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Ngày dạy: 24/11; 25/11; 26/11 /2022
CHỦ ĐỀ 6: TẾ BÀO - ĐƠN VỊ CƠ SỞ CỦA SỰ SỐNG 
TIẾT 42+43+44+45+46.          BÀI 17: TẾ BÀO
 I. Mục tiêu
1.  Năng lực
- Năng lực chung: 
+ Tự chủ và tự học: Chủ động, tích cực thực hiện các nhiệm vụ được phân công trong học tập khi tìm hiểu về tế bào.
+ Giao tiếp và hợp tác xã hội: Xác định nội dung hợp tác nhóm, trao đổi về đặc điểm cấu tạo và sự phân chia của tế bào.
+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Vận dụng linh hoạt các kiến thức, kĩ năng học được của bài tế bào để giải quyết các vấn đề liên quan trong học tập và trong cuộc sống. 
- Năng lực khoa học tự nhiên:
+ Nhận thức khoa học tự nhiên: Trình bày được khái niệm và chức năng của tế bào; Nêu được hình dạng và kích thước điển hình của một số loại tế bào; Trình bày được cấu tạo tế bào và chức năng mỗi thành phần chính của tế bào; Nhận biết được lục lạp là bào quan thực hiện chức năng quang hợp ở cây xanh; Nhận biết được tế bào là đơn vị cấu trúc và chức năng của sự sống; Nhận biết được sự lớn lên và phân chia của tế bào và nêu được ý nghĩa của quá trình đó.
+ Tìm hiểu tự nhiên: Quan sát phân biệt được tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực, tế bào động vật và tế bào thực vật.
+ Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Nhận ra và giải thích được một số hiện tượng liên quan trong thực tiễn như: sự lớn lên của sinh vật, hiện tượng lành vết thương, hiện tượng mọc lại đuôi ở Thằn Lằn...
2. Phẩm chất
- Yêu thích thế giới tự nhiên, yêu thích khoa học.
- Trung thực, trách nhiệm trong nghiên cứu và học tập khoa học tự nhiên và tích cực hoạt động nhóm phù hợp với bản thân.
- Có niềm say mê, hứng thú với việc khám phá học tập và khoa học tự nhiên.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
-  Máy tính có kết nối mạng, các phần mềm hỗ trợ dạy học trực tuyến.
- Phiếu học tập
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
NHÓM:……..

	Câu hỏi thảo luận
	Trả lời

	Câu 1:  Quan sát hình 17.1, em hãy cho biết đơn vị cấu trúc nên cơ thể sinh vật là gì?
	……………………………………………….
……………………………………………….

	Câu 2: Quan sát hình 17.2, hãy cho biết kích thước của tế bào? Chúng ta có thể quan sát tế bào bằng những cách nào? Lấy ví dụ
	……………………………………………….
……………………………………………….



	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
NHÓM: ……

	Câu hỏi
	Trả lời

	Câu 1
	Nhận biết các thành phần có ở cả tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực?
	

	Câu 2
	Chỉ ra điểm khác biệt giữa tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực?
	

	Câu 3
	Thành phần nào có trong tế bào thực vật mà không có ở tế bào động vật?
	

	Câu 4
	Xác định chức năng các thành phần của tế bào bằng cách ghép cột A với một chức năng ở cột B.
		A. TP cấu tạo TB
	Đáp án
	B. Chức năng

	1. Màng TB
	
	a) Điều khiển mọi hoạt động sống của TB

	2. Chất TB
	
	b) Bảo vệ và kiểm soát các chất đi vào, đi ra khỏi tế bào.

	3. Nhân TB hoặc vùng nhân
	
	c) Là nơi diễn ra các hoạt động sống của TB.






	[bookmark: _Hlk87795770]PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3
NHÓM: ……

	Câu 1:  Quan sát hình 17.6a , 17.6b, cho biết dấu hiệu nào cho thấy sự lớn lên của tế bào?
...........................................................
...........................................................
...........................................................

	Câu 2:  Quan sát hình 17.7a , 17.7b, cho biết dấu hiệu nào cho thấy sự sinh sản của tế bào?
...........................................................
...........................................................
...........................................................

	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 4
NHÓM: ……

	 Câu 1: Quan sát hình 17.8.
[image: ]

	


- Số tế bào còn được tạo ra ở lần sinh sản thứ I là: ..................................
- Số tế bào còn được tạo ra ở lần sinh sản thứ II là: ..................................
- Số tế bào còn được tạo ra ở lần sinh sản thứ III là: ..................................
- Số tế bào còn được tạo ra ở lần sinh sản thứ n là:  

	Câu 2:   Em bé 1 tuổi có thể nặng nặng 10kg, khi trưởng thành có thể nặng 50kg, theo em sự thay đổi đó là do đâu? 
Câu 3:  Vì sao khi thằn lằn bị đứt đuôi, đuôi nó có thể được tái sinh?
	.......................................................... 
.......................................................... 
.......................................................... 
.......................................................... 
.............................................................



	PHIẾU BÀI TẬP
Họ và tên: …………………………………. Lớp: 

	
Câu 1: Vật nào sau đây có cấu tạo từ tế bào?
A. Xe ôtô.	                     B.	Cây cầu.
C. Cây bạch đàn.	D.	Ngôi nhà.
Câu 2: Quan sát tế bào bên và cho biết mũi tên đang chỉ vào thành phần nào của tế bào.
A. Màng tế bào.           B. Chất tế bào.        
 C. Nhân tế bào.           D. Vùng nhân.
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Câu 3: Đặc điểm của tế bào nhân thực là
A. có thành tế bào.	    B.	có	chất	tế	bào.
C. có màng nhân bao bọc vật chất di truyền.	     D. có lục lạp.
Câu 4: Khi một tế bào lớn lên và sinh sản sẽ có bao nhiêu tế bào mới hình thành? 
       A.8.	B.6.	    C.4.	D.2.
Câu 5: Hoàn thành các ỵêu cẩu sau:
a.  Cho biết tế bào là gì ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b. Điền thông tin còn thiếu vể tế bào:
       - ……(1 )...... cấu tạo nên tế bào thực hiện các chức năng khác nhau trong tế bào.
       - ……….(2)... bao bọc xung quanh và bảo vệ tế bào.
Câu 6 : Điền các thông tin còn thiếu vào bảng sau :
	Thành phần cấu tạo nên tế bào
	Chức năng

	Màng tế bào
	

	
	Là nơi diễn ra các hoạt động sống của tế bào.

	Nhân hoặc vùng nhân
	


Câu 7: Quan sát sơ đồ cấu tạo tế bào thực vật và tế bào động vật dưới đâỵ. Tế bào A	Tê	bào	 B
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Gợi ý:Thành tế bào tạo thành bộ khung giúp tế bào có hình dạng nhất định, bảo vệ các thành phần bên trong tế bào; Không bào chứa các chất thải, chất dự trữ.
   a. Hãỵ chú thích tên các thành phẩn cấu tạo của hai tế bào trên và mô tả chức năng của mỗi thành phần.
   b. Xác định tên cùa tế bào A và B.
c.  Lập bảng chỉ ra ba điểm khác nhau giữa hai tế bào.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 8: Hãy nêu các dạng hình dạng của tế bào, lấy ví dụ minh hoạ.
Câu 9: Sự lớn lên và sinh sản của tế bào là một chuỗi các thay đổi vể kích thước, số lượng các thành phẩn trong tế bào. Ở tế bào nhân thực, sự lớn lên là một giai đoạn chuẩn bị dài, sự sinh sản là quá trình tạo ra tế bào mới.
a. Sự lớn lên của tế bào biểu hiện nhưthế nào?
b. Sự sinh sản làm thay đổi số lượng thành phẩn nào của tế bào?
c. Một tế bào sau khi sinh sản tạo thành mười sáu tế bào mới. Tế bào đó đã trải qua mấy lẩn sinh sản?
d. Vẽ sơ đồ thể hiện mối quan hệ giữa sự lớn lên và sự sinh sản của tế bào.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Câu 10:  Trong cơ thể sinh vật, ba tế bào bắt đẩu quá trình sinh sản để tạo nên các tế bào mới, nếu những tế bào nàỵ thực hiện ba lẩn sinh sản liên tiếp thì sẽ tạo ra được bao nhiêu tế bào con? Cơ thể con người được cấu tạo từ tế bào nhân sơ haỵ tế bào nhân thực?


III. Tiến trình dạy học
1. Hoạt động 1. Xác định vấn đề/nhiệm vụ học tập/Mở đầu
a. Mục tiêu: Tạo ra cho học sinh hứng thú để dẫn dắt vào nội dung của chủ  đề và nội dung của bài.
b. Nội dung: GV đưa ra tình huống có vấn đề là một câu hỏi có tính gợi mở.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
- Bước 1: GV Chuyển giao nhiệm vụ học tập.
[image: ] GV dưa ra tình huống:
 Mỗi viên gạch trong một ngôi nhà, mỗi căn hộ trong một tòa chung cư, mỗi khoang nhỏ trong một tổ ong đều là những đơn vị cơ sở trong một hệ thống lớn. Vậy trong cơ thể sống, đơn vị cơ sở đó là gì?
Yêu cầu học sinh suy nghĩ và gõ câu trả lời trên “ chat box”
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
HS suy nghĩ để dưa ra câu trả lời
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
HS nhắn câu trả lời trên “ chat box”
GV gọi 1, 2 HS đọc câu trả lời
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV nhận xét sự tương tác của HS ( GV không nhận xét sự đúng sai trong các câu trả lời của HS) và  GV giới thiệu chủ đề, giới thiệu bài học.
2. Hoạt động 2. Hình hành kiến thức mới
  Hoạt động 2.1: Khái quát chung về tế bào
a. Mục tiêu: Trình bày được khái niệm và chức năng của tế bào; Nêu được hình dạng và kích thước điển hình của một số loại tế bào.
b. Nội dung: GV tổ chức cho học sinh hoạt nhóm để hoàn thành phiếu học tập.
c. Sản phẩm: Phiếu học tập số 1, các câu trả lời của học sinh.
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
NHÓM:……..

	Câu hỏi thảo luận
	Trả lời

	- Quan sát hình 17.1, em hãy cho biết đơn vị cấu trúc nên cơ thể sinh vật là gì?
	- Đơn vị cấu trúc nên cơ thể sinh vật là tế bào.

	- Quan sát hình 17.2, hãy cho biết kích thước của tế bào? Chúng ta có thể quan sát tế bào bằng những cách nào? Lấy ví dụ

	- Tế bào có kích thước đa dạng, khoảng kích thước của TB giới hạn từ đơn vị .
- CÓ thể quan sát tế bào bằng kính hiển vi, kính lúp, mắt thường tùy vào kích thước của tế bào
Ví dụ:
+ Có thể quan sát bằng mắt thường: TB trứng cá chép, TB trứng ếch.
+ Quan sát bằng kính hiển vi quang học: TB vi khuẩn, TB động vật, TB thực vật.



d. Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của học sinh

	- GV chuyển GV chuyển giao nhiệm vụ: GV chia nhóm và yêu cầu học sinh thảo luận trong 5p để hoàn thành phiếu học tập số 1, sau đó gửi sản phẩm thảo luận nhóm trên Padlet.
	- Nhận nhiệm vụ, thảo luận theo nhóm.


	- GV vào từng phòng quan sát và hỗ trợ học sinh nếu cần.
	- HS thực hiện nhiệm vụ:
HS quan sát hình 17.1, 17.2 cá nhân suy nghĩ để đưa ra câu trả lời rồi thảo luận nhóm và hoàn thành phiếu học tập số 1.


	

+ GV cho các nhóm báo cáo kết quả thảo luận nhóm trên Padlet. Mời đại diện 1 nhóm trình bày.
+ Mời nhóm khác nhận xét
+ GV nhận xét sau khi các nhóm đã có ý kiến nhận xét bổ sung
+ Hỏi: Ngoài các TB ở hình 17.2 em còn biết TB nào có thể quan sát bằng mắt thường không?
+ Hãy cho biết một số hình dạng của các tế báo trong hình 17.3
	- Báo cáo kết quả  và thảo luận:

+ Nhóm được chọn trình bày kết quả


+Nhóm khác nhận xét


+Đại diện trả lời câu hỏi, HS khác nhận xét và bổ sung.
- HS quan sát hình 17.3, trả lời câu hỏi.

	- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập.
GV tổng hợp để đi đến kết luận về hình dạng và kích thước của tế bào
+ Yêu cầu học sinh chốt lại kết luận về hình dạng và kích thước của tế bào.
 - Tế bào có kích thước nhỏ, phần lớn không quan sát được bằng mắt thường mà phải sử dụng kính hiển vi.
- Tế bào có nhiều hình dạng khác nhau như: hình cầu, hình đĩa, hình sợi, hình sao, hình trụ, hình thoi, hình nhiều cạnh…
- Đưa thêm các ví dụ về tế bào cho HS quan sát
	

Kết luận về hình dạng và kích thước tế bào
- Ghi kết luận vào vở 






- Quan sát các ví dụ

	- Luyện tập: 
+ Yêu cầu HS quan sát hình 17.3 và cho biết một số hình dạng của các tế bào trong hình 17.3
? Sự khác nhau về kích thước và hình dạng của tế bào có ý nghĩa gì đối với sinh vật?
Mỗi tế bào đảm nhận chức năng khác nhau trong cơ thể. Sự khác nhau về kích thước và hình dạng của tế bàothể hiện sự phù hợp với chức năng mà tế bào đảm nhận.
- HDVN: Quan sát hình 17.4, 17.5 trả lời trước câu hỏi 4 SGK trang 87 ra vở bài tập.
	
- Cá nhânquan sát hình 17.3
suy nghĩ trả lời câu hỏi.


- Ghi nhớ kiến thức.


  Hoạt động 2.2: Tìm hiểu các thành phần chính của tế bào
a. Mục tiêu: Trình bày được cấu tạo tế bào và chức năng mỗi thành phần chính của tế bào; Nhận biết được lục lạp là bào quan thực hiện chức năng quang hợp ở cây xanh.
b. Nội dung: GV tổ chức cho học sinh quan sát hình ảnh, tổ chức hoạt động nhóm 4 để hoàn thành phiếu học tập số 2.
c. Sản phẩm: Phiếu học tập số 2 
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
NHÓM: ……

	Câu hỏi
	Trả lời

	Câu 1
	Nhận biết các thành phần có ở cả tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực?
	Màng tế bào, Chất tế bào, Vùng nhân ( TB nhân sơ ) hoặc nhân ( TB nhân thực).

	Câu 2
	Chỉ ra điểm khác biệt giữa tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực?
	 TB nhân thực có màng nhân còn Tb nhân sơ không có.

	Câu 3
	Thành phần nào có trong tế bào thực vật mà không có ở tế bào động vật?
	 Lục lạp


	Câu 4
	Xác định chức năng các thành phần của tế bào bằng cách ghép cột A với một chức năng ở cột B.
		A. TP cấu tạo TB
	Đáp á
	B. Chức năng

	1. Màng TB
	1-b
	a) Điều khiển mọi hoạt động sống của TB

	2. Chất TB
	2-c
	b) Bảo vệ và kiểm soát các chất đi vào, đi ra khỏi tế bào.

	3. Nhân TB hoặc vùng nhân
	3-a
	c) Là nơi diễn ra các hoạt động sống của TB.






d. Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của học sinh

	-GV chuyển giao nhiệm vụ:
+ Quan sát hình 17.4 và 17.5 SGK liệt kê ra giấy nháp các thành phần cấu tạo của tế bào nhân sơ, tế bào động vật và tế bào động vật.  Sau đó thảo luận nhóm để hoàn thành phiếu học tập số 2. Thời gian thực hiện nhiệm vụ là 10 phút.
	
+Nhận nhiệm vụ

	
+ GV hướng dẫn HS thực hiện nhiệm vụ
+ GV quan sát, hỗ trợ khi cần thiết
	- Học sinh thực hiện nhiệm vụ: 
+ Phân công nhiệm vụ các thành viên trong nhóm, tiến hành thực hiện nhiệm vụ

	
+ GV mời mỗi nhóm trình bày 1 câu
+ Mời nhóm khác nhận xét
+ GV đưa ra câu hỏi: vậy TB có những thành phần chính nào?
	- Báo cáo kết quả và thảo luận: 
- HS báo cáo kết quả thảo luận trên Padlet.
+ Nhóm được chọn trình bày kết quả
+ Nhóm khác nhận xét
+ HS trả lời

	-  Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập và kết luận.
+ GV chiếu đáp án và cho các nhóm đánh giá ghi nhận xét và cho điểm trên Padlet.
	
- Các nhóm nhận xét, chấm điểm cho nhóm bạn trên Padlet.


	+ GVyêu cầu học sinh kết luận về cấu tạo tế bào và chức năng năng mỗi thành phần chính của tế bào:
 - Tế bào được cấu tạo từ 3 thành phần chính là màng tế bào, chất tế bào, nhân tế bào hoặc vùng nhân.
+ Màng tế bào: bảo vệ và kiểm soát các chất đi vào, đi ra khỏi tế bào.
+ Chất tế bào: Là nơi diễn ra các hoạt động sống của tế bào.
+ Nhân hoặc vùng nhân: Điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào.
- Tế bào thực vật và tế bào động vật đều là tế bào nhân thực.
	- Kết luận về cấu tạo tế bào và chức năng năng mỗi thành phần chính của tế bào.
- Ghi kết luận vào vở

	- Luyện tập: Gv đưa câu hỏi yêu cầu HS hoạt động cá nhân để trả lời
 + Tại sao thực vật có khả năng quang hợp?
Tế bào thực vật có bào quan lục lạp thực hiện chức năng quang hợp.
- HD chuẩn bị tiết học sau: Theo dõi video về sự lớn lên của cây đậu GV gửi trên nhóm lớp, trả lời câu hỏi 8, 9 trong SGK trang 88
	
- Hoạt động cá nhân

- Ghi nhớ kiến thức.


- HS nhận nhiệm vụ.


  Hoạt động 2.3: Tìm hiểu về sự lớn lên và sinh sản của TB.
a. Mục tiêu: Trình bày được sự lớn lên và sinh sản của tế bào.
b. Nội dung: GV tổ chức cho học sinh xem clip về sự lớn lên của cây đậu, sau đó quan sát hình 17.6 a,b, 17.7 a, b rồi thảo luận nhóm hoàn thành phiếu học tập số 3.
c. Sản phẩm: Phiếu học tập số 3 
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3
NHÓM: ……

	Câu 1:  Quan sát hình 17.6a , 17.6b, cho biết dấu hiệu nào cho thấy sự lớn lên của tế bào?
...........................................................
...........................................................
...........................................................

	Câu 2:  Quan sát hình 17.7a , 17.7b, cho biết dấu hiệu nào cho thấy sự sinh sản của tế bào?
...........................................................
...........................................................
...........................................................


d. Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của học sinh

	- GV chuyển giao nhiệm vụ:
+ Quan sát clip về sự lớn lên của cây đậu, GV hỏi: Nhờ đâu mà cơ thể lớn lên?

+ Giáo viên chiếu hình 17.6a , 17.6b, 17.7a ,17.7b  chia lớp thành 4 nhóm cho HS thảo luận và hoàn thành phiếu học tập số 3 trong 10 phút.
	
+ Quan sát clip, trả lời câu hỏi


+ Quan sát hình 17.6b, 17.7a ,17.7b
Nhận nhiệm vụ.   

	
+ GV quan sát, việc thực hiện nhiệm vụ của từng nhóm, hỗ trợ nếu cần.

	-   Học sinh thực hiện nhiệm vụ:
+ Thảo luận và hoàn thành phiếu học tập số 3
+ Nộp sản phẩm trên Padlet.

	

+ Gọi đại diện 1 nhóm trình bày câu 1, một nhóm trình bày câu 2
+ 2 nhóm còn lại nhận xét.
	- Báo cáo kết quả và thảo luận: 

+ Đại điện 2 nhóm trình bày.
+ 2 nhóm còn lại theo dõi và nhận xét.


	  -  Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập và kết luận.
Tế bào thực hiện trao đổi chất để lớn lên, khi đạt kích thước nhất định một số tế bào thực hiện phân chia tạo ra các tế bào con
( gọi là sự sinh sản của tế bào )
	- Kết luận về sự lớn lên và sinh sản của tế bào.

- Ghi kết luận vào vở

	- Hướng dẫn chuẩn bị tiết học sau:
Nhiệm vụ 1: Cá nhân nghiên cứu SGK và tài liệu tham khảo, trả lời các câu hỏi sau:
+ Hãy tính số tế bào con được tạo ra ở lần sinh sản thứ I, II, III của tế bào trong sơ đồ hình 17.8 SGK trang 88. Xác định số tế bào con được tạo ra ở lần sin sản thứ n.
+ Em bé 1 tuổi có thể nặng nặng 10kg, khi trưởng thành có thể nặng 50kg, theo em sự thay đổi đó là do đâu? 
+ Vì sao khi thằn lằn bị đứt đuôi, đuôi nó có thể được tái sinh?
Nhiệm vụ 2: Vẽ hoặc làm mô hình cấu tạo tế bào.
+ HS  tựu chọn  Làm mô hình TB đông vật.
hoặc mô hình TB thực vật.
+ Sau khi hoàn thành sản phẩm HS chụp ảnh hoặc quay video giới thiệu và gửi vào Padlet trước một ngày khi có tiết học sau.
	
- Nhận nhiệm vụ.









  Hoạt động 2.4: Tìm hiểu ý nghĩa của sự lớn lên và sinh sản của tế bào
a. Mục tiêu: Trình bày được ý nghĩa của sự lớn lên và sinh sản của tế bào đối với sinh vật. Giải thích được một số hiện tượng liên quan trong thực tiễn như: sự lớn lên của sinh vật, hiện tượng lành vết thương, hiện tượng mọc lại đuôi ở Thằn Lằn...
b. Nội dung: GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm hoàn thành phiếu học tập số 4
c. Sản phẩm: Phiếu học tập số 4
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 4
NHÓM: ……

	 Câu 1: Quan sát hình 17.8.
[image: ]

	


   Số TB con được tạo ra ở lần phân chia thứ I: 2 = 21 tế bào.
  Số TB con được tạo ra ở lần phân chia thứ II: 4 = 22 tế bào.
  Số TB con được tạo ra ở lần phân chia thứ III: 8 = 23 tế bào.
  Số TB con được tạo ra ở lần phân chia thứ n: 2n tế bào.


	Câu 2:   Em bé 1 tuổi có thể nặng nặng 10kg, khi trưởng thành có thể nặng 50kg, theo em sự thay đổi đó là do đâu? 
Câu 3:  Vì sao khi thằn lằn bị đứt đuôi, đuôi nó có thể được tái sinh?
	- Sự tăng lên về khối lượng và kích thước cơ thể là do sự lớn lên và phân chia của tế bào 
 - Do các tế bào có khả năng sinh sản để thay thế các tế bào đã mất.



d. Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của học sinh

	- GV chuyển giao nhiệm vụ: đã giao từ tiết học trước cho HS tìm hiểu cá nhân ở nhà. Trước khi vào bài, GV kiểm tra phần chuẩn bị của hs.
GV chia lớp thành 4 nhóm cho HS thảo luận trong 10 để hoàn thành vào phiếu học tập  số 4 và nộp trên Padnet.
	- Cá nhân HS đã chuẩn bị ở nhà.





	
 +GV kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của các nhóm, hỗ trợ khi cần.
	-   Học sinh thực hiện nhiệm vụ:
+ Thảo luận và hoàn thành phiếu học tập số 3
+ Nộp sản phẩm trên Padlet.

	- Báo cáo kết quả và thảo luân: 
GV gọi 3 nhóm trình bày
+ Nhóm 1: Sử dụng hình 17.8 SGK để trình bày:
+ Nhóm 2: Trả lời câu 2
+ Nhóm 3: Trình bày câu 3.
+ GV gọi các nhóm còn lại nhận xét, bổ sung.
+ GV nhận xét.
+GV liên hệ với hiện tượng lành vết thương khi cơ thể bị thương, hiện tượng tế bào da chết bị bong ra vào mùa đông, chiếu hình ảnh liên quan ( ĐV, TV và con người ) 
	
- Nhóm được chọn trình bày kết quả

- Nhóm khác nhận xét










	+ GV hỏi: Sự lớn lên và sinh sản của tế bào có ý nghĩa gì đối với sinh vật?
 Sự lớn lên và sinh sản của tế bào là cơ sở cho sự lớn lên của sinh vật; giúp thay thế các tế bào bị tổn thương hoặc tế bào chết ở sinh vật.
	+ HS trả lời

+Kết luận về ý nghĩa của sự lớn lên và sinh sản của tế bào
+ Ghi kết luận vào vở 

	- Luyện tập: 
Vì sao nói tế bào vừa là đơn vị cấu trúc, vừa là đơn vị chức năng của mọi cơ thể sống?
+ GV nhận xét và chốt kiến thức
	
- Dựa trên kiến thức đã học để trả lời.

- Ghi nhớ kiến thức.


  Hoạt động 2.5: Trình bày sản phẩm mô hình cấu tạo tế bào
a. Mục tiêu: HS thiết kế được mô hình cấu tạo tế bào, trình bày được cấu tạo tế bào và chức năng mỗi thành phần chính của tế bào thông qua sản phẩm của mình
b. Nội dung: GV hướng dẫn cho HS làm mô hình TB bằng các vật liệu sẵn có ở nhà, khuyến khích làm bằng vật liệu tái chế.
c. Sản phẩm: Mô hình tế bào động vật và tế bào thực vật.
d. Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của học sinh

	- GV chuyển giao nhiệm vụ:
 GV giao từ tiết trước
	
+HS nhận nhiệm vụ từ tiết trước và thực hiện ở nhà.

	
+ GV hỗ trợ, tư vấn HS thực hiện nhiệm vụkhi cần thiết thông qua Zalo.

	- Học sinh thực hiện nhiệm vụ: 
Cá nhận thực hiện ở nhà.

	- Báo cáo kết quả và thảo luận: 
+  HS chụp hoặc quay video rồi gửi vào Padlet.
+ GV chiếu một số mô hình tế bào động vật, một số mô hình TB thực vật cho HS quan sat. Gọi 1, 2 HS giới thiệu sản phẩm, hoặc chiếu 1, 2 video giới thiệu sản phẩm của HS.
	- HS báo cáo sản phẩm  trên Padlet.
+ HS được chọn trình bày, giới thiệu sản phẩm
+ HS khác nhận xét


	- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập và kết luận.
+ GV chiếu chiếu bảng tiêu chí đánh giá sản phẩm
	Tiêu chí đánh giá

	Mức 4 (Tốt)
	Mức 3( Khá)
	Mức 2(Đạt)

	Mức 1(Chưa đạt)


	Nội dung 

	Đủ các thành phần của TB, sắp xếp các thành phần chính xác, khoa học, ghi chú thích đầy đủ các thành phần

( 5đ)
	Đủ các thành phần của TB, sắp xếp các thành phần tương đối hợp lí, có ghi chú các thành phần.

(4đ)
	Đủ các thành phần của TB, sắp xếp các thành phần còn chưa khoa học, ghi chú còn thiếu.

 (3đ)
	Chưa đủ các thành phần cấu tạo của tế bào. Chưa ghi chú các thành phần





( 2đ)

	Hình thức 
 ( 3đ)
	Độc đáo, sáng tạo, đẹp mắt.
(3đ)
	Đẹp mắt

( 2đ)
	Nhìn được các TP.
(1,5đ)
	Chưa đẹp mắt.

 (1 đ)

	Thuyết trình
 ( 2đ)
	Diễn đạt rõ ràng, trôi chảy, chính xác,  dễ nghe, dễ hiểu.
(2đ)
	Diễn đạt rõ ràng nhưng chưa trôi chảy, còn ngắc ngứ

(1đ)
	Diễn đạt không rõ ràng, chưa trôi chảy

(0,5đ)
	Chưa thuyết trình được sản phẩm.



(0đ)

	Tổng điểm 
	 10
	7 
	5   
	3


- Cho HS đánh giá, chấm điểm chéo.
- GV nhận xét và cho điểm
- Hướng dẫn chuẩn bị tiết học sau: dựa trên nội dung đã học trong các tết học trước, các em hãy tổng hợp lại kiến thức dưới dạng sơ đồ tư duy. ( Làm ra giấy A3 sau đó chụp ảnh thật rõ nét và gửi trên Padlet).


  Hoạt động 3: Luyện tập 
a. Mục tiêu: Hệ thống lại các kiến thức đã học trong các tiết trước. Vận dụng kiến thức đã học để làm các câu hỏi và bài tập.
b. Nội dung: GV sử dụng phương pháp thuyết trình và kĩ thuật hỏi – đáp để giúp HS hệ thống hóa kiến thức và trả lời câu hỏi
c. Sản phẩm: Sơ đồ tư duy của HS và phiếu bài tập.
d. Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của học sinh

	- GV chuyển giao nhiệm vụ:đã giao từ tiết học trước. Trước khi vào bài, GV kiểm tra phần chuẩn bị của các nhóm.
	
- HS thực hiện nhiệm vụ trước ở nhà: 

	- Báo cáo kết quả và thảo luận: 
+ GV  gọi 2 HS trình bày 

	
+ HS được gọi  trình bày

+ HS khác nhận xét


	- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập và kết luận.
+ GV chiếu chiếu bảng tiêu chí đánh giá sản phẩm
+ Cho HS đánh giá chéo
+ GV đánh giá rồi cho điểm theo tiêu chí trên. 

	- Luyện tập: 
+ Sử dụng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm giúp HS củng cố kiến thức. Hoạt động cá nhân hoàn thành phiếu bài tập và nộp bài trên phần mềm Teams.
+ Chữa bài và giải đáp thắc mắc ( nếu có )
	- Làm bài tập


	- Hướng dẫn chuẩn bị tiết học sau: 
+ Đọc trước nội dung bài 18.
+ Chuẩn bị mẫu vật theo nhóm: Củ hành tươi, trứng cá, tôm bưởi 
+ Sưu tầm tranh ảnh về tế bào được chụp dưới kính hiển vi quang học.
- Học sinh làm bài tập SGK, SBT
- Chuẩn bị bài mới trước khi lên lớp
	- Nhận nhiệm vụ.


Hoạt động 4: Vận dụng
a. Mục tiêu:Vận dụng kiến thứcvào giải quyết các tình huống thực tiễn 
b. Nội dung:Học sinh bài tập vận dụng.
Trong cơ thể sinh vật, ba tế bào bắt đầu quá trình sinh sản để tạo nên các tế bào mới, nếu những tế bào này thực hiện ba lần sinh sản liên tiếp thì sẽ tạo ra được bao nhiêu tế bào con?
c. Sản phẩm:Phiếu làm bài tập theo nhóm của học sinh
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: GV chiếu bài tập vận dụng
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập: HS thảo luận cách làm và thực hiện nhiệm vụ theo cá nhân.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: HS gửi sản phẩm trên Padlet của lớp.
Bước 4: HS nhận xét, GV nhận xét, đánh giá. 

*Hướng dẫn học bài học bài ở nhà:
- Học sinh làm bài tập SGK, SBT
- Chuẩn bị bài Thực hành quan sát tế bào sinh vật.
****************************************************************















Ngày dạy: 26/11; 11/12 /2022


Tiết 47+48.   Bài 18. THỰC HÀNH QUAN SÁT TẾ BÀO SINH VẬT
(Thời gian thực hiện: 2 tiết )

I. MỤC TIÊU CHUNG CỦA BÀI HỌC 
1. Năng lực 
 * Năng lực chung
-Tự chủ và tự học: Chủ động, tích cực thực hiện các nhiệm vụ của bản thân khi thực hiện các nhiệm vụ được GV yêu cầu trong giờ thực hành;
- Giao tiếp và hợp tác: Xác định được nội dung hợp tác nhóm và thực hiện nhiệm vụ được phân công để thực hành quan sát tế bào sinh vật;
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Vận dụng linh hoạt các kiến thức, kĩ năng để giải quyết vấn đề liên quan trong thực tiễn và trong các nhiệm vụ thực hành.
 * Năng lực khoa học tự nhiên
- Nhận thức khoa học tự nhiên: Củng cố kiến thức về hình dạng, cấu tạo tế bào thông qua kết quả thực hành quan sát tế bào.
-Tim hiểu tự nhiên: Quan sát được tế bào bằng mắt thường, bằng kính lúp cầm tay và dưới kính hiển vi.
2. Phẩm chất
- Thông qua hiểu biết về tế bào, hiểu về thiên nhiên, từ đó thêm yêu thiên nhiên;
- Trung thực trong quá trình thực hành, báo cáo kết quả thực hành của cá nhân và nhóm.
II. CHUẨN BỊ THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
· Chuẩn bị của giáo viên: Giáo án, sgk. Máy chiếu, laptop.
+ Dụng cụ: Kính lúp cầm tay, kính hiển vi, đĩa kính đồng hồ, lam kính, lamen, pipette, kim mũi mác, panh, bình thuỷ tinh.
+ Hoá chất: Xanh methylene, nước cất.
+ Mẫu vật: Trứng cá, củ hành tây, ếch sống.
+ Phiếu học tập  
	BÁO CÁO: KẾT QUAN QUAN SÁT TÊ BÀO SINH VẬT
Tiết:	Thứ	ngòy	tháng.... năm....

	Nhóm:	Lớp:	
	

	
	

	Mục tiêu
	Nội dung
	Kết quả

	- Vẽ và chú thích được tế bào trứng cá. 
- Giải thích được tại sao khi tách trứng cá chép cấn nhẹ tay.
	- Quan sát tế bào trứng cá chép bằng mắt thường.
	I.Quan sát tế bào trứng cá



(HS vẽ, chú thích tế bào trứng cá)
- Mô tả hình dang ngoài, màu sắc:	

	
	
	- Giải thích: 

	- Vẽ và chú thích được tế bào biểu bì vảy hành. 
- Giải thích được tại sao khi tách tế bào biểu bì vảy hành, phải lấy một lớp thật mỏng.


	- Quan sát tế bào biểu bì vảy hành bằng kính lúp cắm tay.
	




(HS vẽ, chú thích tế bào biểu bì vảy hành)II. Quan sát tế bào vảy hành

-Mô tả hình dang, màu sắc:	

	
	
	

	- Vẽ và chú thích được tê bào biểu bì da ếch.
	- Quan sát tế bào biểu bì da ếch bằng kính hiển vi.
	



(HS vẽ, chú thích tế bào biểu bì da ếch)III. Quan sát tế bào da ếch

- Mô tả hình dang, màu sắc:	



	
	
	







IV. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY 
	
Hoạt động 1. Mở đầu
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho học sinh trước khi bước vào bài thực hành
b. Nội dung: GV gọi HS trả lời câu hỏi sau đó dẫn dắt vào bài thực hành.
c. Sản phẩm:  Câu trả lời của học sinh.
d. Cách thức tổ chức hoạt động :
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
GV gọi HS trả lời câu hỏi: 
Câu 1.Hãy kể tên các thành phần có ở cả tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực?
Câu2.Thành phẩn nào có trong tế bào thực vật mà không có trong tế bào động vật?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
Hs trả lời câu hỏi.
Câu 1:
(1)  màng tế bào
(2)  chất tế bào
(3) vùng nhân (tế bào nhân sơ) hoặc nhân (tế bào nhân thực).
Câu 2: Tế bào thực vật có lục lạp ( màu xanh) , tế bào động vật không có.
Bước 3: GV chốt kiến thức đặt vấn đề vào bài
Để hiểu rõ hơn về cấu cấu tạo của tế bào và có thể phân biệt rõ TB thực vật và TB động vật chúng ta cùng tìm hiểu bài thực hành ngày hôm nay.
GV: Chia nhóm HS theo 4 tổ đã chuẩn bị vật mẫu ( được phân công từ tiết trước) , phát dụng cụ cho các nhóm 
Hoạt động 2: Thực hành
a. Mục tiêu : Học sinh quan sát được tế bào và hoàn thành nhiệm vụ học tập
b. Nội dung: Phiếu học tập
c.Sản phẩm: Phiếp học tập của học sinh
d. Cách thức tổ chức hoạt động
[image: ]A. QUAN SÁT TẾ BÀO TRỨNG CÁ
- GV: Nêu rõ mục tiêu , nội dung và sản phẩm cần đạt
- GV: Chiếu hình ảnh bọc trứng cá và yêu cầu HS quan sát  
? Để quan sát hình dạng và kích thước tê' bào trứng cá cần làm như thế nào .
- HS: trả lời, HS khác nhận xét bổ sung
- GV: Nhận xét và chốt lại các bước (HS ghi vào vở)
Bước 1: Dùng kim mũi mác tách trứng cá cho vào đĩa kính đồng hồ đã có sẵn vài giọt nước cất.
Bước 2: Quan sát bằng mắt thường và kính lúp cầm tay.
GV: Tại sao khi tách trứng cá chép cần nhẹ tay, không để kim mũi mác làm vỡ màng trứng? 
HS: Trả lời : (Nếu mạnh tay sẽ làm vỡ màng trứng, khó quan sát)
GV: Yêu cầu các nhóm tiến hành, GV quan sát và nhắc nhở HS sử dụng dụng cụ đúng cách đảm bảo an toàn trong khi thực hành  .
HS: Các nhóm tiến hành làm và quan sát tể bào trứng cá bằng mắt thường và kính lúp, cá nhân tự ghi chép và vẽ hình những gì quan sát được .
HS: Thảo luận nhóm và hoàn thành mục I. trong phiếu học tập
GV: gọi đại diện 1 nhóm báo cáo kết quả quan sát ,nhóm khác nhận xét bổ sung
· GV nhận xét biểu dương nhóm hoạt động tốt khích lệ các nhóm còn lại.
B. QUAN SÁT TẾ BÀO BIỂU BÌ VẢY HÀNH BẰNG KÍNH HIỂN VI QUANG HỌC
- GV : Kiểm tra sự chuẩn bị củ hành tây của các nhóm , nêu rõ mục tiêu , nội dung và sản phẩm cần đạt 
? Để quan sát tế bào biểu bì vảy hành dưới kính hiển vi cần làm như thế nào?
- HS : nghiên cứu thông tin trong SGK và trả lời câu hỏi
Bước 1: Nhỏ 1 giọt nước cất lên lam kính để sẵn trong đĩa kính đồng hồ
Bước 2:Dùng kim mũi mác bóc nhẹ lớp biểu bì vảy hành.
Bước 3:Đặt vảy hành đã bóc lên lam kính đã có giọt nước cất, đậy lamen.
Bước 4:Quan sát dưới kính hiển vi với vật kính có độ bội giác lOx, 40x
-GV: Nhận xét nhấn mạnh, hướng dẫn HS các bước ( Chiếu các bước lên màn hình) đảm bảo an toàn khi dùng kim mũi mác lấy TB
-HS: tự thực hiện theo các bước hướng dẫn trong SGK, đồng thời GV hỗ trợ -HS thêm các kĩ thuật giữa các bước như: Cách lấy tế bào biểu bì vảy hành ( chú ý tách thật mỏng vảy hành, cách quan sát tiêu bản, cách điều chỉnh kính, vị trí đặt của mắt,... 
- GV: gọi đại diện 1 nhóm báo cáo kết quả quan sát, nhóm khác nhận xét bổ sung
· GV chiếu hình ảnh tiêu bản vảy hành lên màn hình nhận xét biểu dương nhóm hoạt động tốt khích lệ các nhóm còn lại.
- GV yêu cầu  HS các câu hỏi sau:
1. Tại sao cần tách lớp tế bào vảy hành thật mỏng khi làm tiêu bản?
2. Khi tiến hành bước đậy lamen để hoàn thành tiêu bản quan sát, em cần lưu ý điều gì?
-HS : trả lời , HS khác nhận xét bổ sung
ĐA:
1.Biểu bì vảy hành gồm nhiều lớp tế bào xếp sít nhau, nếu không tách mỏng thì các lớp tế bào sẽ chồng lên nhau khó quan sát.
2. Cần chú ý đậy nhẹ nhàng, tránh để bọt khí xuất hiện sẽ khó quan sát và nhận diện tế bào.
GV : Nhận xét 
C. QUAN SÁT HÌNH DẠNG TẾ BÀO BIỂU BÌ DA ẾCH
- GV : Nêu rõ mục tiêu , nội dung và sản phẩm cần đạt 
- GV tập trung hướng dẫn HS làm tiêu bản biểu bì da ếch sao cho dễ quan sát và chiếu các bước lên màn hình
Bước 1:Dùng panh vớt vài mẩu da ếch trong bình nhốt ếch cho vào đĩa kính đồng hồ.( Chú ý quan sát thấy những "gợn" nhỏ, mỏng. Trong đó có lớp biểu bì da ếch bị bong ra và vớt lấy )
Bước 2:Nhỏ một giọt xanh methylene vào đĩa kính đồng hồ đã có sẵn mẩu da ếch, để khoảng một đến hai phút.
Bước 3:Nhỏ 1 giọt nước cất lên lam kính.
Bước 4: Dùng panh vớt mẩu da ếch đã nhuộm trải đều lên lam kính, đậy lamen.      Dùng giấy thấm thấm nước tràn ra ngoài tiêu bản
-HS: Các nhóm thực hiện theo các bước hướng dẫn, đồng thời GV hỗ trợ HS thêm các kĩ thuật giữa các bước như: Cách lấy tế bào biểu bì da ếch , cách quan sát tiêu bản, cách điều chỉnh kính, vị trí đặt của mắt,... 
GV: gọi đại diện 1 nhóm báo cáo kết quả quan sát, nhóm khác nhận xét bổ sung
· GV chiếu hình ảnh tiêu bản tế bào biểu bì da ếch nhận xét biểu dương nhóm hoạt động tốt khích lệ các nhóm còn lại.
[bookmark: bookmark217]Hoạt động 3. BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HÀNH
a. Mục tiêu: Học sinh biết báo cáo lại kết quả đã quan sát
b. Nội dung: HS báo cáo kết quả thực hành theo mẫu.
c. Sản phẩm: Phiếu học tập của HS
d. Tổ chức thực hiện
B1. Chuyển giao nhiệm vụ: GV giao phiếu học tập  yêu cầu các nhóm hoàn thành  
B2. Thực hiện nhiệm vụ:Học sinh thảo luận vào hoàn thành phiếu học tập
B2. Báo cáo thảo luận:
B4. Đánh giá
-GV: Thu bản tường trình qua phiếu học tập của các nhóm  và cho các nhóm đánh gia cheo theo tiêu chí sau.
	Tiêu chí đánh giá

	Mức 4 (Tốt)
	Mức 3( Khá)
	Mức (Đạt)

	Mức 1(Chưa đạt)


	 Hình vẽ và câu trả lời đúng, tính điểm cho mỗi hình là 3 đ, 1đ trình bày sạch và sáng tạo. 

	Hình vẽ đẹp, chú thích đầy đủ.Trả lời đúng
( 9 – 10 đ)
	Hình vẽ đẹp, chú thích còn thiếu.Trả lời đúng
(7-8)
	Hình vẽ chưa đẹp, trả lời đúng
 ( 5- 6 đ)
	Hình vẽ chưa đẹp, trả lời sai

( < 5đ)



* HDVN:
Hoàn thành bài báo cáo cá nhân ra vở.
                Chuẩn bị bài sau: Đọc trước bài 19. Cơ thể đơn bào và cơ thể đa bào, trả lời câu hỏi SGK ra vở.






















Ngày dạy:  02 /12/ 2022 
Tiết  49 – LUYỆN TẬP CHỦ ĐỀ 6
(Thời gian thực hiện: 1 tiết)
I. Mục tiêu
1. Kiến thức: Học sinh được củng cố các đơn vị kiến thức về:
- Khái niệm tế bào
- Kích thước, hình dạng, cấu tạo, chức năng và phân loại tế bào
- Sự lớn lên và sinh sản của tế bào là cơ sở cho sự lớn lên và sinh sản của sinh vật
- Các thao tác trong làm tiêu bản quan sát một số tế bào
2. Năng lực
- Năng lực chung: 
+ Tự chủ và tự học: Chủ động,  tích cực thực hiện việc ôn tập và hệ thống hóa kiến thức của cả chủ đề
+ Giao tiếp và hợp tác: Lắng nghe, chia sẻ với bạn cùng nhóm để thực hiện nội dung ôn tập
+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Vận dụng linh hoạt các kiến thức, kĩ năng để giải quyết vấn đề liên quan trong thực tiễn và trong các nhiệm vụ học tập
- Năng lực khoa học tự nhiên
+ Nhận thức khoa học tự nhiên: Hệ thống hoá các kiến thức về tế bào
+ Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Vận dụng kiến thức đã học tham gia giải quyết các nhiệm vụ học tập.
3. Phẩm chất
- Trung thực trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ và bài tập ôn tập
- Có niềm say mê, hứng thú với việc khám phá học tập và khoa học tự nhiên
II. Thiết bị dạy học và học liệu
- Clip(ghép ảnh) giới thiệu về tế bào
- Máy chiếu, laptop
- Giấy A3, bút dạ nhiều màu
Phiếu học tập số 1: Hoàn thành nội dung trong dấu … bằng cách điền chữ cái trước câu trả lời
Các bước làm tiêu bản tế bào biểu bì vảy hành
	Bước 1:…..
	a. Đặt vảy hành đã bóc lên lam kính đã có giọt nước cất, đậy lamen

	Bước 2:…..
	b. Nhỏ 1 giọt nước cất len lam kính để sẵn trong đĩa kính đồng hồ

	Bước 3:…..
	c. Dùng kim mũi mác bóc nhẹ lớp biểu bì vảy hành

	Bước 4:…..
	d. Quan sát dưới kính hiển vi với vật kính có độ bội giác 10x, 40x



Phiếu học tập số 2: Hoàn thành nội dung còn thiếu trong bảng sau:
	








Tế bào
	Khái niệm
	


	
	Kích thước và hình dạng
	

	
	

Cấu tạo
	


	
	
	Chất tế bào chứa các bào quan, là nơi diễn ra các hoạt động sống của tế bào

	
	
	


	
	
	


	
	
	Tế bào nhân thực 
	


	
	
	
	Tế bào động vật không có lục lạp

	
	Sự lớn lên và sinh sản của tế bào
	


  
Phiếu học tập số 3: Scan tranh nội dung bài tập 3 sgk/107
 III. Tiến trình dạy học
A. Khởi động 
Hoạt động 1: chơi trò chơi “ Ai nhanh hơn”
a. Mục tiêu: Học sinh sắp xếp đúng thứ tự các bước tiến hành để quan sát hình dạng tế bào biểu bì vảy hành
b. Nội dung: 
+ GV chiếu cho học sinh quan sát và phát phiếu học tập các thao tác bị đảo trộn khi tiến hành quan sát hình dạng tế bào biểu bì vảy hành 
 + Hs quan sát và hoàn thành nội dung phiếu học tập
c. Sản phẩm: phiếu học tập số 1
d. Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của học sinh

	- Thông báo luật chơi: Thảo luận nhóm hoàn thành nội dung phiếu học tập số 1 trong 1 phút. Nhóm nào hoàn thiện xong dán nhanh  kết quả lên bảng.  
	- Ghi nhớ luật chơi

	- Giao nhiệm vụ: 
+ Quan sát nội dung  trên máy chiếu hoàn thành nội dung phiếu học tập số 1? 
+ Thời gian hoàn thành nhiệm vụ tối đa 1 phút . 
	- Nhận nhiệm vụ

	- Hướng dẫn học sinh thực hiện nhiệm vụ:
+ Chiếu nội dung phiếu học tập số 1 trên máy, hỗ trợ các nhóm khi cần thiết
	

- Thực hiện nhiệm vụ hoàn thành phiếu học tập số 1

	- Thu phiếu học tập của các nhóm
	- Nộp phiếu học tập

	- Chốt lại và đặt vấn đề vào bài: Đây là một trong các nội dung chúng ta sẽ được củng cố ôn tập lại trong tiết học hôm nay. Tiết học hôm nay cô và các em sẽ cùng nhau ôn tập các kiến thức đã học ở chương 6
	- Chuẩn bị sách vở học bài


B.  Củng cố các kiến thức chương 6
Hoạt động 2: Hệ thống hóa kiến thức
a. Mục tiêu: Hệ thống hóa được các kiến thức về hình dạng và kích thước tế bào, cấu tạo tế bào, phân loại tế bào, sự lớn lên và sinh sản của tế bào
b. Nội dung: GV tổ chức cho học sinh hoạt động nhóm theo 2 bàn (bàn trên quay xuống bàn dưới) để làm rõ mục tiêu trên
c. Sản phẩm: phiếu học tập số 2
d. Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của học sinh

	- Giao nhiệm vụ: Quan sát hình ảnh 1.1 đến hình 1.6 SGK hoạt động cặp đôi hoàn thành phiếu học tập số 2
	- Nhận nhiệm vụ

	- Hướng dẫn học sinh thực hiện nhiệm vụ:
+ Hai bàn có 4 bạn sẽ ghép thành 1 nhóm, thảo luận và hoàn thành phiếu học tập số 2 trong 3 phút. Sau khi thảo luận xong, nhóm nào xung phong trình bày có chất lượng tốt sẽ được tặng mỗi bạn 1 cái bút chì
	

- Thực hiện nhiệm vụ thảo luận nhóm hoàn thành phiếu học tập số 2

	- Báo cáo kết quả: 
+ Chọn 1 nhóm lên bảng trình bày kết quả
+ Mời nhóm khác nhận xét
+ GV  nhận xét sau khi các nhóm đã có ý kiến nhận xét bổ sung
	
- Nhóm được chọn trình bày kết quả

- Nhóm khác nhận xét


	- Tổng kết
+ Tổng hợp để đi đến các nội dung kiến thức trọng tâm của chương 6
+ Yêu cầu học sinh chốt lại các kiến thức trọng tâm đã học ở chương 6.
 Trên đây là các kiến thức chúng ta đã học ở chương 6. Chúng ta cùng áp dụng kiến thức trên để hoàn thành cho cô các nội dung bài tập sau:
	
- Kết luận về khái niệm khoa học tự nhiên
- Ghi kết luận vào vở 



Hoạt động 3: Hướng dẫn giải bài tập
a. Mục tiêu: học sinh giải được một số bài tập phát triển năng lực khoa học tự nhiên cho cả chủ đề
b. Nội dung: GV gợi ý định hướng tổ chức cho học sinh hoạt động  cá nhân để hoàn thành bài tập vận dụng của chủ đề đồng thời phát triển phẩm chất, năng lực của học  sinh
c. Sản phẩm: Phiếu học tập của học sinh
d. Tổ chức thực hiện
Bài tập 1: Sgk/tr 106
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của học sinh

	- Giao nhiệm vụ: 
+ Đã giao cho học sinh kẻ bảng vào vở bài tập sinh học
+ Giáo viên kiểm sự chuẩn bị của học sinh
	


- Báo cáo 

	- Hướng dẫn học sinh thực hiện nhiệm vụ: 
+ Gọi học sinh đọc yêu cầu bài
+ Hoàn thành nội dung bài tập trong 2 phút
+ Quan sát quá trình cả lớp làm bài tập, hướng dẫn học sinh nếu học sinh cần
	

- Đọc
- Hoàn thành nội dung bài tập 1

	- Báo cáo kết quả: 
- Mời 1 học sinh lên bảng trình bày kết quả. Các bạn khác đổi chéo trong bàn cho nhau để chấm điểm sau khi GV cho đáp án
- Mời học sinh khác nhận xét
- GV phân tích, cho điểm: 
Do (1) không có màng nhân trong khi (2,3) có màng nhân nên:
+ (1): Tế bào nhân sơ
+ (2): Tế bào nhân thực
+ (3): Tế bào nhân thực 
Do (2) không có lục lạp mà (3) có lục lạp nên:
+ (2) là tế bào động vật
+ (3) là tế bào thực vật

	
- Học sinh được chọn trình bày kết quả


- Học sinh khác nhận xét
- Học sinh theo dõi, chữa bài


	- Đánh giá
+ Gv gọi 1 số bạn bất kì lên trình bày bài của mình được giao kiểm tra  đúng hay sai. Cần sửa sai ở nội dung nào
	
- Học sinh trình bày


	- Tổng kết: Yêu cầu học sinh cho biết nội dung bài tập trên ứng với nội dung nào trong bài nào đã học ở chương 6
	- Học sinh trình bày


Bài tập 2: Sgk/tr 107
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của học sinh

	- Giao nhiệm vụ: 
+ Giáo viên phát phiếu học tập số 3 yêu cầu học sinh thảo luận nhóm (2 bàn 4 bạn) hoàn thành nội dung phiếu học tập số 2 
	


- Thảo luận nhóm 4 

	- Hướng dẫn học sinh thực hiện nhiệm vụ: 
+ Gọi học sinh đọc yêu cầu bài
+ Hoàn thành nội dung bài tập trong 4 phút
+ Quan sát quá trình cả lớp làm bài tập, hướng dẫn học sinh nếu học sinh cần
	

- Đọc
- Hoàn thành nội dung bài tập 2 trong phiếu học tập số 3

	- Báo cáo kết quả: 
- Mời 1 nhóm nhanh nhất lên bảng trình bày kết quả. Các nhóm khác đổi chéo cho nhau để chấm điểm sau khi GV cho đáp án
- Mời học sinh khác nhận xét
-Gv nhận xét, cho điểm các nhóm

	
- Nhóm được chọn trình bày kết quả



- Học sinh khác nhận xét
- Học sinh theo dõi, chữa bài


	- Đánh giá
+ Gv nhận xét tặng nhóm hoàn thành tốt mỗi bạn 2 tờ giấy vẽ A4
	
- Học sinh theo dõi, lắng nghe


	- Tổng kết: Yêu cầu học sinh cho biết nội dung bài tập trên ứng với nội dung nào trong bài nào đã học ở chương 6
	- Học sinh trình bày


Bài tập 3: Sgk/tr 107
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của học sinh

	- Giao nhiệm vụ: 
+ Giáo viên yêu cầu học sinh quan sát trên màn hình máy chiếu
+ Giáo viên gọi bất kì học sinh lên trả lời từng nhóm đơn vị kiến thức còn trống 
	


- Học sinh trả lời cá nhân 

	- Hướng dẫn học sinh thực hiện nhiệm vụ: 
+ Gọi học sinh đọc yêu cầu bài
+ Gọi một số học sinh đứng tại chỗ trả lời các đơn vị kiến thức còn trống
	

- Đọc
- Học sinh trình bày

	- Báo cáo kết quả: 
- Giáo viên gọi cả học sinh giơ tay và học sinh không giơ tay trong quá trình. Hướng dẫn học sinh nhớ đến các kiến thức nào để trả lời. Giúp học sinh yêu môn học hơn

	
- Học sinh trình bày





	- Đánh giá
+ Gv nhận xét thái độ học tập của học sinh qua bài tập trên
	
- Học sinh theo dõi, lắng nghe


	- Tổng kết: Yêu cầu học sinh cho biết nội dung bài tập trên ứng với nội dung nào trong bài nào đã học ở chương 6
	- Học sinh trình bày



Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá 
- Giáo viên nhận xét thái độ chung của cả lớp qua tiết ôn tập
- Tuyên dương các bạn tích cực trong giờ, động viên các bạn khác tích cực hơn trong các giờ học sau
- Rút kinh nghiệm trong quá trình thảo luận, quá trình làm bài của học sinh
C. Dặn dò
- Học sinh làm bài tập SGK, SBT
- Chuẩn bị bài mới trước khi lên lớp
D. Kiểm tra đánh giá thường xuyên
- Kết thúc bài học, Gv cho học sinh tự đánh giá theo bảng sau
Họ và tên học sinh
	Các tiêu chí
	Tốt
	Khá
	TB
	Chưa đạt

	Chuẩn bị bài trước khi đến lớp
	
	
	
	

	Tham gia hoạt động nhóm theo yêu cầu của GV
	
	
	
	

	Nêu được khái niệm khoa học tự nhiên
	
	
	
	

	Nêu được vai trò của khoa học tự nhiên
	
	
	
	



***************************************************************

CHỦ ĐỀ 7. TỪ TẾ BÀO ĐẾN CƠ THỂ
Ngày dạy: 03/12/2021
Tiết 50, 51. BÀI 19. CƠ THỂ ĐƠN BÀO VÀ CƠ THỂ ĐA BÀO

I. MỤC TIÊU CHUNG CỦA BÀI HỌC 
1.  Năng lực 
* Năng lực chung
- Tự chủ và tự học : Chủ động thực hiện nhiệm vụ tìm hiểu cơ thể đơn bào, đa bào
-Giao tiếp, hợp tác:Tích cực tham gia trao đổi nhóm với các bạn để tìm hiểu cơ thể đơn bào, đa bào.
-Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Vận dụng kiến thức đã học để giải quyết vấn đề liên quan trong tự nhiên và thực tiễn
* Năng lực khoa học tự nhiên
- Nhận biết được cơ thể đơn bào, đa bào
- Quan sát mô tả được cơ thể đơn bào, đa bào
3. Phẩm chất
- Hình thành sự tò mò đối với thế giới tự nhiên, tăng niềm yêu thích khoa học;
- Quan tâm đến nhiệm vụ của nhóm;
- Có ý thức hoàn thành tốt các nội dung thảo luận trong môn học.
II. CHUẨN BỊ THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
Chuẩn bị của giáo viên: Giáo án, sgk. Bảng phụ trang 93.Tranh phóng to H 19.1; 19.2; SGK.Phiếu học tập. Máy chiếu, laptop(nếu có)
Chuẩn bị của học sinh: SGK, vở ghi, vở bài tập, đọc trước bài ở nhà.
III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY 
HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho học sinh trước khi bước vào bài mới
b. Nội dung: Giáo viên chiếu tranh giới thiệu bài mới
c. Sản phẩm: Lời giới thiệu của giáo viên, câu hỏi của GV và câu trả lời của học sinh
d. Cách thức tổ chức hoạt động :Quan sát tranh- trả lời nhanh
B1. Chuyển giao nhiệm vụ
GV chiếu tranh 6 hình ảnh kèm lời dẫn
Tranh 1: Vi khuẩn Ecoli : Là vi khuẩn kí sinh trong đường ruột, kích thước rất nhỏ bé, chỉ bằng 1/10000mm
Tranh 2: Trùng roi xanh : kích thước khoảng 0,05mm, sống ở nước chúng tạo thành các váng xanh trên mặt ao hồ
Tranh 3: con ếch
Tranh 4: cây cà chua
Tranh 5: cây bưởi
Tranh 6: cá voi xanh
Câu hỏi : Trong các bức tranh trên, những sinh vật nào rất nhỏ bé, không nhìn thấy bằng mắt thường, chỉ có thể nhìn được qua kính hiển vi? 
HS: Vi khuẩn E.coli, trùng roi
? Những sinh vật nào có kích thước vừa phải, có thể nhìn bằng mắt thường?
HS: chó, gà, cây hoa hồng,…
? Những sinh vật nào có kích thước khổng lồ, to lớn?
HS: cá voi, cá nhà táng, cây bao báp,…
B2. Thực hiện nhiệm vu
 HS suy nghỉ trả lời câu hỏi
B3. Báo cáo thảo luận:  HS trả lời tren “Chat box”
B4. Đánh giá
GV nhận xét và giới thiệu bài : Thê giới tự nhiên rất kì diệu, có những loài sinh vật với kích thước khổng lồ như cá voi xanh, chiều dài có thể lên tới 30 m. Bên cạnh đó, có những sinh vật vô cùng nhỏ bé, rất khó để có thể quan sát bằng mắt thường mà phải nhờ đến sự phóng đại của kính hiển vi như vi khuẩn Escherichia coli với kích thước chỉ khoảng 1 µm (bằng khoảng 1/10000 kích thước đẩu một cái ghim giấy).
Tại sao chúng có sự khác biệt về kích thước lớn đến như vậy?
HOẠT ĐỘNG 2 : HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động 2.1 TÌM HIỂUCƠ THỂ ĐƠN BÀO
a. Mục tiêu: Nhận biết được cơ thể đơn bào lấy được ví dụ minh họa
b. Nội dung: Quan sát hình 19.1. hoàn thành phiếu trả lời câu hỏi
Phiếu học tập:
	Nhận định về Trùng roi và Vi khuẩn
	Đúng
	Sai

	Kích thước nhỏ quan sát được dưới kính hiển vi
	
	

	Kích thước lớn, quan sát được bằng mắt thường
	
	

	Cơ thể được cấu tạo từ 1 tế bào gồm : màng tb, chất tb, nhân hoặc vùng nhân
	
	

	Tế bào tạo nên cơ thể đơn bào thực hiện được các chức năng của 1 cơ thể sống
	
	


c. Sản phẩm: Là phiếu học tập của học sinh được hoàn thành
d. Cách thức tổ chức hoạt động
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	Bước 1 : Chuyển giao nhiệm vụ học tập

	GV cho HS quan sát  tranh hình 19.1
	Học sinh quan sát tranh 

	Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

	GV đưa ra các câu hỏi thảo luận trong phiếu học tập
	Học sinh trả lời bằng cách điền phiếu

	Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

	- Qua phiếu học tập, hãy chỉ ra được đặc điểm chung nhất của trùng roi và vi khuẩn ?

- GV chốt lại : Đặc điểm chung nhất của Trùng roi và vi khuẩn là cơ thể đơn bào được được cấu tạo từ 1 tế bào (tế bào gồm màng tb, chất tb, nhân hoặc vùng nhân) tế bào đó thực hiện được các chức năng của một cơ thể sống
Bài tập : Trong các sinh vật sau, đâu là sinh vật đơn bào : Tảo lục, trùng biến hình, trùng giày, nấm rơm, tảo silic, cây dâu tây, chuột bạch
	+ Kích thước nhỏ, quan sát được dưới kính hiển vi
+ Cơ thể được cấu tạo từ 1 tế bào gồm : màng tb, chất tb, nhân hoặc vùng nhân + Tế bào tạo nên cơ thể đơn bào thực hiện được các chức năng của 1 cơ thể sống 



HS : Các sv đơn bào là : Tảo lục, trùng biến hình, trùng giày, , tảo silic

	Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

	GV tổng kết kiến thức
	Học sinh nghe


- Cơ thể đơn bào là cơ thể được cấu tạo từ một tế bào. Tế bào đó thực hiện được các chức năng của một cơ thể sống. 
- Ví dụ:  trùng roi, trùng giày, trùng biêh hình, tảo lục, tảo silic, vi khuẩn Escherchia cotí (E.coli), vi khuẩn lao…

Hoạt động 2.2 TÌM HIỂU CƠ THỂ ĐA BÀO
a. Mục tiêu: Nhận biết được cơ thể đơn bào lấy được ví dụ minh họa
b. Nội dung: Quan sát hình 19.2. Thảo luận nhóm trả lời câu hỏi
c. Sản phẩm: Là các câu trả lời của học sinh
d. Cách thức tổ chức hoạt động
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	Bước 1 : Chuyển giao nhiệm vụ học tập

	Yêu cầu HS quan sát hình 19.2 
	HS quan sát hình 

	Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

	GV đưa ra các câu hỏi thảo luận	
	Học sinh thảo luận nhóm 3phut, đại diện trả lời

	Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

	- Quan sát hình 19.2 cho biết : Cây cà chua gồm những loại tế bào nào ?
? Điền cụm từ: Nhiều hơn, ít hơn vào chỗ trống trong câu sau :
Trùng roi, vi khuẩn có số lượng tế bào của cơ thể ……số lượng tế bào cơ thể của cây cà chua.
? Điền cụm từ : đơn bào, đa bào vào chỗ trống trong câu sau :
Cây cà chua là cơ thể …………..
- GV bổ sung : Ngoài 3 loại tb trên thì cây cà chua còn rất nhiều các loại tb khác nhau, các tế bào khác nhau thực hiện chức năng khác nhau trong cơ thể.
Ví dụ : Tb lông hút rễ : thực hiện chức năng hút nước và muối khoáng
TB mạch dẫn thân : vận chuyển các chất
Tb biểu bì lá : thực hiện chức năng quang hợp
GV bổ sung: Tất cả các cơ thể động vật và thực vật đều là cơ thể đa bào
Vậy : Cơ thể đa bào là gì ? Kể tên 1 số cơ thể đa bào mà em biết ?
	
- HS trao đổi nhóm, nêu được:
+ Cây cà chua gồm những loại tế bào TB biểu bì lá, tb mạch dẫn thân,tb lông hút rễ
+ Trùng roi, vi khuẩn có số lượng tế bào của cơ thể (ít hơn) số lượng tế bào cơ thể của cây cà chua
+Cây cà chua là cơ thể (đa bào).










HS : trả lời



	Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

	GV tổng kết kiến thức
	Học sinh ghi nội dung vào vở



- Cơ thể đa bào là cơ thể được cấu tạo từ nhiều tế bào thực hiện các chức năng khác nhau trong cơ thể.
- Cơ thể thực vật được cấu tạo từ một số tế bào: tế bào biểu bì, tế bào mạch dẫn, tế bào lông hút,...
- Cơ thể động vật được cấu tạo từ một số tế bào như: tế bào cơ, tế bào thần kinh, tế bào biểu bì,...
- Một số cơ thể đa bào như: cầy phượng, cây hoa hồng, con giun đất, con ếch đồng,…
HOẠT ĐỘNG 3 :  LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: Ôn tập lại các kiến thức vừa được học
b. Nội dung: hệ thống câu hỏi ôn tập tự luận và trắc nghiệm
c. Sản phẩm: Các câu hỏi được trả lời
d. Cách thức tổ chức hoạt động : Vấn đáp học sinh hoặc hoạt động nhóm
NỘI DUNG CÂU HỎI LUYỆN TẬP
1. Xác định các cơ thể đơn bào, đa bào bằng cách hoàn thành bảng theo mẫu sau:

	Cơ thê
	Sô tê bào cấu tạo nên cơ thể
	Là cơ thể

	
	
	Đơn bào
	Đa bào

	Vi khuẩn Ecoli
	Một tế bào
	X
	

	Cây bưởi
	Nhiều tê bào
	
	X

	Trùng roi
	?
	?
	?

	Con ếch
	?
	?
	?


2.Vẽ lại hình bên và hoàn thành các yêu cầu sau : 
· [image: ]
· Điền điểm giống nhau vào phần giao nhau của 2 hình
· Điền những điểm khác nhau vào phần riêng của mỗi hình
HOẠT ĐỘNG 4 :  VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để phân loại được ĐV đơn bào với đv đa bào
b. Nội dung:  Trò chơi : ai nhanh hơn hoặc trả lời câu hỏi trắc nghiệm
c. Sản phẩm: Ghép đươc tranh gồm các cơ thể đơn bào và tranh gồm các cơ thể đa bào hoặc câu hỏi được trả lời
d. Cách thức tổ chức hoạt động : hoạt động nhóm hoặc hđ cá nhân
 Cách 1 : Trò chơi :Gv đưa ra các bức tranh, chia lớp thành 2 đội : 
Đội 1 : Chọn và ghép thành bức tranh gồm các cơ thể đơn bào.
Đội 2 : Chọn và ghép thành bức tranh gồm các cơ thể đa bào.
Cách 2 : trả lời câu hỏi trắc nghiệm 
Câu 1: Phân loại các thông tin sau vào nhóm thích hợp​
Cơ thể đơn bào || 1 tế bào cấu tạo nên cơ thể. || Kích thước nhỏ.Cơ thể đa bào || Nhiều tế bào cấu tạo nên cơ thể || Kích thước lớn.
Câu 2: Cho tên các loại tế bào dưới đây, em hãy sắp xếp chúng vào nhóm thích hợp.
Cơ thể thực vật || Tế bào biểu bì lá. || Tế bào mạch dẫn. || Tế bào lông hút.
Cơ thể động vật || Tế bào thần kinh. || Tế bào cơ. || Tế bào hồng cầu.
 Câu 3: Trong các sinh vật dưới đây, đâu không phải là cơ thể đa bào?
A. Con giun đất.			B. Vi khuẩn lao.
C. Nấm sò.				D. Con ếch đồng.
Hướng dẫn về nhà:
-Trả lời câu hỏi cuối bài. Làm bài tập SBT
- Đọc trước Bài các cấp độ tổ chức trong cơ thể đa bào.



Ngày dạy: 03/12; 08/12 /2022
Tiết 52, 53. BÀI 20: CÁC CẤP ĐỘ TỔ CHỨC TRONG CƠ THỂ ĐA BÀO
(Thời gian thực hiện: 2 tiết)

I. Mục tiêu:
1.   Năng lực
[bookmark: bookmark225]- Năng lực chung
+ Tự chủ và tự học: Chủ động, tích cực thực hiện các nhiệm vụ của bản thân khi tìm hiểu về tế bào, mô, cơ quan, hệ cơ quan, cơ thể và mối quan hệ từ tế bào hình thành nên mô, cơ quan, hệ cơ quan, cơ thể;
+ Giao tiếp và hợp tác: Xác định nội dung hợp tác nhóm trao đổi về mối quan hệ từ tế bào hình thành nên mô, cơ quan, hệ cơ quan, cơ thể;
+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Vận dụng linh hoạt các kiến thức, kĩ năng để giải quyết vấn đề liên quan đến mối quan hệ từ tế bào đến cơ thể trong thực tiễn.
[bookmark: bookmark226]- Năng lực khoa học tự nhiên
+ Nhận thức khoa học tự nhiên:Trình bày được mối quan hệtừtế bào hình thành nên mô, cơ quan, hệ cơ quan và cơ thể. Từ đó nêu được các khái niệm mô, cơ quan, hệ cơ quan, cơ thể. Lấy được ví dụ minh hoạ;
+ Tim hiểu tự nhiên: Quan sát, nhận ra được mối quan hệ từ tế bào đến cơ thể;
+Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Liên hệ, nhận biết được sự phối hợp hoạt động của các cơ quan, hệ cơ quan trong cơ thể.
[bookmark: bookmark227]2.  Phẩm chất
+ Thông qua hiểu biết về cơ thể, từ đó có ý thức bảo vệ sức khoẻ, yêu thương bản thân và gia đình;
+ Trung thực trong báo cáo các kết quả học tập của cá nhân và nhóm.

II. Thiết bị dạy học và học liệu
Chuẩn bị của giáo viên: Giáo án, sgk. Bảng phụ.Tranh phóng to H 20.1,2,3,4,5 SGK.Phiếu học tập. Máy chiếu, laptop(nếu có),  xốp, bút màu, kéo, băng dán hai mặt; 
Chuẩn bị của học sinh: SGK, vở ghi, vở bài tập, đọc trước bài ở nhà. 
III. Tiến trình dạy học
Hoạt động 1. Mở đầu 
a. Mục tiêu: tạo ra cho học sinh hứng thú .
b. Nội dung: GV tổ chức cho học sinh xem clip về sự phối hợp hoạt động của các cơ quan, hệ cơ quan trong cơ thể.
c. Sản phẩm: Là các câu trả lời của học sinh.
d. Tổ chức thực hiện

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	- Thông báo : Quan sát clip để trả lời câu hỏi. Cuối buổi học, các nhóm đánh giá lẫn nhau cho điểm từng nhóm
	- Theo dõi nội dung clip

	- Giao nhiệm vụ: 
+ Quan sát hình ảnh trong clip. 
+ Thời gian hoàn thành nhiệm vụ là đúng 1 phút sau khi kết thúc clip
	- Nhận nhiệm vụ

	- Hướng dẫn học sinh thực hiện nhiệm vụ:
+ Học sinh quan sát, hỗ trợ khi cần thiết.
	

- Thực hiện nhiệm vụ 

	- Nội dung hoàn thành của các nhóm
	- Các nhóm thực hiện

	- Chốt lại và đặt vấn đề vào bài:
Ở cơ thể đơn bào, mỗi tế bào là một cơ thể. Vậy với cơ thể đa bào, các tế bào có sự phối hợp hoạt động với nhau như thế nào để tạo thành cơ thể sống?
	- Chuẩn bị sách vở học bài


Hoạt động 2.Hình hành kiến thức mới.
         Hoạt động 2.1: Tìm hiểu mối quan hệ giữa tế bào và mô.
a. Mục tiêu: Trình bày được mối quan hệ từ tế bào hình thành nên mô, khái niệm mô và ví dụ.
b. Nội dung: Sử dụng phương pháp trực quan kết hợp phương pháp trò chơi (sử dụng trò chơi Mảnh ghép hoàn hảo để ghép đúng tế bào tương ứng với mô), yêu cầu HS tham gia trò chơi theo nhóm dưới hình thức tiếp sức để mỗi thành viên đều được tham gia, cùng nhau suy nghĩ để tìm ra mối liên hệ giữa tế bào và mô tương ứng.
c. Sản phẩm: phiếu học tập của học sinh
d. Tổ chức thực hiện.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	- Giao nhiệm vụ: Quan sát hình ảnh GV giới thiệu tranh hình 20.1, 20.2 trong SGK. 
	- Nhận nhiệm vụ

	- Hướng dẫn học sinh thực hiện nhiệm vụ:
+ Mỗi bàn có 2 bạn sẽ ghép thành 1 cặp đôi, thảo luận và hoàn thành câu hỏi : 
1. Hãy cho biết mối quan hệ từ tế bào đến mô.
2. Nhận xét về hình dạng và cấu tạo tế bào hình thành nên mỗi loại mô.
3. Hãy dự đoán chức năng của các tế bào trong một mô.
Sau khi thảo luận xong, nhóm nào xung phong trình bày có chất lượng tốt sẽ được cọng điểm
	

- Thực hiện nhiệm vụ thảo luận đôi hoàn thành câu hỏi.
1.Tế bào là đơn vị cấu tạo nên mô.

2. Các tế bào cấu tạo nên một loại mô có hình dạng và cấu tạo giống nhau.
3. Các tế bào trong một mô cùng thực hiện một chức năng nhất định.


	- Báo cáo kết quả: 
+ Chọn 1 cặp đôi lên bảng trình bày kết quả.
+ Mời nhóm khác nhận xét
+ GV nhận xét sau khi các nhóm đã có ý kiến nhận xét bổ sung
	
- Nhóm được chọn trình bày kết quả

- Nhóm khác nhận xét


	- Tổng kết
? Từ đó, em hãy cho biết mô là gì? Lấy ví dụ.
+ Yêu cầu học sinh chốt lại kết luận về mô.
 Mô là tập hợp các tế bào giống nhau cùng phối hợp thực hiện một chức năng nhất định.
- Mô thực vật: mô phân sinh, mô biểu bì, mô dẫn, mô cơ bản.
- Mô động vật: mô cơ, mô thẩn kinh, mô liên kết, mô biểu bì.
	
- Kết luận về mô.



- Ghi kết luận vào vở 



Hoạt động2.2: Tìm hiểu mối quan hệ giữa mô và cơ quan
a. Mục tiêu: học sinh nêu được mối quan hệ giữa mô và cơ quan trong cơ thể và xác định được một số cơ quan chính trong cơ thể thực vật, động vật.
b. Nội dung: HS thảo luận các câu hỏi trong bài, hoàn thành bảng sgk (sử dụng các từ gợi ý.). 
c. Sản phẩm: Nội dung báo cáo.
d. Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	- Giao nhiệm vụ: 
HS hoạt động nhóm: cắt, dán, lắp ghép và tô màu một số loại mô. 
	- Nhận nhiệm vụ

	- Hướng dẫn học sinh thực hiện nhiệm vụ: 
HS quan sát sản phẩm các nhóm. Trong  phẩn  hướng  dẫn HS thảo luận các câu hỏi trong bài, GV có thể cho HS chơi trò chơi Ai nhanh hơn? (mỗi nhóm viết ra bảng phụ các cơ quan trong cơ thể, các thành viên trong nhóm hỗ trợ nhau để viết ra được càng nhiều cơ quan càng tốt).

	- Phân công nhiệm vụ các thành viên trong nhóm, tiến hành thực hiện nhiệm vụ

	- Báo cáo kết quả: 
- Mời 1 nhóm lên bảng trình bày kết quả. 
4.Quan sát hình 20.3a và cho biết lá cây được cấu tạo từ những loại mô nào?

5. Quan sát hình 20.3b và cho biết dạ dày được cấu tạo từ những loại mô nào?

6. Mô và cơ quan có mối liên hệ với nhau như thế nào?


- Mời nhóm khác nhận xét
- GV phân tích, thống nhất phương án đúng.
- Tiếp tục cho học sinh mỗi nhóm hoàn thành: 
Sử dụng các từ gợi ý để hoàn thành bảng :biểu bì, rễ, thân, tim, dạ dày, thận, phổi, cơ bản, dẫn, liên kết, lá, hoa, quả, thần kinh, hạt, cơ, phân sinh.
- Mời 1 nhóm lên bảng trình bày, nhóm khác nhận xét. Gv phân tích, thống nhất.
	
- Nhóm được chọn trình bày kết quả
4. Lá cây được cấu tạo từ: mô biểu bì, mô dẫn và mô cơ bản.
5. Dạ dày động vật được cấu tạo từ: mô biểu bì, mô cơ, mô liên kết, mô thần kinh.

6. Mô cấu tạo nên cơ quan.
Cơ quan là tập hợp của nhiều mô cùng thực hiện một chức năng trong cơ thể.
- Nhóm khác nhận xét





Các nhóm tiếp tục hoàn thành bảng sgk

	- Đánh giá
+ Mỗi hình ảnh ghép được với vai trò phù hợp sẽ được 2,5 điểm
+ Yêu cầu học sinh chấm điểm cho các nhóm
+ GV thu phiếu học tập để kiểm tra xem các nhóm chấm đúng hay không và lấy điểm
	
- Các nhóm chấm điểm cho nhóm bạn, báo cáo điểm nhóm bạn


	- Tổng kết: 
7/ Lá là cơ quan thực hiện chức năng quang hợp ở thực vật, dạ dày là cơ quan thực hiện chức năng tiêu hoá ở động vật. Vậy cơ quan là gì? Lấy ví dụ về một số cơ quan trong cơ thể người.
Yêu cầu học sinh kết luận 
Cơ quan là tập hợp của nhiều mô cùng thực hiện một chức năng trong cơ thể.
Cơ quan ở thực vật: rễ, thân, lá, hoa, quả, hạt.
Cơ quan ở động vật: dạ dày, ruột, gan, tim, phổi, mắt, mũi, miệng,...
	
Trả lời câu hỏi.






 - Ghi kết luận vào vở


  Hoạt động 2.3: Tìm hiểu mối quan hệ giữa cơ quan - hệ cơ quan - cơ thể.
a. Mục tiêu: HS nhận biết được mối quan hệ giữa cơ quan - hệ cơ quan - cơ thể.
b. Nội dung: Sử dụng phương pháp trực quan thông qua tranh hình 20.4 và tranh ảnh GV chuẩn bị,yêu cẩu HS thảo luận nhóm,xác định các cơquan nào trong cơ thể cùng đảm nhận một chức năng. Phẩn hướng dẫn HSthảo luận các nội dung trong SGK, GV có thể tổ chức lồng ghép một số kĩ thuật dạy học và trò chơi nhanh để tăng cường hứng thú cho HS như trò chơi Ghép chữ, Đuổi hình bát chữ.
c. Sản phẩm: bảng nhóm
d. Tổ chức thực hiện.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	- Giao nhiệm vụ: 
	- Nhận nhiệm vụ

	- Hướng dẫn học sinh thực hiện nhiệm vụ:
+ Mỗi bàn có 2 bạn sẽ ghép thành 1 cặp đôi, thảo luận và hoàn thành nội dung câu hỏi sgk. Sau khi thảo luận xong, nhóm nào xung phong trình bày có chất lượng tốt sẽ được tặng điểm
	

- Thực hiện nhiệm vụ thảo luận đôi hoàn thành phiếu học tập số 2

	- Báo cáo kết quả: 
+ Chọn 1 cặp đôi lên bảng trình bày kết quả.
[bookmark: bookmark238]7.Cho biết các hệ cơ quan cấu tạo nên cây cà chua. 
8. Gọi tên các cơ quan cấu tạo nên hệ chồi tương ứng với các số (1) đến (4) trong hình và nêu chức năng của mỗi cơ quan này.

9. Nêu chức năng của hệ rễ.

10. Hãy kể tên một số cơ quan cấu tạo nên hệ tiêu hoá ở người và gọi tên các số từ (5) đến (9).
11. Ở người có những hệ cơ quan nào? Nêu chức năng của hệ tiêu hoá.



12. Điều gì sẽ xảy ra nếu trong cơ thể có một hệ cơ quan nào đó ngừng hoạt động?
Tiếp tục các nhóm hoàn thành nội dung sau:
* Điều gì sẽ xảy ra nếu cây cà chua bị mất đi hệ rễ?
* Hãy chỉ rõ các cơ quan trong bảng sau thuộc hệ cơ quan nào trong cơ thể. 
Cơ quan	Hệ cơ quan
Phổi	                ?
Tim	                ?
Dạ dày	      ?
Não	                ?
Thận	                ?
Cơ	                ?
+ Mời nhóm khác nhận xét
+ GV nhận xét sau khi các nhóm đã có ý kiến nhận xét bổ sung
	
- Nhóm được chọn trình bày kết quả
7. Hệ rễ, hệ chồi.
8.(1)Lá: thực hiện chức năng quang hợp tạo chất dinh dưỡng; (2) Hoa và (3) Quả: thực hiện chức năng sinh sản; (4) Thân: vận chuyển các chất dinh dưỡng trong câỵ.
9. Rễ làm nhiệm vụ hút nước và các chất khoáng trong đất.

10. (5) Miệng, (6) Thực quản, (7) Dạ dày, (8) Ruột già, (9) Ruột non.
11.Các hệ cơ quan ở người: hệ vận động, hệ thẩn kinh, hệ hô hấp, hệ bài tiết, hệ tiêu hoá, hệ tuần hoàn, hệ sinh dục.
- Hệ tiêu hoá có chức năng nghiền, co bóp, chuyển hoá thức ăn thành các chất dinh dưỡng cho cơ thể.
12. Nếu trong cơ thể có một hệ cơ quan ngừng hoạt động thì cả cơ thể sẽ bị ảnh hưởng và các hệ cơ quan khác trong cơ thể cũng sẽ bị ảnh hưởng.










- Nhóm khác nhận xét

	- Tổng kết
+ Yêu cầu học sinh chốt lại kết luận.  * Hệ cơ quan là tập hợp một số cơ quan cùng hoạt động để thực hiện một chức năng nhất định.
- Ở cơ thể thực vật, các hệ cơ quan được chia thành hệ chồi và hệ rễ.
- Ở cơ thể động vật gồm một số hệ cơ quan như: hệ vận động (xương, cơ); hệ tuần hoàn (tim, mạch máu, máu); hệ hô hấp (mũi, hầu, thanh quản, khí quản, phế quản và phổi);... *Cơ thể là tập hợp các cơ quan và hệ cơ quan, hoạt động thống nhất, nhịp nhàng để thực hiện chức năng sống.
	
- Kết luận.
- Ghi kết luận vào vở 




Hoạt động 3: Luyện tập
a. Mục tiêu: Ôn tập lại các kiến thức vừa được học
b. Nội dung: hệ thống câu hỏi ôn tập .
c. Sản phẩm: Các câu hỏi được trả lời
d. Cách thức tổ chức hoạt động :Vấn đáp học sinh hoặc hoạt động nhóm
d.Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	- Giao nhiệm vụ: 
+ Hoàn thành các câu hỏi theo nhóm vào bảng phụ.
	- Nhận nhiệm vụ

	- Hướng dẫn học sinh thực hiện nhiệm vụ: GV quan sát, hỗ trợ khi cần thiết.
	- HS thực hiện


	- Báo cáo kết quả: 
+ Các nhóm đại diện lên bảng. GV đánh giá 1 số nhóm.
* Cơ thể người được cấu tạo từ những loại mô nào? Cho ví dụ.
* Hãy kể tên một số cơ quan trong cơ thể người và cho biết tim được cấu tạo từ những loại mô nào?

* Điều gì sẽ xảy ra nếu cây cà chua bị mất đi hệ rễ?

	
- Theo dõi đánh giá của giáo viên
- Mô cơ, mô thần kinh, mô liên kết, mô biểu bì,...
- Các cơ quan ở người: dạ dày, ruột, gan, tim, phổi, mắt, mũi, miệng,...
Tim được cấu tạo từ: mô cơ tim, mô liên kết, mô thần kinh,...
- Rễ là hệ cơ quan thực hiện chức năng hút nước và khoáng chất cho cây, nếu hệ rễ bị mất đi thì hệ chổi cũng không hoạt động được và cây cà chua sẽ chết.

	- Tổng kết: 
+ Đánh giá được nhóm nào nêu được nhiều hoạt động. Khen ngợi học sinh
	
- Học sinh lắng nghe


Hoạt động 4: Vận dụng
a. Mục tiêu: học sinh vận dụng kiến thức đã học trả lời các câu hỏi thực tế
b. Nội dung: Dùng phiếu học tập trả lời các câu hỏi 
c. Sản phẩm: Phiếu trả lời câu hỏi của học sinh
d. Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	- Giao nhiệm vụ: 
+ Trả lời câu hỏi dưới đây vào phiếu học tập, tiết sau nộp lại cho GV
BÀI TẬP
1. Cấp độ nào sau đây được xem là đơn vị cấu tạo và chức năng cơ bản của sự sống?
A. Mô.	         B. Tế bào.  	
C. Cơ quan.	         D. Hệ cơ quan.
2. Tập hợp gổm các tế bào giống nhau cùng phối hợp thực hiện chức năng nhất định được gọi là
A. mô.              B. tế bào.	
C. cơ quan.	     D.	 Hệ cơ quan.
3. Vẽ minh hoạ và chú thích các cơ quan thuộc hệ hô hấp ở người.

4. Khi em tập thể dục, những cơ quan và hệ cơ quan nào trong cơ thể cùng phối hợp hoạt động? 

5. Nêu tên các cấp độ tổ chức trong cơ thể đa bào tương ứng với các số từ (1) đến (5) trong hình sau(sgk)

	- Nhận nhiệm vụ




1. Đáp án B.



2. Đáp án A.


3. Các cơ quan thuộc hệ hô hấp: mũi, hầu, phổi, cơ hoành. Các cơ quan cùng phối hợp hoạt động để thực hiện chức năng giúp cơ thể trao đổi khí với môi trường.
4.Khi em tập thể dục, những hệ cơ quan cùng phối hợp hoạt động là: hệ vận động, hệ thần kinh, hệ hô hấp, hệ bài tiết, hệ tuần hoàn.
5.- (1) Tế bào, (2) Mô, (3) Cơ quan, (4) Hệ cơ quan, (5) Cơ thể.

	- Hướng dẫn học sinh thực hiện nhiệm vụ: 
+ Thực hiện tại nhà, GV đưa ra hướng dẫn cần thiết
	- Thực hiện nhiệm vụ ở nhà

	- Báo cáo kết quả: 
Yêu cầu HS nộp phiếu trả lời cho lên Padlet
- Nhận xét đánh giá : 
GV chiếu bảng kết quả của HS trên Padlet, gọi HS nhận xết đánh giá đồng đẳng
GV nhận xét.

	
- HS nộp phiếu trả lời cho lên Padlet
- Theo dõi đánh giá của giáo viên




*HDVN:
- Học sinh làm bài tập SGK, SBT.
-Vẽ bảng sau vào vở và hoàn thành theo mẫu sau:
	Hệcơquan
	Cơ quan cấu tạo nên hệ cơ quan
	Chức năng hệ cơ quan

	Hệ tiêu hoá
	Thực quản, dạ dày, ruột,...
	Tiêu hoá thức ăn thành các chất cần thiết cho cơ thể.

	Hệtuần hoàn
	Tim, mạch máu,...
	Vận chuyển các chất trong cơ thể.

	Hệ thần kinh
	Não, dây thán kinh, tuỷ sống,...
	Điểu khiển các hoạt động sống của cơ thể.

	Hệ hô hấp
	Mũi, hầu, phổi, cơ hoành,...
	Giúp cơ thể trao đổi khí với môi trường bên ngoài (thở).

	Hệ bài tiết
	Da,bàng quang,thận,...
	Cân bằng, bài tiết các chất không cần thiết ra khỏi cơ thể.


- Chuẩn bị Bài thực hành quan sát sinh vật.












Ngày dạy: 09/12; 10/12;/2022
Tiết 54, 55. Bài 21. THỰC HÀNH QUAN SÁT SINH VẬT
(Thời gian thực hiện 2 tiết)

I. Mục tiêu
1. Năng lực
- Năng lực chung:
+ Tự chủ và tự học: Chủ động tích cực thực hiện các nhiệm vụ của bản thân khi thực hiện các nhiệm vụ được GV yêu cầu trong giờ thực hành.
+ Giao tiếp và hợp tác: Xác định nội dung hợp tác nhóm trao đổi về cấu tạo cơ thể sinh vật.
+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo; Vận dụng linh hoạt các kiến thức, kĩ năng để giải quyết vấn đề liên quan trong thực tiễn và trong các nhiệm vụ học tập.
- Năng lực khoa học tự nhiên:
+ Nhận thức khoa học tự nhiên: Trình bày được các bước làm tiêu bản hiển vi. Mô tả và vẽ được hình cơ thể đơn bào, các cơ quan cấu tạo cây xanh và cấu tạo cơ thể người.
+ Tìm hiểu tự nhiên: Quan sát và vẽ được cơ thể đơn bào (tảo lam, trùng roi, trùng giày,...); Quan sát và mô tả được các cơ quan cấu tạo cây xanh; Quan sát mô hình và mô tả được cấu tạo cơ thể người.
+ Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Liên hệ, giải thích được sự hoạt động có tổ chức của các cơ quan, hệ cơ quan trong cơ thể.
2. Phẩm chất
- Thông qua hiểu biết về cơ thể, từ đó có ý thức bảo vệ sức khỏe, yêu thương bản thân và gia đình.
- Trung thực trong quá trình thực hành, báo các kết quả thực hành của cá nhân và nhóm.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
- Dụng cụ: Kính hiển vi, lam kính, lamen, pipette, giấy thấm, bông, giấy bìa, kim chỉ, keo dán.
- Mẫu vật: 
+ Mẫu vật tự nhiên: Tùy theo đặc điểm vùng miền để chọn mẫu phù hợp. Yêu cầu: mẫu vật có đủ các cơ quan cấu tạo như rễ, thân, lá, hoa, quả (đối với cây có hoa có thể thay bằng cành có đủ lá, hoa).
+ Bộ ảnh thực vật: cây cà rốt, cây khoai lang, cây khoai tây, cây cà chua, cây hành, cây xương rồng, cây nắp ấm, cây quất, cây lạc (có thể thay các cây khác để thuận lợi cho việ thu mẫu).
+ Mô hình tháo lắp cơ thể người hoặc tranh ảnh mô phỏng cấu tạo cơ thể người).
+ Phiếu học tập:
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HÀNH: BÀI THỰC HÀNH QUAN SÁT SINH VẬT.
Thứ …., ngày … tháng … năm 2021
Nhóm :……….………………………. Lớp…..
		

1. Vẽ và chú thích một cơ thể đơn bào.

	

	2. Nêu các cơ quan cấu tạo cây xanh trên mẫu đã quan sát.

	

	 3. Kể tên một số cơ quan, hệ cơ quan ở người.

	

	4. Trong những mẫu vật mà em đã quan sát và mô tả, những mẫu vật nào có rễ, thân, lá biến dạng?
	


III. Tiến trình dạy học.
Hoạt động 1:   Mở đầu
Nghe - đoán
a. Mục tiêu: tạo ra cho học sinh hứng thú để học bài mới đồng thời giúp ôn tập lại các kiến thức đã học về vi khuẩn.
b. Nội dung: GV tổ chức cho học sinh tham gia trò chơi Phân biệt các loại cá.
c. Sản phẩm: Hình vẽ của học sinh
d. Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của học sinh

	- Thông báo luật chơi: Giáo viên đưa ra một thử thách đang hot trên các trang mạng gần đây “đọc tên các loại cá” [image: ]
	- Ghi nhớ luật chơi, đọc tên.

	- Nhận xét.
- Vì sao chúng ta phân biệt được?
	- Dựa vào quan sát

	- Chốt lại và đặt vấn đề vào bài: Chúng ta đã được học về các sinh vật đơn bào, đa bào. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau quan sát một số sinh vật, từ đó có thể phân biệt chúng.
	- Chuẩn bị sách vở học bài



Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới
Hoạt động 2.1: Quan sát cơ thể đơn bào
a. Mục tiêu: Quan sát, vẽ mô phỏng, chú thíchđược một số cơ thể đơn bào trong tự nhiên: trùng giày, trùng roi, tảo lục.
b. Nội dung: GV hướng dẫn HS làm tiêu bản, quan sát cơ thể đơn bào trong nước ao, hồ môi trường nuôi cấy và tranh/ảnh về sinh vật đơn bào.
c. Sản phẩm:Vẽ hình sinh vật đơn bào, mô tả hình dạng ngoài, màu sắc của sinh vật đơn bào.
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	- Giao nhiệm vụ:
Yêu cầu  các nhóm HS làm tiêu bản, quan sát và tìm sinh vật trong môi trường theo các bước gợi ý trong SGK, vẽ phác thảo sinh vật tìm thấy vào vở.
+ Bước 1: Đặt vài sợi bông lên lam kính.
+ Bước 2: Dùng pipette lấy 1 giọt váng nước ao hồ nhỏ lên lam kính đã có sẵn sợi bông.
+ Bước 3: Đậy lamen, dùng giấy thấm nước tràn ra ngoài lamen.
+ Bước 4: Quan sát tiêu bản dưới kính hiển vi với vật kính có số bội giác 10x và 40x.
	
Nhận nhiệm vụ.

	- Hướng dẫn HS thực hiện nhiệm vụ:
GV hướng dẫn các bước tiến hành cho HS, quan sát các nhóm hoạt động và hỗ trợ khi cần thiết. Nêu câu hỏi:
+ Trong các bước làm tiêu bản, tại sao phải bước đặt sợi bông lên lam kính?
	
Phân công nhiệm vụ theo các nhóm.Tiến hành thí nghiệm theo các bước.




	- Báo cáo kết quả:
Các nhóm nêu tên các sinh vật đã quan sát và vẽ phác thảo được. Trả lời được: Khi quan sát cơ thể đơn bào trong giọt nước ao, hồ nên đặt vài sợ bông lên lam kính để hạn chế sự di chuyển của sinh vật, giúp dễ dàng quan sát.
Nhóm khác theo dõi, nhận xét, bổ sung.
	
Các nhóm báo cáo nhanh kết quả.
Nhóm khác nhận xét, bổ sung.


	- Tổng kết:
Đánh giá hoạt động của các nhóm, khen ngợi học sinh.
	
HS lắng nghe



Hoạt động 2.2: Quan sát các cơ quan cấu tạo cây xanh
a. Mục tiêu: Nêu được các cơ quan cấu tạo cây xanh trên mẫu đã quan sát.
b. Nội dung: Cố định mẫu vật tự nhiên vào bìa (nếu có). Quan sát và xác định các thành phần cấu tạo cây xanh ở mẫu vật hoặc bộ ảnh. 
c. Sản phẩm: Tên một số cơ quan, hệ cơ quan ở cây xanh.
d. Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	- Giao nhiệm vụ: 
GV chuẩn bị mẫu vật là các cây xanh gần gũi với HS, dễ tìm kiếm (tùy vào đặc điểm vùng miền để chọn cho phù hợp). Có thể sử dụng bộ ảnh: cây cà rốt, cây hành tây, cây lạ, cây quất, cây xương rồng,…để bổ sung thêm hoặc thay thế nếu mẫu vật khó tìm. Yêu cầu bằng cách hoạt động theo nhóm để thảo luận tìm hiểu cấu tạo của cây xanh.
	
Nhận nhiệm vụ.

	- Hướng dẫn HS thực hiện nhiệm vụ:
GV hướng dẫn cố định mẫu vật tự nhiên vào bìa (nếu có).
- Quan sát và hỗ trợ các nhóm khi cần thiết.
+ Những mẫu vật/tranh ảnh nào có rễ, thân, lá biến dạng ?
	
Tiến hành quan sát, thảo luận nhóm.

	- Báo cáo kết quả:
Mời một nhóm trình bày kết quả, các nhóm khác đối chiếu, so sánh và đưa ra nhận xét.
GV nhận xét sau khi các nhóm đã có ý kiến nhận xét, bổ sung.
	
Nhóm được chọn trình bày kết quả.
Nhóm khác nhận xét.

	- Tổng kết:
Đánh giá hoạt động của các nhóm, khen ngợi học sinh.
	
HS lắng nghe



Hoạt động 2.3: Quan sát mô hình hoặc tranh ảnh cấu tạo cơ thể người.
a. Mục tiêu: Xácđịnh được vị trí, cấu tạo của một số cơ quan, hệ cơ quan trong cơ thể người.
b. Nội dung:Quan sát hình hoặc mô hình cấu tạo cơ thể người và kể tên một số cơ quan, hệ cơ quan.
c. Sản phẩm:Kể tên một số cơ quan, hệ cơ quan trong cơ thể người.
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	- Giao nhiệm vụ: 
GV yêu cầu HS quan sát mô hình, thảo luận nhóm xác định tên, vị trí của các cơ quan trong cơ thể người theo các bước như trong SGK:
+ Bước 1: Đặt mô hình vào vị trí thích hợp.
+ Bước 2: Quan sát tổng thể các thành phần cấu tạo của cơ thể người.
+ Bước 3: Quan sát cấu tạo các hệ cơ quan bằng cách tháo dần các bộ phận của mô hình. 
+ Bước 4: Lắp mô hình về dạng ban đầu.
	
Nhận nhiệm vụ

	- Hướng dẫn HS thực hiện nhiệm vụ:
Gợi ý để HS thảo luận trả lời các câu hỏi sau:
+ Quan sát hình/ mô hình, em hãy cho biết cấu tạo của cơ thể người gồm bao nhiêu phần? Gọi tên và xác định vị trí của các phần đó trên hình/mô hình.
+ Trên hình/mô hình, em hãy chỉ ra một vài cơ quan, hệ cơ quan của người?
+ Khi tháo lắp các bộ phận của mô hình cơ thể người, để thuận tiện cho việc lắp mô hình về dạng ban đầu, em cần chú ý đặt bộ phận đó như thế nào?
	
Phân công nhiệm vụ trong nhóm. Tiến hành quan sát, thảo luận nhóm.

	- Báo cáo kết quả:
Đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận của nhóm.
Nhóm khác chú ý lắng nghe, nhận xét, bổ sung. Nêu được:
Các phần của cơ thể người, vị trí và tên của các cơ quan và hệ cơ quan.
	
Đại diện nhóm trình bày.


Nhóm khác nhận xét bổ sung.

	- Tổng kết:
Đánh giá hoạt động của các nhóm, khen ngợi HS.
	
HS lắng nghe


Hoạt động 3: Báo cáo kết quả thực hành
a. Mục tiêu: Trình bày được kết quả quan sát sinh vật.
b. Nội dung:Báo cáo kết quả các phần thực hành của nhóm đã thu được dựa trên mẫu báo cáo kết quả quan sát sinh vật.
c. Sản phẩm:Bản báo cáo của nhóm.
d. Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	- Giao nhiệm vụ:
Yêu cầu các nhóm tổng hợp kết quả bài thực hành vào phiếu: Báo cáo kết quả quan sát sinh vật ( vào giấy A0), sau đó trình bày trước lớp.
	
Các nhóm nhận nhiệm vụ.

	- Hướng dẫn HS thực hiện nhiệm vụ:
Dựa vào kết quả 3 phần quan sát: cơ thể đơn bào, các cơ quan cấu tạo của cây xanh, tranh ảnh hoặc mô hình cấu tạo cơ thể người thảo luận nhóm tổng hợp kết quả vào bảng báo cáo.
	
Các nhóm phân công nhiệm vụ, tiến hành hoàn thiện bảng báo cáo.

	- Báo các kết quả:
Các nhóm treo bảng báo cáo lên bảng.
Đại diện 1 nhóm lên trình bày. Các nhóm khác theo dõi, nhận xét, bổ sung.
Sau khi các nhóm đã bổ sung GV nhận xét, hoàn thiện kiến thức, đại diện các nhóm theo dõi chéo và sửa luôn trên bảng báo cáo cho nhóm bạn.
	
Đại diện 1 nhóm lên bảng trình bày.
Nhóm khác theo dõi, nhận xét, bổ sung.

	- Tổng kết:
GV nhận xét, rút kinh nghiệm giờ thực hành và khen ngợi HS.
	
HS lắng nghe rút kinh nghiệm.



	Tiêu chí đánh giá

	Mức 4 (Tốt)
	Mức 3( Khá)
	Mức 2(Đạt)

	Mức 1(Chưa đạt)


		

1. Vẽ và chú thích một cơ thể đơn bào.

	Hình vẽ đẹp, chú thích đầy đủ.



( 3đ)
	Hình vẽ đẹp, chú thích còn thiếu.


(2đ)
	Hình vẽ chưa đẹp, chú thích đủ.

 (1đ)
	Hình vẽ chưa đẹp, thiếu chú thích

( 0,5đ)

	2. Nêu các cơ quan cấu tạo cây xanh trên mẫu đã quan sát.

	Nêu đủ các cơ quan: Rễ, thân, lá, hoa, quả, hạt.
(3đ)
	Nêu còn thiếu một cơ quan
( 2đ)
	 Nếu thiếu 2 cơ quan
(1đ)
	Nếu thiếu 3 cơ quan
 (0,5 đ)

	 3. Kể tên một số cơ quan, hệ cơ quan ở người.

	Nêu được 5 cơ qua, 5 hệ cơ quan
(3đ)
	Nêu được 4 cơ qua, 4 hệ cơ quan
(2đ)
	Nêu được 3 cơ qua, 3 hệ cơ quan
(01 đ)
	Nêu được 2 cơ qua, 2 hệ cơ quan



(0đ)

	4. Trong những mẫu vật mà em đã quan sát và mô tả, những mẫu vật nào có rễ, thân, lá biến dạng?
	Trả lời đúng (1đ)
- Cây cà rốt: Rễ biến dạng
- Cây hành tây: Lá biến dạng
- Cây lạc: Quả biến dạng
- Cây xương rồng: Lá biến dạng
- Cây khoai tây: Thân biến dạng
Nêu được một cây được 0.2 đ



Hoạt động 5: Vận dụng
a. Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức đã học để trả lời câu hỏi thực tế.
b. Nội dung:Dùng vở bài tập để trả lời các câu hỏi: đặc điểm chung của trùng giày, trùng roi; Nêu ví dụ về một số biến dạng ở thực vật và chức năng của chúng.
c. Sản phẩm:Câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	- Giao nhiệm vụ:
+ Trả lời các câu hỏi dưới đây vào vở bài tập, tiết sau GV sẽ kiểm tra.
+ Câu hỏi: 
? Hãy nêu ba đặc điểm chung của trùng giày và trùng roi?
? Một số thực vật có biến dạng ở rễ, thân, lá giúp chúng thực hiện được các chức năng phù hợp với điều kiện môi trường. Hãy lấy ví dụ về một số biến dạng ở thực vật mà em biết.
	
Nhận nhiệm vụ.

	- Hướng dẫn HS thực hiện nhiệm vụ:
Thực hiện nhiệm vụ tại nhà, giáo viên đưa ra hướng dẫn cần thiết.
	
Thực hiện nhiệm vụ ở nhà.

	- Báo các kết quả:
Giờ học tiếp theo GV sẽ kiểm tra bài làm.
	
Theo dõi đánh giá của GV.


* HDHS TỰ HỌC:
- Học sinh làm bài tập trong SBT.
- Ôn lại toàn bộ kiến thức chủ đề 7 để làm bài tập giờ luyện tập.
**********************************************
Ngày dạy: 10/12/2021
Tiết 56. LUYỆN TẬP CHỦ ĐỀ 7
I. Mục tiêu
1.Kiến thức: 
Hệ thống hóa các kiến thức về cấp độ tổ chức cơ thể sống.
2.Năng lực: 
- Năng lực chung:
+  Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.
+ Năng lực giao tiếp.
+  Năng lực hợp tác.
+ Năng lực tự chủ, tự học.
- Năng lực khoa học tự nhiên:
+ Năng lực phân tích, tổng hợp kiến thức.
+ Năng lực vận dụng kiến thức để trả lời câu hỏi, bài tập
3.Phẩm chất:
- Sôi nổi hào hứng trong các bài tập.
- Làm việc nghiêm túc, tự giác, tích cực, hợp tác trong học tập. 
II. Thiết bị dạy học và học liệu
-Máy chiếu, máy tính, nội dung câu hỏi
III. Tiến trình dạy học
Hoạt động 1. Mở đầu
a.Mục tiêu: tạo hứng thú vào bài.
b. Nội dung: HS trả lời câu hỏi của GV.
c.Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện
*Chuyển giao nhiệm vụ: GV nêu câu hỏi: Em hãy kể tên các cấp độ tổ chức cơ thể sống mà em biết.
*Thực hiện nhiệm vụ: HS suy nghĩ để trả lời.
*Báo cáo kết quả: HS trả lời.
*Đánh giá kết quả: GV nhận xét, vào bài: Để ôn tập lại kiến thức về các cấp độ tổ chức cơ thể sống, chúng ta sẽ vào bài Ôn tập chủ đề 7.
Hoạt động 2: Hệ thống hóa kiến thức
a.Mục tiêu: Giúp học sinh (HS) hệ thống hóa kiến thức liên quan đến tế bào.
b.Nội dung: HS trình bày tóm tắt kiến thức tổng kết về tế bào bằng sơ đồ tư duy (đã chuẩn bị ở nhà).
c.Sản phẩm: Sơ đồ tư duy của HS. 
d.Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	*Chuyển giao nhiệm vụ: GV yêu cầu HS trình bày tóm tắt kiến thức tổng kết về cấp độ tổ chức cơ thể sống bằng sơ đồ tư duy (đã chuẩn bị ở nhà).
*Thực hiện nhiệm vụ
- GV cho HS trình bày sơ đồ tư duy.
*Báo cáo kết quả
- GV gọi HS trình bày sơ đồ tư duy.
*Đánh giá kết quả
- GV nhận xét, kết luận.
	- HS nhận nhiệm vụ.




- HS chuẩn bị sơ đồ tư duy.

- HS báo cáo.
- HS khác nhận xét, bổ sung.


[image: Diagram
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Hoạt động 3: Luyện tập.
a.Mục tiêu: Củng cố kiến thức để giải các bài tập lý thuyết, các bài tập tính toán có liên quan và giải thích các hiện tượng trong thực tiễn.
b.Nội dung: HS làm bài tập.
c.Sản phẩm:  Câu trả lời của HS.
d.Tổ chức thực hiện: 
- Giao nhiệm vụ học tập: GV giao chiếu bài tập 
Bài 20.1 ( SBT/ Trang 70)
Tổ chức cơ thể đa bào được sắp xếp thành năm cấp độ theo sơ đồ dưới đây:
a) [image: ]Gọi tên các cấp độ tổ chức của cơ thể đa bào từ (1
(1)  đến (5) với các gợi ý sau: cơ thể, mô, cơ quan, 
tế bào, hệ cơ quan
b) Cấp độ thấp nhất hoạt động độc lập trong cơ thể 
đa bào là:
A. Hệ cơ quan                                     B. Cơ quan
C. Mô                                                   D. Tế bào
c) Tập hợp các mô thực hiện cùng một chức năng là:
A. Tế bào                                                       B. Mô
C.Cơ quan                                                      D. Hệ cơ quan
d) Vẽ sơ đồ thể hiện mối quan hệ của năm cấp độ tổ chức trong cơ thể đa bào từ nhỏ đến lớn
Bài 20.2 ( SBT/ Trang 70)
Hệ cơ quan ở thực vật gồm:
A. Hệ rễ và hệ thân                                           B. Hệ thân và hệ lá
C. Hệ chồi và hệ rễ                                           D. Hệ cơ và hệ than
Bài 20.3( SBT/ Trang 70)
[image: ]Nối các cấp độ tương ứng trong cơ thể đa bào ở cột bên trái với các ví dụ tương ứng ở cột bên phải
Bài 20.4 ( SBT/ Trang 70-71)
Nối các cấp độ tổ chức trong cơ thể đa bào ở cột A với các định nghĩa tương ứng ở cột B
[image: ]

 Bài 20.5 ( SBT/ Trang 70)
Quan sát một số cơ quan trong hình sau:
[image: ]
a) Gọi tên các cơ quan tương ứng với mỗi hình.
b) Cơ quan (1) thuộc hệ cơ quan nào sau đây?
A. Hệ tiêu hóa                                                             B. Hệ thần kinh
C.Hệ hô hấp                                                                 D. Hệ tiêu hóa
     c) Hệ tiêu hóa gồm các cơ quan nào?
         A. (2), (3)                                                                      B. (3), (4)
         C. (3), (5)                                                                      D. (3), (6)
Bài 20.6 ( SBT/ Trang 71)

    Căn cứ vào cột Chức năng, hãy điền tên các cơ quan ở bài tập trên vào cột Tên cơ quan, và tên các hệ cơ quan tương ứng vào cột hệ cơ quan trong bảng dưới đây:
[image: ][image: ]
Bài 20.7 ( SBT/ Trang 71)
Cho hình ảnh cây lạc.
a) Kể tên các cơ quan của cây lạc
b) Xác định các hệ cơ quan của cây lạc
c) * Theo em, gọi củ lạc là đúng hay sai? 
Giải thích.
Bài 20.8 ( SBT/ Trang 71)

Căn cứ vào cột Chức năng, hãy điền tên các cơ 
quan thực vật ở Bài tập 20.7 vào cột Tên cơ quan, 
và tên các hệ cơ quan tương ứng vào cột hệ cơ quan trong bảng dưới đây:
[image: ]Bài 20.9( SBT/ Trang 71)
Hoàn thành đoạn thông tin sau:
Trong cơ thể đa bào, (1)….thường được sắp xếp vào trong các mô, các cơ quan và các hệ cơ quan. (2)….là tập hợp các tế bào giống nhau cùng phối hợp thực hiện một chức năng nhất định. Chẳng hạn, hệ thần kinh của bạn được tao thành từ (3)….(gồm các tế bào thần kinh), mô bì, mô liên kết. Nó chỉ đạo các hoạt động và quy trình của cơ thể sống.
- Thực hiện nhiệm vụ: HS làm bài tập.
- Báo cáo kết quả: HS trình bày câu trả lời lên Padlet.
- Đánh giá kết quả: GV nhận xét, chữa bài.
Hoạt động 4:Vận dụng
a.Mục tiêu: Phát triển năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề sáng tạo và năng lực tìm hiểu đời sống.
b.Nội dung: HS làm bài tập vật dụng
c.Sản phẩm:Câu trả lời của học sinh
d.Tổ chức thực hiện: Cá  nhân thực hiện nhiệm vụ
Bước 1: GV Chuyển giao nhiệm vụ học tập.
GV chiếu bài tập 20.11 SBT
[image: ]
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
HS suy nghĩ để đưa ra câu trả lời
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
 GV gọi 1, 2 HS  trả lời
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
         a) Sự xuất hiện các tế bào mầm ung thư xảy ra ở cấp độ tế bào
[image: ]
* HDVN:   + Hoàn thành các bài tập vào vở bài tập.
                   + Chuẩn bị bài 22. Phân loại thể giới sống, trả lời các câu hỏi trong SGK.



CHỦ ĐỀ 8: ĐA DẠNG THẾ GIỚI SỐNG
TIẾT 57+58+59.BÀI 22: PHÂN LOẠI THẾ GIỚI SỐNG
Thời lượng: 3 tiết
Dự kiến thời lượng cho các hoạt động:
	Tiết 1
(Ngày dạy: 13/12/2021)
	A. Hoạt động mở đầu
B. Hình thành kiến thức mới
Hoạt động 1. Tìm hiểu sự cần thiết về việc phân loại thế giới sống và các bậc phân loại

	Tiết 2
(Ngày dạy: 15/12/2021)
	Hoạt động 2. Tìm hiểu các giới sinh vật


	Tiết 3
(17/12/2021)

	C. Hoạt động luyện tập
D. Hoạt động vận dụng



I.MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Sau khi học xong bài này, HS:
1. Nêu được sự cần thiết của việc phân loại thế giới sống.
1. Phân biệt được các bậc phản loại từ nhỏ đến lớn theo trật tự: loài, chỉ, họ, bộ, lớp, ngành, giới. Nhận biết được cách gọi tên sinh vật.
1. Nhận biết được năm giới sinh vật và lấy được ví dụ mình hoạ cho mỗi giới.
1. Nhận biết được cách xây dựng khoá lưỡng phân thông qua ví dụ.
1. Lấy được ví dụ chứng mình thế giới sống đa dạng về số lượng loài và đa dạng về mỗi trường sống.
2. Năng lực
- Năng lực chung:
· Tự chủ và tự học: Chủ động, tích cực thực hiện các nhiệm vụ của bản thân khi tìm hiếu về phân loại thế giới sống
· Giao tiếp và hợp tác: Xác định nội dung hợp tác nhóm trao đối về cách phân loại sinh vật và khoá lưỡng phân;
· Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Vận dụng linh hoạt các kiến thức, kĩ năng để giải quyết vấn đề liên quan trong tự nhiên và thực tiễn hoặc trong học tập.
- Năng lực khoa học tự nhiên
· Nhận thức khoa học tự nhiên: Nêu được sự cần thiết của việc phân loại thế giới sống; Nhận biết được năm giới sinh vật và lấy được ví dụ mình hoạ cho mỗi giới
· Phân biệt được các bậc phân loại từ nhỏ đến lớn theo trật tự: loài, chi, họ, bộ, lớp, ngành, giới
· Nhận biết được cách gọi tên sinh vật và cách xây dựng khoá lưỡng phân
· Lấy được ví dụ chứng minh thể giới sống đa dạng về số lượng loài và đa dạng về môi trường sống
· Tim hiểu tự nhiên: Thực hành xây dựng được khoá lưỡng phân để phân loại sinh vật
· Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Giải thích được sự đa dạng của sinh vật trong tự nhiền và phân loại được một số sinh vật xung quanh em.
3. Phẩm chất
· Bồi dưỡng tình yêu đổi với thiên nhiên, có ý thức bảo vệ thiên nhiên.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với giáo viên: tranh ảnh minh họa, sơ đồ khó lưỡng phân, slide bài giảng, máy chiếu, SGV,....
2 . Đối với học sinh : vở  ghi, sgk, đồ dùng học tập và chuẩn bị từ trước
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)
a. Mục tiêu: tạo hứng thú cho HS tìm hiểu về bài học
b. Nội dung:HS  quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.
c. Sản phẩm: Từ bài HS vận dụng kiến thức để trả lời câu hỏi GV đưa ra.
d. Tổ chức thực hiện: 
- Gv chiếu hình ảnh và câu hỏi khởi động. Chia lớp thành các nhóm ( từ 3-5 HS) và yêu cầu thảo luận câu hỏi:
+ Khi vào một cửa hàng sách, em sẽ dễ dàng tìm được cuốn sách mình cần vì sách trong cửa hàng đã được sắp xếp thành từng nhóm khác nhau. Vậy để có thể dễ dàng tìm ra một loại sinh vật trong vô số các loài sinh vật trong tự nhiên, các nhà khoa học đã phân loại thế giới sống như thế nào?
- HS trả lời và rút ra kết luận về tầm quan trọng của việc phân loại trong thế giới sống
- GV nhận xét về sự đa dạng dạng của sinh vật sống và dẫn dắt vào bài: Vậy chúng ta nên dựa vào tiêu chí nào để phân loại sinh vật vào các nhóm phân loại. Bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu và trả lời cho câu hỏi đó
B.HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
I. SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC PHÂN LOẠI THẾ GIỚI SỐNG
Hoạt động 1: Tìm hiểu về sự cần thiết phân loại thế giới sống
a. Mục tiêu: HS nhận biết sự tồn tại của thế giới sống xung quanh chúng ta. Từ đó HS thấy được sự cần thiết của việc phân loại thế giới sống
b. Nội dung: HS đọc SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.
c. Sản phẩm: 
HS đưa ra được câu trả lời phù hợp với câu hỏi GV đưa ra
d. Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	- Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV giới thiệu hình 22.1 trong SGK. GV chiếu ảnh về sự đa dạng sinh giới, tổ chức trò chơi ghép chữ và tranh tương ứng, đồng thời yêu cầu HS quan sát tranh ảnh và liên hệ với phần khởi động. 
Sau đó, gợi ý và định hướng cho HS thảo luận nhóm các nội dung câu hỏi trong SGK bảng kĩ thuật khăn trải bàn:
1. Kể tên một số sinh vật trong hình 22.1. Từ đó, em hãy nhận xét về thế giới sống.
2. Thế giới sống có thể được phản loại theo những tiêu chí nào? Trên cơ sở đó,em hãy phân loại các sinh vật trong hình 22.1.
- Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
 + HS Hoạt động theo nhóm đôi, quan sát hình vẽ
+ GV: quan sát và trợ giúp các cặp. 
- Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
GV gọi HS trả lời, HS còn lại nghe và nhận xét
- Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập 
Thông qua các nội dung thảo luận, GV gợi ý cho HS rút ra kết luận theo nội dung trong SGK.
	1. Sự cần thiết của việc phân loại thế giới sống
a. Tìm hiểu về sự cần thiết phân loại thế giới sống
Thế giới sống đa dạng về số lượng các loài sinh vật, đa dạng về đặc điểm và môi trường sống của chúng.
* Hình 22.1: Tên một số sinh vật: vọc, nhện, rùa, bướm, bọ cánh cam, cá, vi khuẩn, cò, trùng giày, dương xỉ, thông, súng.
Phân loại sinh vật dựa vào đặc điểm tế bào (tế bào nhân sơ, tế bào nhân thực), cấp độ tổ chức cơ thể (cơ thể đơn bào, cơ thể đa bào), khả năng di chuyển, dinh dưỡng (tự dưỡng, dị dưỡng), môi trường sống (môi trường nước, môi trường cạn, ...).



II. CÁC BẬC PHÂN LOẠI SINH VẬT
Hoạt động 2: Tìm hiểu về các bậc phân loại
a) Mục tiêu: HS nhận biết các bâc phân loại từ nhỏ đến lớn theo thứ tự: loài, chi, họ, bộ, lớp, ngành, giới và nêu được khái niệm loài
b. Nội dung: HS đọc SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.
c. Sản phẩm:  HS đưa ra được câu trả lời phù hợp với câu hỏi GV đưa ra
d. Tổ chức thực hiện:  
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	- Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
+ GV tổ chức trò chơi Mảnh ghép về cơ cấu tổ chức các HS trong lớp học. Mảnh ghép gồm: Lớp trưởng, Lớp phó, Tổ 1, Tổ 2, Tố 3, ... GV yêu cầu HS xây dựng cơ cấu tổ chức từ cao xuống thấp hoặc từ thấp lên cao.
+ Sau đó GV đưa ra các thẻ về các bậc phân loại từ nhỏ đến lớn (mỗi thẻ là một bậc phân loại), yêu cầu HS quan sát các hình 22.2, 22.3 trong SGK, liên hệ trò chơi (ảnh ghép về cơ cấu tổ chức trong lớp học và hoạt động theo nhóm để nhận biết và sắp xếp bậc phân loại dựa vào các thẻ. GV hướng dẫn HS thảo luận nhóm với các nội dung trong SGK:
3. Quan sát hình 22.2, em hảy kể tên các bậc phân loại sinh vật theo thứ tự từ thấp đến cao trong thế giới sống.
Sau khi HS hoạt động xong hoạt động này, Gv đưa ra câu hỏi củng cố để HS trả lời:
+ Từ cách phản loại loài Gấu đen chảu mỹ, em hãy cho biết các bậc phân loại của loài Gấu trắng trong hình 22.3.
- Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
 + HS Hoạt động theo nhóm, quan sát hình 22.2 và 22.3 sau đó trả lời câu hỏi
- Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
 + Một số HS trả lời, HS còn lại nghe và nhận xét
- Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập 
GV nhận xét, đánh giá về thái độ, quá trình làm việc, kết quả hoạt động và chốt kiến thức.
	2. Các bậc phân loại sinh vật
a. Tìm hiểu về các bậc phân loại
- Bậc phân loại sinh vật theo thứ tự từ thấp đến cao trong thế giới sống:
Loài => Chi => Họ => Bộ => Lớp => Ngành=> Giới
VD: Loài Gấu trắng trong hình thuộc: giống Gấu, họ Gấu, bộ Ăn thịt, lớp Thú, ngành Dây sống, giới Động vật.
- Trong đó, loài là bậc phân loại cơ bản, bậc phân loại càng nhỏ thì sự khác nhau giữa các sinh vật cùng bậc càng ít.



Hoạt động 3: Tìm hiểu về cách gọi tên loài
a. Mục tiêu: HS biết các chách gọi tên của loài
b. Nội dung: HS đọc SGK và hoàn thành nhiệm vụ GV giao
c. Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức:
d. Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	- Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập:
GV chuẩn bị hình ảnh về các loài ở hình 22.4, tổ chức cho HS thảo luận theo cập các câu hỏi trong SGK.
4. Quan sát hình 22.4, em hãy cho biết sinh vật có những cách gọi tên nào?
Sau khi HS hoạt động xong hoạt động này, Gv đưa ra câu hỏi củng cố để HS trả lời:
+ Nêu cách gọi tên khoa học của một số loài sau đây
- Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
 + HS Hoạt động theo nhóm thống nhất trả lời câu hỏi
- Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
 + Một số HS trả lời, HS còn lại nghe và nhận xét
- Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập 
GV nhận xét, đánh giá về thái độ, quá trình làm việc, kết quả hoạt động và chốt kiến thức.
	b. Cách gọi tên loài
- Cách gọi tên sinh vật:
+Tên phổ thông là cách gọi phố biến của loài có trong danh lục tra cứu.
+ Tên khoa học là cách gọi tên một loài sinh vật theo tên chỉ/ giống và tên loài.
+ Tên địa phương là cách gọi truyền thống của người dân bản địa theo vùng miền, quốc gia.
Vd:
	Tên phổ thông
	Tên chi/ giống
	Tên loài

	Con người
	Homo
	Sapiens

	Chim bồ câu
	Cobumba
	Livio

	Cây ngọc lan trắng
	Magnalia
	Alba

	Cây ngô
	Zea
	Mays





 III. CÁC GIỚI SINH VẬT
Hoạt động 4: Tìm hiểu về năm giới sinh vật
a. Mục tiêu:HS nhận biết thế giới sống được phản chia thành năm giới sinh vật theo quan điểm của Whittaker, 1969, nêu được đại diện các giới và chứng minh được sự đa dạng của thế giới sống.
b. Nội dung: HS đọc SGK và hoàn thành nhiệm vụ GV giao
c. Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức:
d. Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	- Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV giới thiệu hình 22.5, hướng dẫn HS quan sát sơ đồ năm giới và thông tin trong SGK. GV chuẩn bị bộ ảnh đại diện các sinh vật thuộc năm giới, tổ chức trò chơi Đoán hình (GV chiếu ảnh sinh vật trên màn hình hoặc dùng tranh ảnh sinh vật, HS dựa vào thông tin trong SGK đoán xem sinh vật đó thuộc giới nào). Sau đó, gợi ý và định hướng cho HS thảo luận các nội dung trong SGK thông qua phương pháp hoạt động nhóm kết hợp một số kĩ thuật dạy học như công não, mảnh ghép.
5, Quan sát hình 22.5, hãy cho biết sinh vật được chia thành mấy giới? Kể tên một số đại diện sinh vật thuộc mỏi.
6. Em có thể phân biệt năm giới sinh vật dựa vào những tiêu chí nào?
Sau khi HS hoạt động xong hoạt động này, Gv đưa ra câu hỏi củng cố để HS trả lời:
* Hãy xác định môi trường sống của đại diện các sinh vật thuộc năm giới bằng cách hoàn thành bảng theo mẫu.
- Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
HS đọc thông tin và tìm kiếm thông tin trả lời cho câu hỏi 5,6
- Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
GV gọi HS trả lời, HS còn lại nghe và nhận xét
- Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập 
GV gợi ý HS rút ra kết luận như SGK.
	3. Các giới sinh vật
a. Tìm hiểu về năm giới sinh vật
Sinh vật được chia thành năm giới, đại diện mỗi giới là: vì khuẩn thuộc giới Khởi sinh; trùng giày thuộc giới Nguyên sinh; nấm rơm thuộc giới Nấm; cây cam thuộc giới Thực vật; gấu thuộc giới Động vật.
Dựa vào đặc điểm tế bào, tổ chức cơ thể, kiểu dinh dưỡng, ... làm tiêu chí để phân biệt năm giới sinh vật
Môi trường sống của các sinh vật:

	Giới
	Đại diện
	Môi trường sống

	
	
	Nước
	Cạn
	Sinh vật

	Khởi sinh
	Vi khuẩn E.coli
	+
	+
	+

	Nguyên sinh
	Trùng noi
	+
	-
	-

	Nấm
	Nấm rơm
	- 
	+ 
	- 

	Thực vật
	Cây ray muống
	+
	+
	-

	Động vật
	Cá chép
	+ 
	-
	-





IV. KHÓA LƯƠNG PHÂN
Hoạt động 5: Tìm hiểu cách xây dựng khóa lưỡng phân
a. Mục tiêu: HS tìm hiểu cách xây dựng khóa lương phân trong hình 22.7 để phân loại sinh vật trong hình 22.6
b. Nội dung: HS đọc SGK và hoàn thành nhiệm vụ GV giao
c. Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức:
d. Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	- Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập:
GV chiếu hình 22.6 và yêu cầu HS thảo luận nhóm trả lời câu hỏi:
7. Quan sát hình 22.6, em hãy nêu các đặc điểm được sử dụng để phân biệt các sinh vật trong hình
8. Em hãy cho biết cách xây dựng khoá lưỡng phân trong hình 22.7.
- Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
 + HS Hoạt động theo nhóm thống nhất trả lời câu hỏi 7,8
- Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
 + Một số HS trả lời, HS còn lại nghe và nhận xét
- Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập 
GV gợi ý HS rút ra kết luận về khái niệm khoá lưỡng phân vò cách xây dựng khoá lưỡng phân.
	4. Khóa lương phân
a. Tìm hiểu cách xây dựng khóa lưỡng phân
Các tiêu chí được sử dụng để phân biệt các sinh vật trong hình:
· Khả năng di chuyển
· Khả năng bay
· Có chân hoặc không.
Cách xây dựng khoá lưỡng phân trong hình 22.7:
· Bước 1. Xác định đặc điểm đặc trưng của mỗi sinh vật.
· Bước 2. Dựa vào một đặc điểm đặc trưng nhất để phân chia sinh vật thành hai nhóm.
· Bước 3. Tiếp tục phân chia các nhóm trên thành hai nhóm nhỏ hơn cho đến khi mỗi nhóm chỉ còn một sinh vật.
· Bước 4. Xây dựng khoá lưỡng phân hoàn chỉnh.


C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu :Học sinh củng cố lại kiến thức.
b. Nội dung : HS sử dụng SGK và vận dụng kiến thức đã học để trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm : HS làm các bài tập 
d. Tổ chức thực hiện: 
- GV yêu cầu HS hoàn thiện bài tập :
Câu 1. Thế giới sinh vật được chỉa vào các bậc phản loại từ nhỏ đến lớn theo trật tự:
A. loài - chỉ - họ - bộ — lớp - ngành - giới.
B. loài - họ — chỉ - bộ - lớp — ngành - giới.
C. giới - ngành — bộ — lớp — họ - chỉ - loài.
D. giới — họ — lớp — ngành — bộ — chỉ ~ loài.
Câu 2.Tên khoa học của loài người là Homo sapiers Linnaeus, 1758.Hãy xác định tên giống, loại, tác giả, năm tìm ra loài đó.
Câu 3. Quan sát hình ảnh dưới đây, gọi tên sinh vật và cho biết các sinh vật đó thuộc giới nào.
[image: ]
- HS làm bài tập, trình bày sản phẩm
- GV nhận xét , đánh giá :
Câu 1 : A
Câu 2 : 
· Tên giống : Homo
· Tên loài : Linnaeus
· Năm tìm ra : 1758
Câu 3 :
	Sinh vật
	Giới

	Vi khuẩn
	Khởi sinh

	Gà
	Động vật

	Ong
	Động vật

	Trùng roi
	Nguyên sinh

	Rêu
	Thực vật

	Ếch
	Động vật

	Cây phượng
	Thực vật

	Nấm đùi gà
	Nấm


D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a. Mục tiêu :Học sinh được củng cố lại kiến thức thông qua bài tập ứng dụng.
b. Nội dung : HS sử dụng SGK và vận dụng kiến thức đã học để trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm : HS làm các bài tập 
d. Tổ chức thực hiện: 
GV đặt vấn đề: Em gặp khó khăn gì khi cần chọn một cuốn sách trên giá chứa rất nhiều sách nhưng lại không được sắp xếp theo một tiêu chí nào. 
- GV yêu cầu HS thực hiện câu hỏi vận dụng:
Liên hệ việc sắp xếp các loại sách vào giá sách với việc sắp xếp các sinh vật của thế giới tự nhiên vào các nhóm phân loại có ý nghĩa gì?
- GV nghe HS phát biểu và nhận xét:
Trong tự nhiên, số loại sinh vật rất đa dạng, việc sắp xếp các sinh vật vào các nhóm phân loại có ý nghĩa giúp chúng ta dễ dàng nghiên cứu về sinh vật và nhận ra sự đa dạng của sinh giới.
IV. KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ
	Hình thức đánh giá
	Phương pháp
đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Ghi Chú

	- Thu hút được sự tham gia tích cực của người học
- Gắn với thực tế
- Tạo cơ hội thực hành cho người học
	- Sự đa dạng, đáp ứng các phong cách học khác nhau của người học
- Hấp dẫn, sinh động
- Thu hút được sự tham gia tích cực của người học
- Phù hợp với mục tiêu, nội dung
	- Báo cáo thực hiện công việc.
- Phiếu học tập
- Hệ thống câu hỏi và bài tập
- Trao đổi, thảo luận
	




















TIẾT 60,61 - BÀI 23: THỰC HÀNH XÂY DỰNG KHÓA LƯỠNG PHÂN
Thời lượng: 2 tiết
Dự kiến thời lượng cho các hoạt động:
	Tiết 1
(Ngày dạy: 17/12/2021)
	A. Hoạt động khởi động
B. Hình thành kiến thức mới
Hoạt động 1. Tìm hiểu sơ đồ khóa lưỡng phân bảy bộ côn trùng

	Tiết 2
Ngày dạy (20/12/2021)
	Hoạt động 2. Thực hành xây dựng khóa lưỡng phân.
C. Hoạt động luyện tập
D. Hoạt động vận dụng



I.MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Sau khi học xong bài này, HS:
· Xây dựng được khóa lưỡng phân với đối tượng sinh vật
2. Năng lực
- Năng lực chung:
· Tự chủ và tự học: Chủ động, tích cực thực hiện các nhiệm vụ của bản thân khi thực hiện các nhiệm vụ được GV yêu cầu trong giờ thực hành;
· Giao tiếp và hợp tác: Chia sẻ và thực hiện đúng nhiệm vụ được phân cóng trong nhóm về xây dựng khoá lưỡng phân phân loại sinh vật;
· Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Vận dụng linh hoạt các kiến thức, kĩ năng để giải quyết vấn để liên quan trong thực tiễn và trong các nhiệm vụ học tập.
- Năng lực khoa học tự nhiên
· Tìm hiểu tự nhiên: Quan sát, phát hiện các đặc điểm để phân biệt sinh vật trong xây dựng khoá lưỡng phân, thực hành xây dựng được khoá lưỡng phân;
· Vận dụng kiển thức, kĩ năng đã học: Xây dựng khoá lưỡng phản phân loại một số sinh vật xung quanh em.
3. Phẩm chất:
· Trung thực trong quá trình thực hành và báo cáo kết quả thực hành của cá nhân và nhóm.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với giáo viên: sơ đồ khóa lưỡng phân, tranh ảnh minh họa, slide bài giảng, máy chiếu, SGV,....
2 . Đối với học sinh : vở  ghi, sgk, đồ dùng học tập và chuẩn bị từ trước
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)
a. Mục tiêu: tạo hứng thú cho HS tìm hiểu về bài học
b. Nội dung:HS  quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.
c. Sản phẩm: Từ bài HS vận dụng kiến thức để trả lời câu hỏi GV đưa ra.
d. Tổ chức thực hiện: 
Gv dẫn dắt, đặt vấn đề từ câu hỏi phần khởi động:
Ở bài trước chúng ta đã tìm hiểu về sự cần thiết của việc phân loại thế giới sống, các giới sinh vật, khóa lưỡng phân.Nhưng những kiến thức mà chúng ta tìm hiểu chỉ dựa trên mặt lí thuyết. Bài 23 ngày hôm nay mà chúng ta theo học sẽ thực hành xây dựng khó lưỡng phân với từng đối tượng
B.HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động 1: Tìm hiểu sơ đồ khóa lưỡng phân bảy bộ côn trùng
a. Mục tiêu: HS tìm hiểu sơ đồ khoá lưỡng phân bảy bộ côn trùng.
b. Nội dung: HS đọc SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.
c. Sản phẩm: 
HS đưa ra được câu trả lời phù hợp với câu hỏi GV đưa ra
d. Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	- Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV định hướng để H§ tự quan sát, tự tìm ra tiêu chí phân loại bảy bộ côn trùng trong hình 23.1 SGK, Sau đó, HS thảo luận theo nhóm và trả lời các câu hỏi thảo luận trong SGK.
1. Quan sát hình 23.1, em hãy nêu các đặc điểm dùng để phân loại bảy bộ côn trùng.
Sau đó, GV đưa ra câu hỏi củng cố yêu cầu HS trả lời:
Dựa vào hình 23.1, 23.2 và bảng đặc điểm, em hãy gọi tên các bộ côn trùng từ a đến h.
- Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
 + HS Hoạt động theo nhóm quan sát tranh và trả lời câu hỏi
- Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
+ GV gọi HS trả lời, HS còn lại nghe và nhận xét
- Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập 
GV gợi ý HS rút ra kết luận như SGK.
	2. Cách tiến hành
a. Tìm hiểu sơ đồ khóa lưỡng phân bảy bộ côn trùng
Các đặc điểm phân loại bảy bộ côn trùng là: đặc điểm cánh, số lượng cánh; đặc điểm bụng và miệng.
* Hình 23.1,23.2: Các bộ côn trùng từ a đến h: Bộ Không cánh, Bộ Cánh nửa, Bộ Hai cánh, Bộ Cánh cứng, Bộ Cánh vảy, Bộ Cánh mạng, Bộ Cánh màng.



Hoạt động 2: Thực hành xây dựng khóa lưỡng phân
a) Mục tiêu: HS xây dựng được khóa lưỡng phân đối với các đại diện thuộc năm giới sinh vật
b. Nội dung: HS đọc SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.
c. Sản phẩm: 
HS đưa ra được câu trả lời phù hợp với câu hỏi GV đưa ra
d. Tổ chức thực hiện:  
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	- Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV chuẩn bị các hình ảnh đại diện sinh vật thuộc năm giới hoặc có thể hướng dẫn để HS tự chuẩn bị. GV yêu cầu HS xây dựng khóa lưỡng phân đại diện sinh vật năm giới
- Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
 + HS Hoạt động theo nhóm theo hướng dẫn của HS
 - Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
 + Một HS ghi lại kết quả quan sát vào phiếu báo cáo kết quả thực hành để nộp lại cho GV
- Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập 
GV nhận xét, đánh giá về thái độ, quá trình làm việc, kết quả hoạt động và chốt kiến thức.
	b. Thực hành xây dựng khóa lưỡng phân
· Bước 1: Xác định đặc điểm đặc trưng của mỗi đại điện sinh vật trong năm giới.
· Bước 2: Dựa vào một đôi đặc điểm đối lập phân chia sinh vật thành hai nhóm.
· Bước 3: Tiếp tục phân chia các nhóm trên thành hai cho đến khi mỗi nhóm chỉ còn một sinh vật.
· Bước 4: Vẽ sơ đồ khoả lưỡng phân


IV. KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ
	Hình thức đánh giá
	Phương pháp
đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Ghi Chú

	- Thu hút được sự tham gia tích cực của người học
- Gắn với thực tế
- Tạo cơ hội thực hành cho người học
	- Sự đa dạng, đáp ứng các phong cách học khác nhau của người học
- Hấp dẫn, sinh động
- Thu hút được sự tham gia tích cực của người học
- Phù hợp với mục tiêu, nội dung
	- Báo cáo thực hiện công việc.
- Phiếu học tập
- Hệ thống câu hỏi và bài tập
- Trao đổi, thảo luận
	


V. HỒ SƠ DẠY HỌC (Đính kèm các phiếu học tập/bảng kiểm....)
	Báo cáo: kết quả thực hành xây dựng khóa lưỡng phân
Tiết:…… Thứ……. Ngày……. Tháng……năm…..

	Nhóm:………. Lớp:…………..

	Mục tiêu
	Nội dung
	Kết quả

	- Vẽ được sơ đồ khóa lưỡng phân đại diện năm giới sinh vật
	- Quan sát tranh ảnh/ mẫu vật thật đại diện năm giưới sinh vật và tìm các đặc điểm để xây dựng khóa lưỡng phân
	



( HS trình bày sơ đồ khóa lưỡng phân đại diện năm giới sinh vật)






TIẾT 62+63. BÀI 24: VIRUS
Thời lượng: 2 tiết
Dự kiến thời lượng cho các hoạt động:
	Tiết 1
Nd: 22/12/2021
	A. Hoạt động khởi động
B. Hình thành kiến thức mới
Hoạt động 1. Tìm hiểu hình dạng và cấu tạo virus

	Tiết 2
Nd: 24/12/2021
	Hoạt động 2. Tìm hiểu lợi ích của virus
Hoạt động 3. Tìm hiểu bệnh do virus gây ra và biện pháp phòng chống
C. Hoạt động luyện tập
D. Hoạt động vận dụng


I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Sau khi học xong bài này, HS:
· Mô tả được hình dạng và cầu tạo đơn giản của virus (gồm vật chất đi truyền, lớp vỏ protein). Nhận dạng được virus chưa có cấu tạo tế bào.
· Nêu được vai trò của virus trong thực tiến. Tình bày được một số bệnh do virus gây ra và nêu được một số biện pháp phòng chống bệnh do virus.
2. Năng lực
- Năng lực chung:
· Tự chủ và tự học: Chủ động, tích cực thực hiện các nhiệm vụ của bản thân và của nhóm khi tìm hiểu về virus
· Giao tiếp và hợp tác: Tương tác tích cực với các thành viên trong nhóm để tìm hiểu về virus, các bệnh do virus gây ra và biện pháp phòng chống
· Giải quyết vấn để và sáng tạo: Giải thích được một số bệnh do virus gây ra trong thực tiễn dựa trên kiến thức đã học.
- Năng lực khoa học tự nhiên
· Nhận thức khoa học tự nhiên: Mô tả được hình dạng và cấu tạo đơn giản của virus; Nhận dạng được virus chưa có cấu tạo tế bào, Nêu được một số vai trò của virus trong thực tiễn và một số bệnh do virus gây ra; Trình bày được một số biện pháp phòng chồng bệnh do virus
· Tìm hiểu tự nhiên: Tìm kiếm thông tin về lợi ích và tác hại do virus gây nên; Viết được báo cáo mô tả các biểu hiện bệnh đo virus gây nên và cách phòng chống đế tuyên truyền, phổ biến về bệnh đo virus.
· Vận dụng kiến thức, kí năng đã học: Vận dụng các kiến thức đã học để phòng chống các bệnh do virus gây ra.
3. Phẩm chất
· Có ý thức bảo vệ sức khoẻ cho bản thân và cộng đồng thông qua hiểu biết về bệnh do virus.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với giáo viên: hình ảnh, tranh SGK, máy chiếu, slide thuyết trình,....
2 . Đối với học sinh: vở  ghi, sgk, đồ dùng học tập và chuẩn bị từ trước
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)
a. Mục tiêu: tạo hứng thú cho HS tìm hiểu về bài học
b. Nội dung:HS  quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.
c. Sản phẩm: Từ bài HS vận dụng kiến thức để trả lời câu hỏi GV đưa ra.
d. Tổ chức thực hiện: 
Gv dẫn dắt, đặt vấn đề từ câu hỏi phần khởi động:
	Thế giới đã trài qua sự bùng phát nhiều đại dịch lớn, dịch Ebola naem 2014 ở Tây Phi, đại dịch cúng H1N1 năm 2009 ( hay còn gọi là cúm lợn). Năm 2019 là đại dịch Covid 19 gây nguy hiểm cho cộng đồng. Vậy đối tương gây nên đại dịch đó là gì? Chúng ta cần làm gì để chống đại dịch đó? 
	[image: Description: COVID-19 INFORMATION – Neptun Ship Service Ltd. / Ship Chandler Gdynia,  Gdansk, Szczecin]


GV dẫn dắt: Bài học 24 Virus này hôn nay chúng ta sẽ tìm hiểu về hình dạng và cấu tạo đơn giản của virus, nêu được vai trò của virus và những biện pháp phòng tránh bệnh do virus gây ra
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
I. ĐẶC ĐIỂM VIRUS
Hoạt động 1: Tìm hiểu hình dạng và cấu tạo virus
a. Mục tiêu: HS nhận biết được sự tồn tạo của viếu xung quanh chúng ta, nêu được các đại diện, mô tả được hình dạng và các thành phần cáo tại nên virus
b. Nội dung: HS đọc SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.
c. Sản phẩm: 
HS đưa ra được câu trả lời phù hợp với câu hỏi GV đưa ra
d. Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	- Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV giới thiệu hình 24.1,24.2 trong SGK, có thể chuẩn bị bộ ảnh về các dạng virus khác nhau và cấu tạo các loại virus, sử dụng phương pháp trực quan kết hợp kĩ thuật hỏi- đáp hưỡng dẫn HS hoạt động cặp đôi, gợi ý và định hướng cho SH thảo luận các câu hỏi thảo luận SGK:
1. Nhận xét về hình dạng của một số virus trong hình 24.1
2. Quan sát hình 24.2, nêu cấu tạo của virus. Cấu tạo của virus có gì khác  so với cấu tạo của tế bào sinh vật nhân sơ và nhân thực mà em đã được học?
Sau khi HS trả lời, GV đưa ra câu hỏi củng cố:
+ Tại sao virus phải sống kí sinh nội bào bắt buộc?
- Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
 + HS Hoạt động theo nhóm đôi, quan sát tranh ảnh và trả lời câu hỏi
- Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
GV gọi HS trả lời, HS còn lại nghe và nhận xét
- Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập 
GV gợi ý HS rút ra kết luận như SGK.
	1. Đặc điểm virus
a. Tìm hiểu hình dạng và cấu tạo virus
- Virus có 3 dạng đặc trưng:
+ Dạng xoắn: virus khảm thuốc lá, virus dại
+ Dạng hình khối: virus cảm, virus viêm kết mạc
+ Dạng hỗn hợp: thực khuẩn thể (phage)
- Virus có cấu tạo đơn giản, gồm lớp vỏ protein và phần lõi chứa vật chất di truyền, một số virus có thêm lớp vỏ ngoài. Virus không có các thành phần cấu tạo giống với tế bào nhân sơ và nhân thực
Virus phải sống kí sinh nội bào bắt buộc chưa có cấu tạo tế bào, không có các thành phần chính của một tế bào điển hình, nên khi ra khỏi tế bào chủ, virus tồn tại như một vật không sống.


2. VAI TRÒ CỦA VIRUS
Hoạt động 2: Tìm hiểu lợi ích của virus
a) Mục tiêu: HS tìm hiểu về vai trò của virus trong thực tiễn
b. Nội dung: HS đọc SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.
c. Sản phẩm: 
HS đưa ra được câu trả lời phù hợp với câu hỏi GV đưa ra
d. Tổ chức thực hiện:  
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	- Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV sử dụng kĩ thuật giao nhiệm vụ yêu cầu HS làm việc theo nhóm nhỏ để tìm hiểu về vai trò của virus trong thực tiễn. Qua đó, thảo luận để trả lời các câu hỏi trong SGK.
3. Tìm hiểu thông tin và cho biết ứng dụng của virus trong thực tiễn.
Sau khi HS trả lời, GV đưa ra câu hỏi củng cố:
*Thuốc trừ sâu có nguồn góc từ virus có ưu điểm gì so với thuốc trừ sâu hoá học?
- Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
 + HS Hoạt động theo nhóm đôi, quan sát hình trả lời câu hỏi 3
- Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
 + Một Hs trả lời, các học sinh ghi lại kiến thức trọng tâm vào vở
- Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập 
GV nhận xét, đánh giá về thái độ, quá trình làm việc, kết quả hoạt động và chốt kiến thức.
	2. Vai trò của virus
a. Tìm hiểu lợi ích của virus
+ Virus được ứng dụng trong sản xuất các chế phẩm sinh học (interferon, thuốc kháng sinh, vaccine, ...).Trong nông nghiệp, virus được sử dụng trong sản xuất thuốc
trừ sâu. Ngoài ra, virus còn được sử đụng nhiều trong nghiên cứu.
+ Thuốc trừ sâu từ virus không gây hại cho môi trường, con người và các sv khác, có ưu điểm là tác dụng mạnh, lâu dài lên sâu bọ, bảo vệ môi trường, giảm thiểu độc hại và tồn dư trên sản phẩm và trong đất sơ với thuốc trừ sâu hoá học.


Hoạt động 3: Tìm hiểu bệnh do virus gây ra và biện pháp phòng chống
a. Mục tiêu: HS tìm hiểu về một số bệnh phổ biến, biểu hiện, cách phòng chống bệnh do virus gây ra.
b. Nội dung: HS đọc SGK và hoàn thành nhiệm vụ GV giao
c. Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức:
d. Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	- Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV sử dụng phương pháp dạy trực quan kết hợp dạy học hợp tác theo nhóm nhỏ, yêu cầu H5 tìm hiểu về bệnh do virus. Qua đó, thảo luận và trả lời
các câu hỏi trong SGK.
4. Quan sát hình 24.3, 24.4, 24.5, 24.6 và hoàn thiện bảng theo mẫu sgk
5. Từ thông tin gợi ý trong hình 24.7, hãy cho biết virus có thể lây truyền qua những con đường nào?
6. hãy nêu một số biện pháp phòng chống bệnh do virus gây ra
Sau khi HS trả lời, GV đưa ra câu hỏi củng cố:
Corona virus 2019 ( 2019-nCoV) là một loại virus gât viêm đường hô hấp cấp ở người và có thể lây từ người này sang người khác. Em hãy nêu một số biện pháp phòng chống bệnh do virus corona gây nên
- Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
HS đọc thông tin và tìm kiếm thông tin trả lời cho câu hỏi 4,5,6 và câu hỏi củng cố
- Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
GV gọi HS trả lời, HS còn lại nghe và nhận xét
- Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
Thông qua các nội dung thảo luận, GV hướng dẫn HS rút ra kết luận theo gợi ý trong SGK.
	b. Tìm hiểu bệnh do virus gây ra và biện pháp phòng chống
Virus xâm nhập vào cơ thể bằng con đường tiếp xúc thông qua hô hấp hoặc qua truyền màu, từ mẹ sang con, tiêm chích, ma túy, dùng chung bơm, kim tiêu, quan hệ tình dục,…..
	Tên bệnh
	Tác nhân gây bệnh
	Biểu hiện bệnh

	Bệnh cúm người
	Virus cúm
	Sốt, đau đầu đau họng, sổ mũi

	Bệnh sốt xuất huyết
	Virus dengue
	Đau đầu, sốt cao, đau sau đáy mắt, phát ban, chảy máy cam, nôn

	Bệnh cúm ở gà
	Virus cúm gia cầm
	Xù lông, mắt ướt, kèm nhèm, cơ thể mệt mõi, ủ rũ, chậm chạp

	Bệnh khảm ở cây cà chua
	Virus khảm cà chua
	Khảm loang lổ trên lá, nặng thì làm cho lá xoăn, cong queo, nhăn nhúm


Để phòng chống bệnh cho virus gây nên chúng ta phải ngăn chặn các con đường truyền bệnh, tiêm vaccine phòng bệnh,….
VD: Biện pháp phòng bệnh do 2019 nCoV gây nên: cách li hoàn toàn người bệnh, hạn chế tiếp xúc nơi đông người, đeo khẩu trang nơi công cộng, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, ...


C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu :Học sinh củng cố lại kiến thức.
b. Nội dung : HS sử dụng SGK và vận dụng kiến thức đã học để trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm : HS làm các bài tập 
d. Tổ chức thực hiện: 
- GV yêu cầu HS hoàn thiện bài tập :
Câu 1: Căn cứ vào đặc điêm cấu tạo của virus, theo em, virus có phải là một cơ thể sống không? Vì sao?
Câu 2: Có bạn nói rằng:” Virus chỉ có hại mà không có ích lợi gì cho con người”. Em có đồng ý với quan điểm của bạn không? Tại sao?
Câu 3: Em hãy nêu một số biện pháp phòng chống bệnh cúm do virus cúm gây ra ở người.
- HS trình bày câu trả lời trước lớp:
Câu 1. Virus chưa được xem là một cơ thể sống vì chưa có cấu tạo tế bào. Chúng không thể tổn tại độc lập mà sống kí sinh nội bào bắt buộc trong các tế bào sống khác.
Câu 2. Quan điểm này chưa chính xác vì bên cạnh bệnh do virus gây nền, virus đã được sử dụng để sản xuất các chế phẩm sinh học phục vụ cho đời sống như sản xuất kháng thể, sản xuất thuốc trử sâu sinh học, sử dụng trong nghiên cứu của các nhà khoa học.
Câu 3. Một số biện pháp phòng bệnh cúm ở người:
+ Tăng cường sức đề kháng cho cơ thể
+ Không tiếp xúc với nguồn lây nhiễm: người bị cúm, động vật nhiễm virus cúm,…
+ Đeo khẩu trang khi tiếp xúc với người có nguy cơ lây bệnh
- GV nhận xét , đánh giá 
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a. Mục tiêu :Học sinh được củng cố lại kiến thức thông qua bài tập ứng dụng.
b. Nội dung : HS sử dụng SGK và vận dụng kiến thức đã học để trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm : HS làm các bài tập 
d. Tổ chức thực hiện: 
- GV yêu cầu HS thực hiện câu hỏi vận dụng:
Đóng vai một tuyên truyền viên, em hãy vẽ một bức tranh để tuyên truyền phòng chống dịch bệnh do virus gây ra.
HS về nhà làm áp phích theo nhóm, buổi học sau sử dụng kĩ thuật phòng tranh để khởi động bài mới thông qua triển lãm tranh và thuyết trình nhanh về áp phích của các nhóm.
- GV nhận xét, đánh giá
* Hướng dẫn về nhà:
- Học bài. Làm bài tập SGK/112.



Ngày dạy: 24/12/2022, 27/12/2022
TIẾT 64 + 65. ÔN TẬP HỌC KÌ 1 
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Sau khi học xong bài này, HS:
· Ôn tập lại kiến thức đã học
· Hoàn thiện giải một số bài tập phát triển năng lực khoa học tự 
2. Năng lực
- Năng lực chung:
· Tự chủ và tự học: Chủ động, gương mẫu, phối hợp với các thành viên trong nhóm để hoàn thành các nội dụng ôn tập chủ để
· Giao tiếp và hợp tác: Tích cực thực hiện các nhiệm vụ của bản thân trong chủ đề ôn tập
· Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua việc giải bài tập.
- Năng lực khoa học tự nhiên
· Hệ thống hoá được kiến thức về vật liệu, nguyên liệu, nhiên liệu, lương thực thực phẩm.
3. Phẩm chất
· Có ý thức tìm hiểu về chủ để học tập, say mê và có niềm tin vào khoa học
· Quan tâm đến bài tống kết của cả nhóm, kiên nhắn thực hiện các nhiệm vụ học tập vận dụng, mở rộng
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với giáo viên: chuẩn bị giấy khổ A3, bài tập cho Hs ôn tập
2 . Đối với học sinh : vở ghi, sgk, đồ dùng học tập và chuẩn bị từ trước
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)
a. Mục tiêu: Tạo hứng khởi cho HS vào bài
b. Nội dung:HS  quan sát SGK để tìm hiểu ND kiến thức theo yêu cầu của GV.
c. Sản phẩm: Từ bài HS vận dụng kiến thức để trả lời câu hỏi GV đưa ra.
d. Tổ chức thực hiện: 
GV dẫn dắt: Bài ôn tập ngày hôm nay, chúng ta sẽ đi ôn tập và hoàn thiện bài tập để củng cố lại kiến thức ….
B. HOẠT ĐỘNG ÔN TẬP
Hoạt động 1: Hệ thống hóa kiến thức
a. Mục tiêu: HS hệ thống hóa được kiến thức 
b. Nội dung: HS  sử dụng sơ đồ tư duy để ôn tập nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.
c. Sản phẩm:  HS đưa ra được câu trả lời phù hợp với câu hỏi GV đưa ra
d. Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	- Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
Gv hướng dẫn HS thiết kế sơ đồ tư duy để tổng kết những kiến thức cơ bản của chủ đề
- Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
 + HS Hoạt động theo nhóm từ 4-6 người, vẽ sơ đồ tư duy tổng hợp kiến thức
 - Bước 3: Báo cáo kết quả h/đ và thảo luận
 + GV gọi đại diện các nhóm lần lượt lên trình bày sơ đồ tư duy của nhóm mình
- Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập 
GV nghe và NX, chọn nhóm trình bày tốt nhất
	HS vẽ sơ đồ tư duy tổng hợp kiến thức vào giấy A3



Hoạt động 2: Câu hỏi và bài tập
a) Mục tiêu: HS giải một số bài tập phát triển năng lực KHTN cho cả HỌC KÌ
b. Nội dung: HS đọc SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.
c. Sản phẩm:  HS đưa ra được câu trả lời phù hợp với câu hỏi GV đưa ra
d. Tổ chức thực hiện:  
- GV yêu cầu HS hoàn thiện bài tập vận dụng kiến thức đã học:
- GV yêu cầu HS hoàn thiện bài tập :
A/ Trắc nghiệm.
Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất cho các câu hỏi, mỗi câu trả lời đúng 0,25 điểm.
[image: Schematic diagram of the HIV-1 virion. | Download Scientific Diagram]Câu 1.Hãy cho biết hình ảnh sau nói về loại virut nào?
A. Virut HIV
B. Virut Corona
C. Virut dại
D. Virut sởi
Câu 2.Vật chất di truyền của một virut là?
A. ARN và ADN
B. ARN hoặc ADN
C. ARN và gai glycoprotein
D. AND hoặc gai glycoprotein
Câu 3. Cách phòng chống lây nhiễm Corona tốt nhất hiện nay là
A. Ăn chín uống sôi
B. Đi ngủ mắc màn
C. Thường xuyên rửa tay
D. Tiêm vắc xin phòng bệnh
Câu 4<NB> Vi khuẩn sinh sản chủ yếu theo hình thức nào ?
A. Phân đôi
B. Nảy chồi
C. Tạo thành bào tử
D. Tiếp hợp
Câu 5<NB> Vi khuẩn gây bệnh cho con người và động vật là những vi khuẩn có lối sống
A. cộng sinh.      
B. hoại sinh.
C. kí sinh.      
D. tự dưỡng.
Câu 6<NB> Khả năng phân hủy xác sinh vật phản ánh hình thức dinh dưỡng nào ở vi khuẩn ?
A. Cộng sinh      
B. Hoại sinh
C. Hội sinh     
 D. Kí sinh
Câu 7<NB>Bệnh nào sau đây không phải do vi khuẩn gây nên?
A. Bệnh kiết li.	                                 B. Bệnh tiêu chảy.
	C. Bệnh vàng da.                                    D. Bệnh thủy đậu.
Câu8.<VDC> Nguyên tắc sử dụng thuốc kháng sinh cho người nhiễm vi khuẩn:
(1) Chỉ sử dụng kháng sinh khi thật sự bi bệnh nhiễm khuẩn.
(2) Cần phải chọn đúng loại kháng sinh và có sự hiểu biết về thể trạng người bệnh.
(3) Dùng kháng sinh đúng liều, đúng cách.
(4) Dùng kháng sinh đủ thời gian.
(5) Dùng kháng sinh cho mọi trường hợp nhiễm khuẩn. 
Lựa chọn đáp án đúng nhất:
A.(1),(2),(3),(4),(5).
B.(1),(2),(5).
C.(2),(3),(4),(5).
D.(1),(2),(3),(4).
Câu 9.<VD> Người ta đã “lợi dụng” hoạt động của vi khuẩn nào để tạo ra món sữa chua ?
A. Vi khuẩn  Ecoli     
B. Vi khuẩn lam      
C. Vi khuẩn lactic
D.  Cả ba loại vi khuẩn trên.
Câu 10. Vật chủ trung gian nào gây bệnh sốt xuất huyết
A. Chuột
B. Gián
C. Gà
D. Muỗi
C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: HS giải một số bài tập phát triển năng lực KHTN cho cả chủ đề
b. Nội dung: HS đọc SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.
c. Sản phẩm:  HS đưa ra được câu trả lời phù hợp với câu hỏi GV đưa ra
d. Tổ chức thực hiện:  
- GV sử dụng phương pháp dạy học bài tập, yêu cầu HS hoàn thiện bài tấp Sau
- GV yêu cầu HS hoàn thiện bài tập :
Câu 14.Trùng biến hình di chuyển bằng hình thức nào
A. Lông bơi
B. Roi bơi
C. Chân giả
D. Vây
Câu 15.Nguyên sinh vật nào sau đây được dùng làm món ăn?
A. Tảo
B. Trùng roi
C. Trùng giày
D. Trùng sốt rét
Câu 16.Đây là hình ảnh của loại nấm nào?
[image: Ăn nấm kim châm có tốt không? | Vinmec]A. Nấm đùi gà
B. Nấm kim châm
C. Nấm tuyết
D. Nấm hương
Câu 17.Vai trò của nấm men
A. Làm thức ăn
B. Phân giải chất hữu cơ
C. Sản xuất bia rượu, làm men bột nở,…
D. Làm thuốc
[image: https://tech12h.com/sites/default/files/styles/inbody400/public/screenshot_26_58.png?itok=irCqO5f4]Câu 18.Quan sát hình dưới đây, hãy nêu vai trò của nấm trong tự nhiên
A. Làm thức ăn cho nhiều loài sinh vật
B. Tham gia vào quá trình phân hủy chất thải và xác động thực vật, làm sạch môi trường
C. Tham gia vào quá trình quang hợp của cây xanh
D. Là nguồn phân bón cho cây
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: HS giải một số bài tập phát triển năng lực KHTN cho cả chủ đề
b. Nội dung: HS đọc SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.
c. Sản phẩm:  HS đưa ra được câu trả lời phù hợp với câu hỏi GV đưa ra
d. Tổ chức thực hiện:  
- GV yêu cầu HS hoàn thiện bài tập vận dụng kiến thức đã học:
Câu 24.Cơ quan sinh dưỡng của loài rêu
A. thân, rễ, lá kim
B. thân, lá, rễ giả
C. thân, hoa, quả
D. túi bào tử nằm ở trên ngọn
Câu 25.Cơ quan sinh sản của cây thông là
A. Bào tử nằm ở ngọn
B. Bào tử nằm ở phía mặt sau lá già
C. Nón đực và nón cái
D. Hạt nằm trong quả
Câu 26.Cơ quan sinh sản của loài rêu
A. Bào tử nằm ở ngọn
B. Bào tử nằm ở phía mặt sau lá già
C. Nón đực và nón cái
D. Hạt nằm trong quả
Câu 27.Cơ quan sinh sản của cây cam
A. Bào tử nằm ở ngọn
B. Bào tử nằm ở phía mặt sau lá già
C. Nón đực và nón cái
D. Hạt nằm trong quả
* Hướng dẫn về nhà:
- Xem lại nội dung kiến thức, bài tập của các bài đã học.
**************************************************
Ngày dạy: 30/12/2021
Tiết 66 + 67. KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI KÌ 1
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- HS hệ thống toàn bộ kiến thức đã học
2. Năng lực cần hình thành và phát triển: 
+ Năng lực chung: Tự học, giải quyết vấn đề, tư duy sáng tạo, sử dụng ngôn ngữ, tính toán
+ Năng lực riêng: Kiến thức sinh học, nghiên cứu khoa học 
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
1. Giáo viên: Thiết kế ma trận đề kiểm tra. 
Ra đề kiểm tra + đáp án biểu điểm
2. Học sinh: Ôn tập lại kiến thức trong chương
III. MA TRẬN - ĐỀ BÀI – ĐÁP ÁN – BIỂU DIỂM
1.  MA TRẬN ĐỀ.
	STT
	Nội dung kiến thức
	Số câu

Số điểm
	Mức độ nhận thức
	Tổng

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Số
câu hỏi
	% Tổng điểm

	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
	Mở đầu

( 4câu)
	
	2
	/
	2
	/
	0
	/
	0
	/
	4
	/
	1

	2
	Chủ đề 1. Các phép đo

( 6 câu)
	
	3
	/
	2
	/
	1
	/
	
	/
	6
	/
	1.5

	3
	Chủ đề 2. Các thể của chất

(2câu)
	
	1
	/
	1
	/
	
	/
	
	/
	
	/
	

	4
	Chủ đề  3. Oxygen và không khí

( 4 Câu)
	
	2
	/
	1
	/
	
	/
	1
	/
	
	/
	

	5
	Chủ đề 4. Một số vật liệu, nhiên liệu, …..
(5 Câu)
	
	2
	/
	2
	/
	1
	/
	
	/
	
	/
	

	6
	Chủ đề 5. Chất tinh khiết….
(4 Câu)
	
	2
	/
	1
	/
	1
	/
	
	/
	
	/
	

	7
	Chủ đề 6. Tế bào – đơn vị cơ sở…..
(3 Câu)
	
	2
	/
	0
	/
	
	/
	1
	/
	3
	/
	0,75

	8
	Chủ đề 7. Từ tế bào đến cơ thể….
(6 Câu)
	
	3
	/
	2
	/
	1
	/
	 0
	/
	6
	/
	1,5

	9
	Chủ đề 8. Đa dạng thế giới sống.
(6 Câu)
	
	3
	/
	1
	/
	2
	/
	
	/
	6
	/
	1,5

	         %           

         Tổng điểm
	50%
	30%
	15%
	5%
	              100%

	
	5
	3.0
	1.5
	0.5
	                      10



2. ĐẶC TẢ
	STT
	Nội dung kiến thức
 
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng
cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	VD
	VDC

	1
	Chủ đề 1: Các phép đo
	Đo thời gian
Đo khối lượng 
Đo nhiệt độ
	Nhận biết:
· Các bước đo thời gian
· Các bước đo khổi lượng
· Đơn vị đo nhiệt độ
Thông hiểu:
· Nguyên lý hoạt động của nhiệt kế ….
Vận dụng :
Biết các đổi đơn vị đo độ dài
	3
	2
	1
	

	2
	Chủ đề 2. Các thể của chất

	Sự đa dạng và các thể cơ bản của chất
Tính chất của chất
	Nhận biết:
· Được vật thể
Thông hiểu:
· Hiểu được TCHH của chất

	1
	1
	
	

	3
	Chủ đề  3. Oxygen và không khí

	Oxygen
Không khí và bảo vệ môi trường không khí
	Nhận biết:
Biết được quá trình quang hợp của cây xanh
- Nhận biết về bảo vệ môi trường không khí
Thông hiểu:
Biết được oxygen có TCVL nào
Vận dụng cao:
Phân biệt được oxygen và carbon dioxide
	2
	1
	
	1

	4
	Chủ đề 4. Một số vật liệu, nhiên liệu, …..

	Một số vật liệu thông dụng
Nhiên liệu và an ninh năng lượng
Một số lương thực- thực phẩm
	Nhận biết:
- Nhận biết điều kiện để xảy ra sự cháy
· Nhận biết nhiên liệu lỏng
Thông hiểu:
· Biết được vật liệu tái chế
· Biết được cây lượng thực
Vận dụng:
Để biết quá trình sử dụng vật liệu
	2
	2
	1
	

	5
	Chủ đề 5. Chất tinh khiết….

	Chất tinh khiết- Hỗn hợp
Một số phương pháp tách chất ra khỏi hỗn hợp
	Nhận biết:
- Nhận biết về nhũ tương
· Nhận biết về chất tinh khiết và hỗn hợp
Thông hiểu:
· Vai trò của nấm
· Tác hại của nấm
Vận dụng:
- Tách chất ra khỏi hỗn hợp
	2
	1
	1
	

	7
	Chủ đề 6. Tế bào – đơn vị cơ sở…..
(3 Câu)
	- Tế bào
- Thực hành quan sát tế bào sinh vật.
	- Nhận biết một số loại tế bào điển hình thông qua hình dạng, kích thước của tế bào.
- Biết được các dụng cụ để quan sát tế bào sinh vật
- Hiểu được quá trình sinh sản của tế bào. Vận dụng tính được số lượng các tế bào hình thành sau khi trải qua quá trình phân chia.
	2
	0
	0
	1

	8
	Chủ đề 7. Từ tế bào đến cơ thể….
(6 Câu)
	- Cơ thể đơn bào và cơ thể đa bào.
- Các cấp độ tổ chức trong cơ thể đa bào.
- Thực hành quan sát sinh vật.
	- Biết được các cấp độ tổ chức trong cơ thể đa bào.
- Hiểu được các đặc điểm của mỗi cấp độ.
	3
	2
	1
	0

	9
	Chủ đề 8. Đa dạng thế giới sống.
(6 Câu)
	- Phân loại thế giới sống. 
- Thực hành xây dựng khóa lưỡng phân.
- Vi rút
	- Nhận biết được các đại diện điển hình của các nhóm sinh vật, đặc biệt là thuộc nhóm virut.
- Biết được các bậc phân loại của thế giới sinh vật.
- Hiểu cách gọi tên các sinh vật theo 3 cách.
- Biết cách xây dựng 1 khóa lưỡng phân cơ bản.
- Đọc hiểu được các khóa lưỡng phân bất kì. 
	3
	1
	2
	0



3. ĐỀ KIỂM TRA.
Câu 1. Hoạt động nào sau đây không được xem là nghiên cứu khoa học tự nhiên?
A. Nghiên cứu quá trình hình thành và phát triển của động vật.
B. Nghiên cứu sự lên xuống của thủy triều.
C. Nghiên cứu sự khác nhau giữa văn hóa Việt Nam và văn hóa Trung Quốc.
D. Nghiên cứu cách thức sản xuất phân bón hóa học.
Câu 2.
  Lĩnh vực chuyên nghiên cứu về động vật thuộc lĩnh vực nào của khoa học tự nhiên?
A. Vật lí.
B. Hóa học.
C. Sinh học.
D. Khoa học Trái Đất.
Câu 3. Trước khi đo thời gian của một hoạt động ta thường ước lượng khoảng thời gian của hoạt động đó để:
A. Lựa chọn đồng hồ đo phù hợp
B. Đặt mắt đúng cách
C. Đọc kết quả đo chính xác
D. Hiệu chỉnh đồng hồ đúng cách.
Câu 4. Khi đo khối lượng của một vật bằng cân người ta cần ước lượng khối lượng vật cần đo để :
A. Xác định khối lượng vật cần đo
B. Đọc kết quả của vật cần cân
C. Chọn cân có giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất phù hợp
D. Xác định giới hạn cân nặng của vật cần đo.
Câu 5 . Chọn đáp án đúng
Độ celsius (0C):
A. Là một khoảng dài 1 mm trên thân nhiệt kế 	B. Là đơn vị đo nồng độ cồn 
C. Là đơn vị đo nhiệt độ 				D. Là đơn vị đo góc
Câu 6. Nhận định nào sau đây đúng về tác hại của ứng dụng khoa học tự nhiên?
A. Phát minh ra nhiều điều mới là, vật dụng mới lạ giúp con người cải thiện cuộc sống.
B. Ứng dụng vào sản xuất giúp tăng năng suất cây trồng và vật nuôi.
C. Tìm ra cách điều chế thuốc sử dụng để chữa bệnh.
D. Vô tình làm cho môi trường ngày càng ô nhiễm trậm trọng hơn do con người sử dụng chưa đúng phương pháp, mục đích…
Câu 7. Có 2 nhiệt kế là nhiệt kế rượu và nhiệt kế thủy ngân. Nhiệt kế nào dùng để đo nhiệt độ của nước đang sôi, biết nhiệt đội sôi của rượu là 800C, của thủy ngân là 3570C
A. Nhiệt kế rượu		B. Không thể dùng nhiệt kế rượu và nhiệt kế thủy ngân
C. Nhiệt kế thủy ngân	D. Có thể dùng cả nhiệt kế rượu và nhiệt kế thủy ngân
Câu 8. 
Nhiệt kế thủy ngân có độ chính xác càng cao nếu
A. bầu chứa thủy ngân lớn 			B. bầu chứa thủy ngân nhỏ
 C.  ống thủy tinh lớn và ngắn 		           D. ống thủy tinh nhỏ và dài
Câu 9. Hoàn thành phép chuyển đổi đơn vị sau: 0,45km = ………..m
A. 45000		B. 4500		C. 450		D. 45
Câu 10.  
[bookmark: _Hlk87391417]Trong các nhiệt kế dưới đây loại nào không hoạt động dựa trên sự giãn nở vì nhiệt của chất lỏng:
A. Nhiệt kế y tế				B. Nhiệt kế rươụ				
 C. Nhiệt kế hồng ngoại			D. Nhiệt kế thủy ngân
Câu 11:Trong quá trình quang hợp cây xanh đã thải ra khí gì:
A. Khí N2.             B. Khí O2.              C. Khí CO2.                 D. Khí H2.
D. Khi tỉ lệ % các chất trong môi trường không khí biến động nhỏ quanh tỉ lệ chuẩn. 
Câu 12 : Để  phân biệt 2 chất khí là oxygen và carbon dioxide, em nên lựa chọn cách nào dưới đây?
A. Quan sát màu sắc của 2 khí đó.
B. Ngửi mùi của 2 khí đó.
C. Oxygen duy trì sự sống và sự cháy.
D. Dẫn từng khí vào cây nến đang cháy, khí nào làm nến cháy tiếp thì đó là oxygen, khí làm tắt nến là  carbon dioxide.
Câu 13:  Oxygen có tính chất nào sau đây?
 A. Ở điều kiện thường Oxygen là chất khí không màu không mùi ,không vị ,tan ít trong nước , nặng hơn không khí và duy trì sự cháy.
 B. Ở điều kiên thường Oxygen là chất khí không màu, không mùi ,không vị ,tan ít trong nước , nặng hơn không khí, duy trì sự sống và sự cháy.
 C. Ở điều kiện thường Oxygen là chất khí không màu, không mùi không vị  tan ít trong nước, nhẹ hơn không khí và duy trì sự sống, sự cháy.
 D. Ở điều kiên thường Oxygen là chất khí không màu, không mùi, không vị, tan nhiều trong nước, nặng hơn không khí và duy trì sự sống, sự cháy. 
Câu 14: Điều kiện để sự cháy xảy ra?
A. Chất cháy phải nóng đến nhiệt độ cháy
B. Phải tiếp xúc với chất cháy.
C. Có đủ khí oxygen cho sự cháy.
D. Tất cả đều đúng.
Câu 15: Nhiên liệu lỏng gồm các chất nào dưới đây?
A.Nến , cồn , xăng                                       B.Dầu, than đá, củi
C.Biogas, cồn, củi                                        D.Cồn, xăng, dầu 
Câu 16 : Cây trồng nào sau đây không được xem là cây lương thực?
A. Lúa mạch.                              B. Ngô.                 C. Mía.              D. Lúa.

Câu  17 :  Để củi dễ cháy khi đun nấu, người ta không dùng biện pháp nào sau đây:
A. Phơi củi cho thật khô.
B. Cung cấp đầy đủ oxygen cho quá trình cháy.
C. Xếp củi chồng lên nhau, càng sít nhau càng tốt.
D. Chẻ nhỏ củi.
Câu 18 Vật liệu nào sau đây không thể tái chế?
A. Thuỷ tỉnh.                                          B. Thép xây dựng.
C. Nhựa composite.                                D. Xi măng.
Câu 19 . Việc áp dụng mô hình 3R nhằm sử dụng vật liệu
A. Bảo đảm an toàn.                                       B. Bảo đảm hiệu quả
C. Bảo đảm sự phát triển bền vững                 D. Cả A,B,C
Câu 20.  Đặc điểm cơ bản để phân biệt vật thể vô sinh và vật thể hữu sinh là:
A. Vật thể vô sinh không xuất phát từ cơ thể sống, vật thể hữu sinh xuất phát từ cơ thể sống.
B. Vật thể vô sinh không có các đặc điểm như trao đổi chất và năng lượng, sinh trưởng và phát triển, sinh sản, cảm ứng, còn vật thể hữu sinh có các đặc điểm trên.
C. Vật thể vô sinh là vật thể đã chết, vật thể hữu sinh là vật thể còn sống.
D. Vật thể vô sinh là vật thể không có khả năng sinh sản, vật thể hữu sinh luôn luôn sinh sản.
Câu 21. Trường hợp nào sau đây thể hiện tính chất hóa học?
A. Cho 1 viên vitamin C sủi vào cốc nước
B. Cho 1 thìa đường vào cốc nước và khuấy đều
C. Mặt trời mọc lên, dưới ánh nắng mặt trời làm cho các hạt sương tan dần
D. Mở nút chai rượu vang thì thấy hiện tượng sủi bọt
Câu 22. Hỗn hợp dầu ăn, nước khuấy đều thuộc loại nào sau:
A. Bọt	B. Huyền phù	C. Nhũ tương	D. Dung dịch
Câu 23. Cho các bước để pha 1 cốc nước chanh đá như sau:
1. Cắt đôi quả chanh ở giữa cuống và núm quả, bỏ hạt
2. Thêm vào cốc 1-2 thìa đường saccarozo, khuấy đều
3. Lấy khoảng 50 ml nước vào cốc thuỷ tinh
4. Vắt chanh vào cốc thuỷ tinh, khuấy đều
5. Thêm đá vào cốc thuỷ tinh, khuấy đều
Thứ tự các bước thực hiện khoa học là
	A. 3-1-4-5-2	B. 1-3-4-5-2	
C. 3-1-5-2-4	D. 3-2-1-4-5
Câu 24. Tác dụng chủ yếu của việc đeo khẩu trang là gì?
A. Tách hơi nước ra khỏi không khí hít vào.
B. Tách oxygen ra khỏi không khí hít vào.
C. Tách khí carbon dioxide ra khỏi không khí hít vào.
D.Tách khói bụi ra khỏi không khí hít vào
Câu 25.  Ở nông thôn, để tách thóc lép ra khỏi thóc, người dân thường đổ thóc rơi trước một cái quạt gió. Những hạt thóc lép sẽ bị gió thổi bay ra, đó là do thóc lép có.
A. Khối lượng nhẹ hơn.
B. Kích thước hạt nhỏ hơn.
C. Tốc độ rơi nhỏ hơn.
D. Lớp vỏ trấu dễ tróc hơn.
Câu 26. Tế bào nào sau đây quan sát được bằng mắt thường?
A. Tế bào trứng cá.			
B. Tế bào vi khuẩn.
C. Tế bào động vật.			
D. Tế bào thực vật.
Câu 27.  Để quan sát những tế bào vô cùng nhỏ ta có thể dung dụng cụ nào?
A. Kính lúp					
B. Kính hiển vi
C. Mắt thường				
D. Kính lúp hoặc kính kính hiển vi đều được.
Câu 28. Ba tế bào mô phân sinh ở thực vật tiến hành phân chia liên tiếp 3 lần. Hỏi sau quá trình này, số tế bào con được tạo thành là bao nhiêu?
A. 32 tế bào
B. 24 tế bào
C. 64 tế bào
D. 18 tế bào

Câu 29. Cấp độ thấp nhất hoạt động độc lập trong cơ thể  đa bào là:
A. Hệ cơ quan                                     B. Cơ quan
C. Mô                                                   D. Tế bào
Câu 30.  Tập hợp các mô thực hiện cùng một chức năng là:
A. Tế bào                                                       B. Mô
C.Cơ quan                                                      D. Hệ cơ quan
Câu 31.     Hệ cơ quan ở thực vật gồm:
[bookmark: _Hlk91073933]A. Hệ rễ và hệ thân   
B. Hệ thân và hệ lá
C. Hệ chồi và hệ rễ                                       
Câu 32. Hầu hết các sinh vật có kích thước khác nhau là do đâu ?
A.Số lượng tế bào khác nhau
B.kích thước tế bào khác nhau
C.Mức độ tiến hóa của sinh vật
D.Môi trường sống của sinh vật
Câu 33. Loại mô nào có cả ở thực vật và động vật
A. Mô liên kết
B. Mô thần kinh
C. Mô biểu bì.
D. Mô dẫn.
Câu 34. Sinh vật nào dưới đây khác nhóm với các sinh vật còn lại?
A.Trùng Giày
B.Trùng roi.
C.Cá chép
D.Trùng biến hình
Câu 35. Thế giới sinh vật được chia vào các bậc phân loại từ nhỏ đến lớn theo trật tự.
A. Loài – chi – họ- bộ- lớp- ngành- giới.
B. Loài – họ - chi - bộ- lớp – ngành - giới.
C. Giới - ngành - bộ - lớp - họ - chi – loài.
D. Giới - họ - lớp – ngành - bộ - họ - chi - loài.
Câu 36. Trùng roi là đại diện của giới
A. Khởi sinh	B. Nguyên sinh.C. Thực vật.	D. Động vật.
Câu 37. Hiện nay có mấy cách để gọi tên sinh vật?
A. 1			B. 2			C. 3			D. 4
Câu 38. Điều quan trọng nhất khi xây dựng khóa lưỡng phân là gì?
A. Phải tìm được các đặc điểm về hình thái, kích thước…	
B. Phải tìm được các đặc điểm về hình thái, kích thước …giống nhau
C. Phải tìm được các đặc điểm về hình thái, kích thước …tương tự nhau	
D. Phải tìm được các đặc điểm về hình thái, kích thước …đối lập nhau
Câu 39. Tên khoa học của cây lúa là Oryza sativa (Linnaeus). Vậy tên loài là
A. Oryza. 
B. Sativa. 
C. Linnaeus.
D. Oryza sativa 
Câu 40. Quan sát sơ đồ khóa lưỡng phân sau, hãy cho biết có mấy cặp đặc điểm được dung để phân loại bốn loài sinh vật: Cá, thằn lằn, hổ, khỉ đột.
[image: ]A. 2
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4. ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM
Mỗi ý đúng 0,25 đ
	1C
	2C
	3A
	4C
	5C
	6D
	7C
	8D
	9C
	10C

	11B
	12D
	13B
	14D
	15D
	16C
	17C
	18D
	19D
	20B

	21A
	22C
	23D
	24D
	25A
	26A
	27B
	28B
	29D
	30C

	31C
	32A
	33C
	34C
	35A
	36B
	37C
	38D
	39B
	40B


IV. TIẾN TRÌNH:
1.Kiểm tra: ko
2. Bài mới:
Phát đề thi cho học sinh.
3. Củng cố:
Thu bài, nhận xét giờ làm bài, chữa bài cho HS thời gian khoảng 30 phút.
4. Dặn dò:
Về ôn lại toàn bộ nội dung đã học.




TIẾT 68+69. BÀI 25: VI KHUẨN
Thời lượng: 2 tiết
Dự kiến thời lượng cho các hoạt động:
	Tiết 1
ND: 5/1/2022
	A. Hoạt động khởi động
B. Hình thành kiến thức mới
Hoạt động 1. Tìm hiểu đặc điểm hình dạng và cấu tạo của vi khuẩn

	Tiết 2
ND: 7/1/2022
	Hoạt động 2. Tìm hiểu lợi ích của vi khuẩn trong tự nhiên và đời sống con người
Hoạt động 3. Tìm hiểu một số bệnh do vi khuẩn và các biện pháp phòng chống
C. Hoạt động luyện tập
D. Hoạt động vận dụng


I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Sau khi học xong bài này, HS:
· Mô tả được hình đạng và cấu tạo đơn giản dủa vi khuẩn. Nhận thấy được sự đa dạng của vi khuẩn trong tự nhiên.
· Phân biệt được virus và vi khuẩn.
· Nêu được vai trò của vị khuẩn trong tự nhiên và thực tiến. Trình bày được một số bệnh do vi khuẩn gây ra và nêu được một số biện pháp phòng chống.
· Vận dụng những hiểu biết về vi khuẩn vào giải thích một số hiện tượng trong thực tiên như: thức ăn để lâu bị ôi thiu, không ăn thức ăn ôi thiu.
2. Năng lực
- Năng lực chung:
· Tự chủ và tự học: Chủ động, tích cực thực hiện các nhiệm vụ của bản thần và của nhóm khi tìm hiểu về khuẩn
· Giao tiếp và hợp tác: Tương tác tích cực với các thành viên trong nhóm để tìm hiểu về vi khuẩn, các bệnh do vi khuẩn gây ra và biện pháp phòng chống
· Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Chủ động đề ra kế hoạch, cách thức giải quyết vấn đề, cách thức xử lí các văn đề trong học tập và thực tiễn. - Năng lực khoa học tự nhiên
- Năng lực khoa học tự nhiên:
· Nhận thức khoa học tự nhiên: Mô tả được hình dạng và cấu tạo đơn giản của vỉ khuẩn. Nhận thấy được sự đa dạng của vi khuẩn trong tự nhiên; Phân biệt được virus và vi khuẩn; Nêu được vai trò của vi khuẩn trong tự nhiên và thực tiên. Trình bày được một số bệnh do vi khuẩn gây ra và nêu được một số biện pháp phòng chống
· Tìm hiểu tự nhiên: Tìm kiếm thông tin về lợi ích và tác hại do vi khuẩn gây ra;
· Viết được báo cáo mô tả các biểu hiện bệnh và cách phòng chống để tuyên truyền, phổ biến về bệnh do vi khuẩn;
· Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Vận dụng những hiểu biết về vị khuẩn vào giải thích một số hiện tượng trong thực tiễn như: thức ăn để lâu bị ôi thiu, không nên ăn thức ăn ôi thiu, cách bảo quản thực phẩm đã chế biến và thực phẩm tươi sống.
3. Phẩm chất
· Có ý thức bảo vệ sức khoẻ cho bản thân và cộng đồng thông qua hiểu biết về bệnh do vi khuẩn.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với giáo viên: hình ảnh minh họa, slide bài giảng,....
2 . Đối với học sinh : vở  ghi, sgk, đồ dùng học tập và chuẩn bị từ trước
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)
a. Mục tiêu: tạo hứng thú cho HS tìm hiểu về bài học
b. Nội dung:HS  quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.
c. Sản phẩm: Từ bài HS vận dụng kiến thức để trả lời câu hỏi GV đưa ra.
d. Tổ chức thực hiện: 
Gv dẫn dắt, đặt vấn đề từ câu hỏi phần khởi động:
Dẫn dắt: Thưc ăn không được bảo quản hợp lí đúng cách sẽ rất dễ bị ôi thiu. Vậy nguyên nhân nào làm cho thức ăn dễ bị ôi thui. Việc sử dụng những loại thức ăn ôi thiu đó sẽ có tác hại gì? Bài học ngày hôm nay chúng ta đi tìm hiểu về về vi khuẩn, về hình dạng, cấu tạo của vi khuẩn, nhận ra được sự đa dạng cũng như tìm hiểu được vai trò ứng dụng của chúng trong bài 27 để tìm ra nguyên nhân trả lời cho câu hỏi đó
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
1. ĐẶC ĐIỂM CỦA VI KHUẨN
Hoạt động 1: Tìm hiểu đặc điểm hình dạng và cấu tạo của vi khuẩn
a. Mục tiêu: HS nhận biết sự tồn tại của vi khuẩn xung quanh chúng ta; nêu được các đại điện, mô tả được hình dạng và các thành phần cấu tạo nên vi khuẩn.
b. Nội dung: HS đọc SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.
c. Sản phẩm: 
HS đưa ra được câu trả lời phù hợp với câu hỏi GV đưa ra
d. Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	- Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV giới thiệu hình 25.1, 25.2 trong SGK, có thể chuẩn bị bộ ảnh về các loại vi khuẩn khác nhau và cấu tạo vi khuẩn; sử dụng phương pháp trực quan kết hợp kí thuật hỏi - đáp để hướng dẫn HS hoạt động cá nhân hoặc theo cặp đôi; gợi ý và định hướng cho HS thảo luận các câu hỏi thảo luận trong SGK.
1. Quan sát hình 25.1, em có nhận xét gì về hình dạng của các loại vi khuẩn. Lấy ví dụ.
2. Tìm hiểu thông tin về sự phân bố của vi khuẩn trong tự nhiên. Em có nhận xét gì về môi trường sống của vi khuẩn? Lấy ví dụ.
3. Quan sát hình 25.2, em hãy xác định các thành phần cấu tạo vi khuẩn bằng cách chú thích các phần được đánh dấu từ (1)- (4).
Sau đó GV đưa ra câu hỏi củng cố:
Đặc điểm cấu tạo của virus và vi khuẩn khác nhau như thế nào?
- Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
 + HS Hoạt động theo nhóm đôi, quan sát hình vẽ
+ GV: quan sát và trợ giúp các cặp. 
- Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
GV gọi HS trả lời, HS còn lại nghe và nhận xét
- Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập 
GV gợi ý HS rút ra kết luận như SGK.
	1. Đặc điểm của vi khuẩn
a. Tìm hiểu đặc điểm hình dạng và cấu tạo của vi khuẩn
+ Vi khuẩn có nhiều hình dạng khác nhau: hình que (trực khuẩn lị, trực khuẩn đường ruột), hình cầu (tụ cầu khuẩn, liên cầu khuẩn) và hình xoản (xoắn khuẩn); một số vi khuẩn có hình dấu phẩy (phẩy khuẩn tả).
+ Vi khuẩn có mặt ở khắp mọi nơi như: trong thức ăn ôi thiu, quần áo bẩn, vật dụng trong gia đình, trên cơ thể người, ...
+ Vi khuẩn trong tự nhiên phân bố ở các môi trường khác nhau như: đất, nước, không khí, trên cơ thể sinh vật, trong lòng đất, ...
* Hình 25.2: Các thành phần cấu tạo vi khuẩn:
(1) Màng tế bào
(2) Chất tế bào
(3) Vùng nhân
(4) Thành tế bào
Virus chưa có cấu tạo tế bào, vi khuẩn có cấu tạo tế bào nhân sơ


2. VAI TRÒ CỦA KHUẨN
Hoạt động 2: tìm hiểu lợi ích của vi khuẩn trong tự nhiên và đời sống con người
a) Mục tiêu: HS nhận ra vai trò của vi khuẩn trong tự nhiên và đời sống con người.
b. Nội dung: HS đọc SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.
c. Sản phẩm: 
HS đưa ra được câu trả lời phù hợp với câu hỏi GV đưa ra
d. Tổ chức thực hiện:  
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	- Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV sử dụng phương pháp dạy học giải quyết vấn để thông qua tình huống đặt ra: Điều gì sẽ xảy ra với xác động vật, thực vật trong đất? HS hoạt động theo nhóm kết hợp kĩ thuật khăn trải bàn để thực hiện các bước đưa giả thuyết và phương án giải quyết vấn đề. Sau đó, GV gợi ý và định hướng cho HS thảo luận các nội dung câu hỏi trong SGK.
4. Quan sát hình 25.3, em hãy nêu vai trò của vi khuẩn trong tự nhiên.
5. Nêu vai trò của vi khuẩn trong quá trình chế biến các sản phẩm ở hình 25.4. Kể tên một vài ứng dụng của vi khuẩn trong thực tiễn.
Sau đó GV đưa ra câu hỏi củng cố:
Hãy để xuất một số phương pháp bảo quản thực phẩm trong gia đình.
- Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
 + HS Hoạt động theo nhóm, quan sát  và trả lời của GV 
- Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
 + Một số HS xung phong phát biểu trước lớp, các học sinh còn lại nghe và nhận xét
- Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập 
GV nhận xét, đánh giá về thái độ, quá trình làm việc, kết quả hoạt động và bổ sung thêm kiến thức:
Trong gia đình, để bảo quản tốt thức än, chúng ta có thể sử dụng một số phương pháp như: lên men (phương pháp muối chua), sấy khô (đặc biệt với các loại hoa quả), bảo quản trong tủ lạnh (thức ăn nên để trong hộp có nắp kín hoặc đóng gói kín, khi bảo quản phải lưu ý thời gian bảo quản tối đa cho mỗi loại thực phẩm. Rau, củ, quả hạn chế bảo quản trong ngăn đá vì sẽ làm phá vỡ màng tế bào, khi đưa ra ngoài dễ bị dập).
	2. Vai trò của khuẩn
a. Tìm hiểu lợi ích của vi khuẩn trong tự nhiên và đời sống con người.
- Trong tự nhiên, vi khuẩn tham gia vào quá trình phân huỷ xác sinh vật chết, là một mắt xích trong chu trình tuần hoàn vật chất của tự nhiên.
- Vai trò của vi khuẩn trong quá trình chế biến các sản phẩm:
+ Vi khuẩn lên men một số thực phẩm như: rau, củ, quả, thịt, cá, ...
+ Ứng dụng vi khuẩn trong thực tiễn: chế biến thức ăn, làm sửa chua, ...
- Trong gia đình, để bảo quản tốt thức än, chúng ta có thể sử dụng một số phương pháp như: lên men, sấy khô, bảo quản trong tủ lạnh,…


Hoạt động 3: Tìm hiểu một số bệnh do vi khuẩn và các biện pháp phòng chống
a. Mục tiêu: Gv hướng dẫn HS tìm hiểu về một số bệnh phổ biến, biểu hiện và cách phòng chống bệnh do vi khuẩn gây ra
b. Nội dung: HS đọc SGK và hoàn thành nhiệm vụ GV giao
c. Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức:
d. Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	- Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV sử dụng phương pháp dạy trực quan kết hợp dạy học hợp tác theo nhóm nhỏ, yêu cầu HS tìm hiểu về bệnh do vi khuẩn gây ra. Qua đó, thảo luận và trả lời các câu hỏi trong SGK
6. Quan sát hình 25.5 và 25.6 và hoàn thành bảng theo mẫu
7. Theo em bệnh do vi khuẩn gây ra có thể lây bệnh truyền theo con đường nào? Hãy nêu một  số biện pháp phòng chống bệnh do vi khuẩn gây ra
Sau đó GV đưa ra câu hỏi củng cố:
Từ các con đường lây truyền bệnh, em hãy nêu một số biện pháp phòng chống bệnh tiêu chảy.
- Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
HS đọc thông tin và tìm kiếm thông tin trả lời cho câu hỏi 6,7 và câu hỏi củng cố.
- Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
GV gọi HS trả lời, HS còn lại nghe và nhận xét
- Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập 
GV gợi ý HS rút ra kết luận như SGK.

	b. Tìm hiểu một số bệnh do vi khuẩn và các biện pháp phòng chống
- Vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể qua đường ăn uống là chủ yếu. Chúng có thể lây nhiễm thông qua việc sử dụng thức ăn, nước uống không đảm bảo vệ sinh; qua tiếp xúc trực tiếp với nguồn gây bệnh; qua đường không khí (hô hấp);....
- Một số biện pháp phòng chống bệnh do vi khuẩn gây ra:
· Vệ sinh môi trường sạch sẽ, ăn uống hợp vệ sinh, ăn chín uống sôi
· Chú ý đeo khẩu trang nơi công cộng hoặc khi đi vào nơi có cảnh báo vùng dịch, tránh tiếp xúc gần với người khác
· Tăng cường bồi bổ cơ thể để tăng sức để kháng;
· Sử dụng thuốc kháng sinh đúng bệnh, đúng cách để đạt hiệu quả
·  Rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh.
VD: Một số biện pháp phòng chống bệnh tiêu chảy:
+ Vệ sinh môi trường sạch sẽ, ăn uống hợp vệ sinh, ăn chín uống sôi;
+ Sử dụng thuốc kháng sinh đúng bệnh, đúng cách để đạt hiệu quả;
+ Rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh.


C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu :Học sinh củng cố lại kiến thức.
b. Nội dung : HS sử dụng SGK và vận dụng kiến thức đã học để trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm : HS làm các bài tập 
d. Tổ chức thực hiện: 
- GV yêu cầu HS hoàn thiện bài tập :
Câu 1. Phân biệt virus và ví khuẩn.
Câu 2. Trong các bệnh: bệnh lị, bệnh thuỷ đâu, bệnh viêm da, bệnh dại, bệnh than, bệnh viêm gan B, bệnh lao phổi, bệnh zona thần kinh, bệnh quai bị, bệnh sốt xuất huyết, bệnh Covid 19 ở người, bệnh nào do virus, bệnh nảo do ví khuẩn gây nên?
Câu 3. Nêu lợi ích và tác hại của vi khuẩn. Láy ví dụ.
- HS làm bài tập, trình bày sản phẩm
- GV nhận xét , đánh giá :
Câu 1.
· Vius là một dạng sống chưa có cấu tạo tế bào, sống kí sinh nội bào bắt buộc trong tế bào vật chủ.
· Vi khuẩn thuộc giới Khởi sinh, có cấu tạo tế bào nhân sơ, phần lớn sống kí sinh trong cơ thể vật chủ.
· Virus và vi khuẩn đều là nguyên nhân gây ra một số bệnh trên người, động vật và thực vật.
Câu 2 :
	Bệnh do virus
	Bệnh do vi khuẩn

	Bệnh thủy đậu
	Bệnh lị

	Bệnh quai bị
	Bệnh viêm da

	Bệnh sốt xuất huyết
	Bệnh than

	Bệnh dại
	Bệnh lao phổi

	Bệnh viên gan B
	

	Bệnh zona thần kính
	

	Bệnh covid 19
	


D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a. Mục tiêu :Học sinh được củng cố lại kiến thức thông qua bài tập ứng dụng.
b. Nội dung : HS sử dụng SGK và vận dụng kiến thức đã học để trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm : HS làm các bài tập 
d. Tổ chức thực hiện: 
- GV yêu cầu HS thực hiện câu hỏi vận dụng:
Theo em, điều gì sẽ xảy ra nếu trong đất không có vi khuẩn?
- GV nghe HS phát biểu và nhận xét:
Trong đất không có vi khuẩn thì xác sinh vật sẽ không bị phân huỷ, chu trình
tuần hoàn vật chất trong tự nhiên sẽ không thể xảy ra.
* Hướng dẫn về nhà:
- Học bài. Làm bài tập SGK/116.
- Đọc và tìm hiểu trước bài 26. Thực hành quan sát vi khuẩn – Tìm hiểu các bước làm sữa chua



















Ngày dạy: 7/1/2022, 10/1/2022
TIẾT 70 + 71. BÀI 26: THỰC HÀNH QUAN SÁT VI KHUẨN - TÌM HIỂU CÁC BƯỚC LÀM SỮA CHUA
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Sau khi học xong bài này, HS:
· Quan sát và vẽ được hình ảnh vi khuẩn nhận biết được một số loại vi khuẩn khác từ tiêu bản mẫu
· Nêu được các bước làm sữa chua
2. Năng lực
- Năng lực chung:
· Tự chủ và tự học: Chủ động, tích cực thực hiện các nhiệm vụ của bản thân khi thực hiện các nhiệm vụ được GV yêu cầu trong quá trình thực hành
· Giao tiếp và hợp tác: Tăng cường khả năng trình bày và diễn đạt ý tưởng; sự tương tác tích cực giữa các thành viên trong nhóm khi hợp tác để thực hiện các nhiệm vụ thực hành
· Giải quyết vấn để và sáng tạo: Vận dụng linh hoạt các kiến thức, kĩ năng để giải quyết vấn để liên quan trong thực tiễn và trong các nhiệm vụ học tập.
- Năng lực khoa học tự nhiên
· Nhận thức khoa học tự nhiên: Trình bày được các bước làm tiêu bản ví khuẩn lactic
· Tìm hiểu tự nhiên: Làm được tiêu bản vi khuẩn, quan sát hình ảnh vi khuẩn
· Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Vận dụng làm được sữa chua.
3. Phẩm chất:
· Thông qua hiểu biết về vi khuẩn, biết chủ động phòng chống bệnh do ví khuẩn gây ra
· Trung thực trong quá trình thực hành, báo cáo kết quả thực hành của cá nhân và nhóm.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với giáo viên: kính hiển vi, lam kính, lamen, pipette, giấy lọc, hóa chất xanh methylene, nước dưa muối/ nước cà muối, tiêu bản mẫu
2 . Đối với học sinh : vở  ghi, sgk, đồ dùng học tập và chuẩn bị từ trước
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)
a. Mục tiêu: tạo hứng thú cho HS tìm hiểu về bài học
b. Nội dung:HS  quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.
c. Sản phẩm: Từ bài HS vận dụng kiến thức để trả lời câu hỏi GV đưa ra.
d. Tổ chức thực hiện: 
Gv dẫn dắt, đặt vấn đề từ câu hỏi phần khởi động:
Ở bài trước chúng ta đã học về vi khuẩn. Các em có biết rằng vi khuẩn lại là nhân tố quan trọng để làm nên món sữa chua thơm ngon tốt cho tiêu hóa mà chúng ta vẫn hay ăn. ? Bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ thực hành quan sát vi khuẩn bằng kính hiển vi và tìm hiểu các bước làm sữa chua
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động 1: Thực hành quan sát vi khuẩn
a. Mục tiêu: HS làm tiêu bản vi khuẩn lactic, quan sát và vẽ mô phỏng vi khuẩn lactic trong nước dưa chua và một số vi khuẩn quan sát được trong tiêu bản mẫu.
b. Nội dung: HS đọc SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.
c. Sản phẩm: HS đưa ra được câu trả lời phù hợp với câu hỏi GV đưa ra
d. Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	- Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV định hướng đề HS tự quan sát và tìm vi khuẩn lactic trong nước dưa chua theo các bước gợi ý trong SGK. Sau đó, HS về phác thảo vi khuẩn tìm thấy trong nước dưa và trong tiều bản mẫu. Nhận dạng vi khuẩn tìm được thông qua
đối chiếu với một số hình ảnh GV đã chuẩn bị trước.
- Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
 + HS Hoạt động theo nhóm quan sát theo gơi ý của HS và thực hiện yêu cầu GV đưa ra
- Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
+ GV gọi HS trả lời, HS còn lại nghe và nhận xét
- Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập 
GV gợi ý HS rút ra kết luận như SGK.
	2. Cách tiến hành
Bước 1: Chuẩn bị nước dưa muối/ nước cà muối. Dùng pipette lất một vài giọt nước dưa muối/ nước cà muối
Bước 2: Nhỏ 1 giọt nước dưa muối/ nước cà muối lên lam kính
Bước 3: Dậy lamen lên giọt nước dưa muối/ nước cà muối
Bước 4: Nhỏ 1 giọt xanh methylenne vào cạnh góc lamen sao cho hòa lẫn với giọt nước dưa muối/ nước cà muối
Bước 5: Dùng giấy thấm nước thừa tràn ra ngoài lam kính
Bước 6: Quan sát tiêu bản dưới kính hiển vi với vật kính 10x và 40x và về vi khuẩn quan sát được


Hoạt động 2: Hướng dẫn làm sữa chua
a) Mục tiêu: HS thực hiện các bước làm sữa chua trong SGK
b. Nội dung: HS đọc SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.
c. Sản phẩm: 
HS đưa ra được câu trả lời phù hợp với câu hỏi GV đưa ra
d. Tổ chức thực hiện:  
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	- Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV chuẩn bị các hình ảnh đại diện sinh vật thuộc năm giới hoặc có thể hướng dẫn để HS tự chuẩn bị. GV yêu cầu HS xây dựng khóa lưỡng phân đại diện sinh vật năm giới
- Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
GV chuẩn bị các vật dụng cần thiết để làm sữa chua hoặc yêu cầu HS mang theo và cho HS xem video về cách làm sữa chua, đồng thời nghiên cứu cách thức làm sữa chua theo hướng dẫn trong SGK. Trong quá trình làm sữa chua, GV sử dụng kĩ thuật hỏi - đáp để HS trả lời các câu hỏi:
Trong các bước làm sữa chua, nếu không có sữa chua mối thì quá trình làm sữa chua có thành công không? Vì sao?
- Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
 + Một HS ghi lại kết quả quan sát vào phiếu báo cáo kết quả thực hành để nộp lại cho GV
- Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập 
GV nhận xét, đánh giá về thái độ, quá trình làm việc, kết quả hoạt động và chốt kiến thức.
	b. Hướng dẫn làm sữa chua
· Bước 1: Mở hộp sữa đặc và đố vào chậu thuỷ tỉnh.
· Bước 2: Thêm vào chậu thuỷ tỉnh 1 lít nước theo tỉ lệ: 1⁄2 nước vừa đun sôi: 1/2 nước sôi để nguội và khuấy đều sao cho nhiệt độ hỗn hợp khoảng 40 °C - 50 °C.
· Bước 3: Cho vào hỗn hợp trên một hộp sữa chua để bổ sung vi khuẩn lactic, khuấy nhẹ, đều tay
· Bước 4: Múc hỗn hợp sữa chua vào các cốc thuỷ tỉnh nhỏ có nắp đậy.
· Bước 5: Xếp các cốc vào nối ù hoặc thùng xốp và ử khoảng 8- 12 giờ.
· Bước 6: Bảo quản sữa chua đã ủ trong ngăn mát tủ lạnh.
Nếu không có sữa chua mối thì quy trình làm sữa chua không thành công. Vì trong sữa chua mồi có chứa nguồn vi khuẩn giúp quá trình lên men xảy ra, cho vào ủ cùng với sữa sẽ kích thích quá trình lên men tạo ra sữa chua có vị chua, sánh mịn, ...


C. BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HÀNH
a. Mục tiêu :Học sinh hoàn thiện báo cáo thực hành
b. Nội dung : HS ghi lại những gì quan sát được trả lời câu hỏi vào phiếu Báo cáo kết quả xây dựng khóa lưỡng phân
c. Sản phẩm : PHIẾU THU HOẠCH - Báo cáo kết quả xây dựng khóa lưỡng phân
d. Tổ chức thực hiện: 
- HS viết và trình bày báo cáo theo mẫu trong SGK
* Hướng dẫn về nhà:
- Hoàn thành báo cáo thực hành.
- Đọc và tìm hiểu trước bài 27. Nguyên sinh vật







	Báo cáo: kết quả thực hành quan sát vi khuẩn trong nước dưa, nước cà muối
Tiết:……. Thứ……. Ngày……. Tháng…….năm

	Nhóm:……… Lớp

	Mục tiêu
	Nội dung
	Kết qủa

	Vẽ và mô tả được hình dạng vi khuẩn lactic có trong tiêu bản
	Quan sát vi khuẩn lactic trong nước dưa, nước cà muối
	
( HS vẽ hình vi khuẩn latic)
- Mô tả hình dạng:…………...
……………………………………….

	Vẽ và nhận dạng được một số vi khuẩn có trong tiêu bản mẫu
	Quan sát vi khuẩn có trong tiêu bản mẫu
	

( HS vẽ hình vi khuẩn có trong tiêu bản mẫu)
- Mô tả hình dạng:………………….



image6.png
Mai vién gach trong mdt ngdi nham mdi can h trong mét tda chung cu, mdi

khoang nho trong mét t6 ong déu 1 nhimg don vi, co s& trong mét hé thong lom.

Viy trong co thé, don vi sdng 1a gi? Bai 17: Té bao hom nay ma ching ta theo

hoc s& trd 16i cho cau hoi do





image7.png




image8.png
Co thé
don bao





image9.tiff
NHUNG CO GAI PHAN BIET DUGC
3 CON CA NAY
XUNG DANG CO 10 NGUGI YEU

=)




image10.png
“m_m< Comé g bio b ot e i i

Oaidnibudn, holan, ring gy

i cohéda ol Btz i

Catsbio (. e e b Eblo o o
B qun— ot

Duidinconch b hy s, .




image11.png




image12.png
(Cap 6 t6 chitc trong co thé da bao

1.Mo

Vidy

2.Cothé

A.Nguavan

3.Tebao

B.Md catron

4.Hé coquan

C.Tébao co

5.Coquan

D. Daday

. H tiéu hod





image13.png
CotA 6tB
1.Md A.bao gom céc t6 chiic hoat dong thong nhat va phéi hp nhip nhang.
2.Hé wwquan B. 1a tap hop ctia nhiéu mé ciing thuic hién mét chiic néng trong co thé.
3.(oquan C. gém mt 56 co quan ciing hoat dong dé thuc hién mot chic néng nhét dinh.
4.(gthé D. Ia don vi cdu tric va don vj chiic nang cia moi co thé séng.
5.7 bao E. 1a tap hop mét nhom té bao giéng nhau vé hinh dang va ciing thuc hién mat

chiic nang nhdt dinh.





image14.png
m




image15.png




image16.png
Ténco quan

Hé co quan

Chicnang

Trao d6i khi giita co thé va méi trudng.

Tiéu hod thiic an, hdp thu chdt dinh dung vao co thé.

Bom va vén chuyén mau di khdp co thé.

Diéu khién hoat déng clia cic co quan, hé co quan
trong o thé, gidp o thé hoat dong théng nhit.

Locva loai bé cac chét thai ra khdi co thé.





image17.png
Téncoquan

Hé o quan

Chiicnéng

(Chiia hat va bdo vé hat.

Dan truyén nudc, mudi khodng va céc chdt dinh dugng
trong cdy.

Hut nudc va mudi khodng trong dat.

La coquan sinh san clia cay.

Chua nhiéu séc td thuc hién chiic nang quang hop.





image18.png
20.11". Ung thu va su sinh sdn ctia té bao: Ung thu la két qué clia sy mat kiém
so4t trong qud trinh sinh san cua té bao, dan dén su tao thanh khéi u. Dan dén,
té bao ung thu sé xam 14n va pha huy cdc mé khéc trong co thé ngudi bénh. Tuy
nhién, mét s8 khéi u lanh tinh khéng xam 1an cac bé phan khac cla co thé va c6
thé duoc loai bd béng phau thuat. Su'sinh san ctia cac té bao ung thu dugc thé hién
nhu so d6 sau:

Thay déivé
di truyén
- P - O® —

Tébao Tébao | Sinh san
binh thugng ung thu

a) Su xudt hién cdc mam ung thu xay ra & cap do nao?
b) Tai sao ung thu la van dé déi véi cac cap dé té chiic trong co thé sinh vat?




image19.png
b) Vi té bao la don vi cu tric cia moi co'thé séng, su sinh san clia té bao la co
s& cho su hinh thanh va d6i méi trong cdc nhém mé, co quan, hé co quan théng
nhét trong co thé. Khi c6 mam té bao ung thu xudt hién sé hinh thanh khéi u. Néu
khéi u lanh tinh, n6 sé& khéng xam 1&n sang cac bé phan khac nhung néu khéi u ac

tinh dén dén sé phét trién sang cdc mé lan can va xam 13n dén cac bo phan khac
nhau trong co thé. Két qua: Khdi u la tién dé tao nén ung thu & cac cap do khac
nhau clia co thé da bao. Cac loai ung thu phé bién nhu: ung thu phéi, ung thu dai
truc trang, ung thu da day, ung thuvi, ung thu ¢ tir cung.

Vi du: M6t khéi u & phéi cé thé lam gidn doan chic nang cda I phéi va anh
hudng dén su trao déi khi trong hé hé hap, né 1a mét bién d6i nguy hiém cé lién
quan tryc tiép dén té bao.




image20.png




image21.jpeg




image22.jpeg




image23.jpeg




image24.png




image25.png
I,

Cachdichuyén )
Cothé phiviy —_—

= Codusi w8
Cothéphulong iy

Khéng c6 dudi




image3.png




image4.jpeg




image5.jpeg




